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Việc nghiên cứu cồ sinh địa tầng ỏ• Việt-nam ta đã bị gián 
đoạn một thời gian khá dài. Khoảng từ năm 1960 trỏ• ỉại đâg, 
đông thời vởi sự phát triền của công tác nghiên cửu địa chất, 
lân dâu tiên ỏ• Việt-nam hình thành một đội ngũ những nhà 
cồ sinh địa tầng học chuyên nghiên cứu các di tích sinh vật hóa 
thạch phục vụ cho việc nghiên cứu địa tầng. Từ năm 1960 đen 
1963, đòng thòi với việc lập bẳn đò địa chất miền Bắc Việt-nam 

tỷ lệ í :500.000, những anh em đó dã cùng với một số chuyên gia 
Liên-xô so- két địa tằng một số hệ trăm tích quan trọng, dòng 
thời sơ kết tình hình phân bỗ hóa thạch, nêu ý nghĩa định tầng 
của chúng và mô tả chúng.

Đây là những tài liệu dâu tiên ve sinh vật địa Tâng do những 
tập thề tác giả Việt-nam và Liẻn-xô cùng làm. Ngoài ý nghĩa 
phụ lục kèm theo tờ bản đồ địa chất miên Bắc Việt-nam, tời liệu 
này còn có ý nghĩa thực tễ nữa là giúp cho những nhà địa chất 
đi sâu tìm hiêu địa tằng của từng hệ, nắm dược sự phân chia 
dịa Tâng các hệ đó ở từng vùng, từng đới tưởng  —  cấu trúc : 
giúp tìm hicu sơ bộ về hóa thạch Việt-nam đề cỏ thề so sánh với 
các mẫu thu thập được tronq công tác, nhận biết sơ bộ chúng ở 
thực dịa đe có thề định hướng được về địa tầng ngay khi công 
tác ở ngoài tròi. Ngoài ra các tài liệu này cũng cho ta khái niệm 
vê sự phân bổ cề động vật và cb thực vật ở Việt-nam trong 
các thời địa chất cề xưa, giúp ích cho công tác giảng dạy ở các 
trường đại học và trung cấp địa chất. Cuối cùng, trong các tài 
liệu này có mô tả một sổ giống loài mới lần dầu tiên được phát 
hiện và nghiên cứu ở Việt-nam.

Với những ÍỊ nghĩa trên, việc xuất bản các tài liệu cề sinh 
địa Tâng này là một diều cồn thiêt. Tôi rất hoan nqhênh các cổ 
gắng của phòng cỗ sinh địa tăng và xin trân trọng giới thiệu các 
tài liệu cỏ ích này với các đoàn địa chất, các trường đại học và 
chuyên nghiệp, các nhà địa chất, địa Tâng và sinh vật học.

Ngày 16 tháng 6 năm 1965 
Tòng cục phó Tông cục địa chất 

r.Ê TRỌNG ĐỒNG



Từ năm 1960 đến 1963, Tồng cục địa chất nước Yiệt-nam dân chủ cộng hòa, với sự giúp đỡ 
của một đoàn chuyên gia Liên-xô đứng đáu là A.E. Dôpjikôp, tiến hành lập bản đồ địa chất miền 
Bắc Việt-nam tỷ lộ 1 : 500.000. Trải qua công tác nghiên cứu thực địa đã thu được một khoi 
lượng rất lớn các di tích cồ sinh vật (động vật và thực vật). Việc xác định các di tích này được 
Ccác nhà cồ  sinh Việt-nam tiến hành với sự giúp đỡ và hướng dẫn trực tiếp của các nhà cồ sinh địa 
tàng học nồi tiếng của Liên-xô, làm việc tại Viện Nghiên cứu địa chất toàn Lièn-xô (VXEGEI) 
ở Lèningrat.

Trong sách này, các tác giả trình bày những kết quả chính của công trình nghiên cứu hóa 
thạch động vật và thực vật trias với mục đích chủ yếu là giúp đỡ các nhà địa chất trong việc 
nghiên cứu trầm tích trias trên lãnh thồ Việt-nam. Những dạng được đưa vào sách này là những 
dcạng tương đối phần bố rộng rãi nhất trong các hệ tầng khác nhau thuộc tuồi trias.

Ngoải phần mô tả rút gọn và bản ảnh các loài hợp thành các phức tập động vật và thực vật 
dặc trưng của mồi hệ tầng, trong sách còn có phần địa tang kèm theo sơ đồ liên hệ các mặt cắt cò 
sinh địa tầng trias của các đới tướng—cấu trúc khác nhau ởmiền Bắc Việt-nam. Phần địa tầng này 
dược viết dựa vào kết quả nghiên cứu địa chất rniẻn Bắc Việt-nam của A.E. Dôpjikôp và những 
người cộng tác với ông. Phản lớn những loài mô tả trong sách thuộc lớp Chân rìu (Pelecvpoda) — 
một lớp có đại biêu phan bố trong hầu hết các tâng có chứa di tích cồ sinh vật và tương đổi bảo 
tồn tốt. Lớp Chân đáu (Cephalopoda) và ngành Tay cuộn (Brachiopoda) được giới thiệu ít hơn vì 
tương dối ít gặp hơn. Đặc trưng cho phan tràm tích lục địa của mặt cắt trias miền Bắc Việt-nam, 
trong sách có chửa một phức tập nhỏ các loài thực vật gỏm những dạng điền hình của tầng chứa 
than Hồng-gai.

Dựa theo các di tích cồ sinh vật, tấ t cả các bậc của hệ Trias đượẹ xác lập trong trầm tích trias 
ở miền Bắc Việt-nam. Trong sổ 94 loài được mô tả, 8 loài thuộc về bậc Inđi, 7 loài bậc Ổlênêki, 
22 loài tuòi Lađini — Cacni, 4 loài bậc Cacni, 36 loài bạc Nori và cuối cùng 10 loài bậc Rèti(?). 
Như đã thẩy, tràm tích trias trung vả trias thượng miền Bắc Việt-nam rất giàu di tích cô sinh vật. 
Giàu hơn cả có hệ tang Nà-khuát và hệ tàng Quy-lăng cùng thuộc tuồi lađini-cacni, hệ tầng 
chứa than Suói-bàng và các tràm tích tương đương thuộc tuồi nori. Hệ táng chửa than Hồng-gai 
t.uòi nori chứa toàn di tích thực vật. Cuối sách lả phần U1Ô tả các loài tuồi rôti, song vấn đe tồn tại 
của bậc Rêti ở miên Bắc Viột-nam cũng cản phải nghiên cứu thẻm trong tương lai.

Hình của phạn lớn hóa thạch trong các bản ảnh trình bày với độ lớn tự nhiên ; trong trường 
hợp hình chụp phóng đại thì ghi chú ở phần giải thích kèm theo bàn ảnh. Hình của một bàn mẫu 
chụp nhiều vị trí khác nhau hoặc với các độ phỏng dại khác nhau thì được đánh bởi một con số 
kèm theo các con chữ a, b... phụ theo.

Đằng trước tên loài của một vài dạng có ghi kv hiộu « cf. » (conformis =  tương tự) đề 
chứng tỏ việc xếp tèn loài đó chưa được chắc chắn. Một vài tên giong lại chỉ kèm theo kỷ  hiệu 
« sp. » (species =  loài), chửng tỏ dcạng đó không thề xác định được đến loài vì tài liệu thiếu và 
vì mẫu không bảo tồn tôt. Giữa tf*n giống va tèn loài một vài dạng có dấu (?) chứng tỏ việc xểp



tên giong của loài đó chưa được chắc chắn. Trong trường hợp một loài nào đó về sau được xếp lại 
vào giống khác thì tên họ của tác giả đặt tên loài ấy viết trong dấu ngoặc đơn. Tèn của phụ giống 
cũng viết trong dấu ngoặc đơn.

Vì sách này coi như chủ yểu dành cho các nhà địa chất — những người có thề chưa quen 
với các chuyên từ cồ sinh vật học dùng đè mô tả hóa thạch, và đặc biệt là sách này lại là một 
trong những công trình đầu tièn về cồ sinh vật học viết bằng tiếng Việt-nam, nên ỏ- phàn đầu 
quyền có chương « Giải thích các chuyên từ cồ sinh vặt học » kcm theo một số hình vẽ sơ đồ của 
vỏ động vật và lá cây .

L.Đ. Kiparixôva là người đã đề xuất ý kiển biên soạn tập sách này và hiệu đính phần lớn 
nội dung. Phần địa tầng và lớp Chân rìu do Vũ Khúc nghiên cứu và mô tả với sự hướng dẫn của 
L.Đ. Kiparixôva, ngành Tay cuộn do A.x. Đagyx mô tả, lớp Chần đâu do Trương Cam Bảo mô 
tả với sự góp ý của L.Đ. Kiparixôva và các di tích thực vật do I.N. Xrêbrôđônxkaia và Nguyễn 
Bá Nguyên mô tả. Phần tiếng Pháp do Trương Cam Bảo dịch và được Lê Văn Cự hiệu đính. Những 
công việc chung của việc bien tập do Vũ Khúc phụ trách.

Các tác giả xin trân trọng cảm ơn sự cộng tác nhiệt tình của các nhà địa chất : A.E. Dôpjikôp, 
A.ĩ. Jamôida, Phạm Đình Long, Trần Đức Lương, A.M. Marẻichep, Bùi Phú Mỹ, Phạm Văn Quang 
và E.Đ. Vaxilepxkaia.

Các hóa thạch mô tả trong sách được trưng bày tại bảo tàng Tồng cục địa chất nước Việt-nam 
dân chủ cộng hòa ở Hà-nội.

VŨ KHỮC
Phòng Co sinh địa tầng 

Tong cạc địa chắt



ĐỊA TẰNG

Trầm tích trias phân bố khá rộng ở m ột số vùng thuộc lãnh thò miền Bắc Việt-nam. 
ơ  Đông-bắc Bắc-bộ trầm tích chủ yếu lả lục nguyên, chiếm những vùng rộng mênh mông 
của các tỉnh Cao-bằng, Bắc-thái, Lạng-son, Quảug-ninh. Mặt cắt trias ở đây  đ ạ t chiêu 
day lối đa tới 4.600m. ơ  Tây-bắc Bắc-bộ tram  tích chủ yếu là lục nguyên, song cũng có 
m ột đôi tằng trầm tích cacbồnat. Các trầm tích này  dày chừng 4.300m, nằm thành nliìrng 
dải dài ven 2 bờ sông Dà theo hướng Tày bắc — Đỏng nam, chiếm những diện tích khá lớn 
của các lỉnh Lai-châu, Sơn-la, Nghĩa-lộ, và kéo dài củng theo hướng dó xuóng tận  Ilòa- 
bình, Ninh-bình. Ở Bắc Trung-bộ trầm tích trias hằu hết là lục nguvên, nhìn chung có 
cấu tạo hình vòng cung nằm xoay lưng ra bien Đỏng, chiếm những diện tích tương đổi 
lớn của các tỉnh Thanh-hóa, Nghộ-an. Mặt cắt trias ở đáv d ạ t chiều dày tối đa lứi 3.800m. 
Phần lớn các tràm  tích kẽ trên thảnh tạo trong những điều kiện của chể độ biên dịa tào.

Các tram  lích lục địa và bán lục dịa, vũng vịnh, là những trầm tích chứa than đá 
khá quen biết ở bề than Hỏng-gai, dầy khoảng 1.200m và những tràm  tích chứa than gẫy, 
than mỡ phát triẽn ở Điện-biên và rải rác dọc sông Đà từ  Quỳnh-nhai qua Vạn-yêii, Chợ 
bờ keo dải m ột hướng xuống Đàm-dùn, đ ạ t lới chiều dầy khoảng 900m.

Địa tầng trias ở Đông-dương đã được các nhà địa chất Pháp nghiên cứu tử  lâu. Năm 
1913, lẫn đầu tiên Đơpra J. đưa ra một bảng so sánh các trầm tích trias quan sát th ấy  rải 
rác ở các địa điẽm khác nhau miền Bẳc-bộ và Bắc Trung-bộ Việt-nam với Trias một so 
nơi trèn thế giới. Trong bảng so sánh nảy  các trăm  tích chứa hóa thạch trias Việt-nam 
được tồng hợp trong m ột sơ đồ địa tằng có đầy  đủ từ  Trias hạ đển Trias thượng. Tuy sơ 
đồ nàv  có những thiểu sót và sai lầm nhất định, nhất là chưa thề hiện được quan hệ giữa 
các tầng trằm  tích, chưa cho ta  được m ột khái niệm về cồ địa lý  kỷ Trias, nhưng qua SƯ 

dồ, lằn đầu tiên ta  th ấv  được sự phong phú của hệ Trias ở Việt-nam. Sau Đơpra, các 
tác giả Pháp Patơ E., Đuyxô L., Jacôp c., Fromajê J. và Xôranh E. đều có lẻ tẻ viết tới 
Trias ở Đông-duơng. Và năm 1956, tại Hội nghị địa chất quổc tế ở Mêxicô, Xôranh trình 
bày tóm  tắ t  tấ t  cả công trình nưhiên cứu của các nhà địa chất Pháp về địa chất Đòng- 
dương trong quyên « Tra cứu địa tầng Đồng-dương », trong đó hệ Trias cũng được giới 
thiệu từng bậc m ột tử Trias hạ đến Trias thượng, dựa theo sườn của Đơpra, 1913.

Trong những năm gần đây, sau một thời gian gián đoạn khá dài, công việc nghiên 
cứu địa chất ở Việt-nam lại được các nhà địa chất Việt-nam tiếp tục với sự giúp đỡ và 
cộng tác của các nhà địa chất Liên-xồ. Qua công tác lập bản dồ địa chất với tỷlệ 1 : 500.000 
lãnh thô miền Bắc Việt-nam đ ược chia ra làm 20 đới tướng—cấu trúc, trong đó 8 đới chứa 
trầm tích trias phân bố tương đối rộn£ là : các đới Duyèn-hải. An-châu, Sông Hiến, Phăng- 
xi-păng — Ninh-bình, Sông Đà, Sơn-la, Điện-biên và Sẵm-nưa. Trong các đới này trâm 
tích trias có m ặt đầy  đủ 7 bậc, đặc trưng bởi những phức tập  co sinh khá điên hình. Dưói đây 
là địa tầng trias miền Bắc Việt-nam viết theo những tà i liệu địa chất quan sát bởi tập  
thề tác giả bản đồ địa chẩt miền Bắc Việt-nam ỉ  : 500.000 đứng đầu là Dôpjikôp A. E.

Ồ



TRI AS HẠ

Trâm tích trias hạ không phân chia gồm cỏ :

1. Hệ tang Thiên-nhẫn thuộc đới Sam-nưa, phân bổ thành một dải hẹp kéo dài theo hướng 
Tày bắc — Đông nam từ  Vinh vào Hà-tĩnh, nằm quá về phía Tây các thị xã dó. Trăm tích 
chủ yốu là diệp ttmch silic, không chứa di tích sinh vật.

Chiều dàv khoảng 200m.

2. Phần trèn hệ tầng Tây-chang, thuộc đới Điện-biên, phàn bổ dọc theo biên giới 
Việt-Lào, phía Nam Điện-bien. Hệ tằng Tây-chang nói chung dược xếp vào tuồi p — Tị 
không phân chia được, trẫm tích chủ yếu là sa thạch và diệp thạch cùng mầu xám xanh 
xen kẽ đêu đặn và khá đặc trưng bởi tính phân lớp rõ ràng. Ở phần trên của hệ tằng, gàn 
Pác-tơn, tìm th ấy  các loài thuộc lớp Chân rìu sau : Gerưỉỉlìa alberlii Goldf., Pleria cf. 
murchisoni G e i n. Loài thú  nhất quen thuộc trong Tj_ châu Âu và loài thứ  hai trong Tj 
châu Âu và Trung-quốc.

Ngoải các trầm  tích ke trên, các trầm tích trias hạ khác, dụ a vào đặc trưng co sinh 
vật học, đều phân được ra các bậc kẽ sau đây  .

B ậc Inđi (TiO

Tràm tích bậc Inđi dược xác dịnh rõ ràng nh ất ở diệp Lạỉiq-sơn, thuộc đới An-chảu, 
phân bố xung quanh thị xã Lạng-son, kéo dài theo dường sổ I về phía Bắc-giang và chia 
nhánh ăn ngược len chợ Bãi (Lạng-sơn). Trầm lích điệp này nằm không chỉnh hợp ( ?) 
lên trên dá vôi pecmi. Phan dưới của diệp ỉà những trầrn tích hạt nhỏ xen kẽ những tháu 
kính bồxit. Tiếp dó là m ột tập  hệ dạng flis xen kẽ nhau sa thạch vôi xárri sảm, phan sa và 
diệp thạch xám, rấ t đặc trưng bởi tính chất phan lớp rõ ràng.

Chieu dằy điệp tới 700m.
Hóa thạch động vật thu thập dược trong trầm  tích điệp Lạng-sơn chủ yen thuộc lớp 

Chân rìu và Chân đàu gồm tới 25 dạng. Đặc trưng kợn cả và thường hav gặp có những 
loài sau: Claraỉa claraỉ (E rn m r.), c. stachei в i t  t n., c. ciurita (Fl a 11 er), c. wanqi P a t t  e, 
c. intermedia в i t  t n., c. qriesbachi B i t  t 11., c. vietnamien. V U к h u c, c. kiparisoưae 
V u к h u c, Eumorphotis venetiana (H a u e r), (( Gervillia » pannonica в 1 t t  n., G. incur - 
ưata L e p s., Koninekites cf. viđarbha D i e n., Glgptophỉceras sp., Lytophiceras sp., Spi- 
rorbis vaỉvata G о 1 d f. (?). Danh sách hóa thcạch này khá gần gũi với phức tập  hóa thạch 
bậc Si-m a-thang (T ị1) ở Trung-quốc, đồng thời cũng chứa những loài quen thuộc trong 
trầm  tích « Werfener Schichten » trias hạ vùng Anpi, Tây Ắu.

Ngoài điệp Lạng-sơn, trầm  tích inđi đặc trưng bởi hóa thạch Claraia còn được phát 
hiện ở đới Sông Hiến, gân Yõ-nhai (Bắc-thái), trong m ột dải hẹp diệp thạch xám  nằm kẹp 
bên trầm  tích điệp Sòng Hiển (To1—T3c) và trong đới Thanh-hóa, ở Bằng-phú (Thanh-hóa), 
trong diộp thạch xám  lục nằm bên trầm  tích lục nguyên pecmi.

Bậc Ô lênêk i (T io l)

Quan hệ giữa bậc Inđi và bậc Ổlênêki chưa.quan sát được ở đâu. Trẫm tích Ôlênêki 
dược xác định thuộc phần dưởi hệ tầng cỏ-nỏi trong đới Făng-xi-păng — Ninh-bình và 
Sơn-la, phân bố thành  những dải hẹp nằm theo hướng Tây-bắc — Đông-nam, rải rác từ  
Rịa (Ninh-bình) qua Yụ-bản (Hòa-bình) ngược lên ngã ba Cò-nòi (Sơn-la). Ở Cò-nòi hệ
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tan*’ này  nằm  bên đá vôi pecmi, song quan hệ chưa xác định được rõ. Thành phăn trằm 
tích gom có sa thạch, sa thạch tu íit, phấn sa và diệp thạch xám lục chứa ít vật liệu núi 
Jửa nằm  xen kẽ nhau.

Chiêu dầv bậc Ỡlênêki trong hệ tầng Cò-nòi ước khoảng 700m.
Hóa thạch thu thập được trong phần dưới hệ làng Cò-nòi có những loài sau : Eumor- 

photis vcneticina (H a U e r), E . spinicosta w  i 1 l., Entoliiỉm discites microtis в i t t n., 
E. cf . dis cites G о 1 d f., Neoschizodus ouatas G O 1 d f., Gervillia exporrecta  L e P s., G. myti- 
loides S c h 1 O t h. ( ?), Anodontophora fassaensis w  i s s m., Pteria  ci. nmrchisoni G e i n., 
Trong danh sách hóa thạch nàv  m ột đôi loài cũng thấy  ở bậc Yung-nhin-tsơn {Tị2) Trung- 
quốc, m ột đôi loài th ấy  ở trầm tích trias hạ vùng Primoria (Viễn-đông Liên-xô), và một 
số lớn quen biểt trong trầm  tích trias hạ vùng Anpi, Tây-Âu.

Ở đ ây  cũng cần phải lưu ý m ột dieu là m ột số loài như  : Eumorphotis ưenctỉana, 
E. spiniCosta thường ở m ột vị trí địa tàng thấp  hơn Ồlènêki. Thêm nữa, về^địa chất mà 
nói, cho đến nay  cũng chưa xác định rõ quan hệ dịa tàng giữa hệ tầng Cò-nòi với các trầm 
tích dưới nó và cũng chưa nghiên cứu kỹ m ặt cắt của hệ tàng cho nên cũng có thẽ có khả 
năng chia m ột bộ phận thuộc phần dưới hộ tăng Cò-nòi xuống bậc Inđi (Tịi).

TRIAS TRUNG 

Bậc A nỉz! (T 2a)

1. Phần trên hệ tầng Cò-nòi thuộc đới Făng-xi-păng — Ninh-bình và Sơn-la, ở vùng 
Vụ-bản (Hòa-bình) quan sát thấy  nằm  chỉnh hợp trên bậc Olênêki. Trầm tích ở bên dưới 
có những lớp phấn sa vàng lục xen đôi lớp sét-vôi phân lớp mỏng, dần lên trên thành phẫn 
sét-vôi nhiều hơn và trên cùng chủ yếu Jà vôi-sét xám, xám  lục.

Chiều dầy  bậc Anizi trong hệ tầng Cò-nòi ước khoảng 500m.
Hóa thạch thu thập được ỏr phẫn này  có Velopecten albertii Goldf., Gevviltia 

mytiỉoides s c h 1 о t  h., Hoernesìa cf. socialis s c h 1 O t h., Neoschizodus cf. laeưigatus 
z i e t., Pỉnna sp.. Những dạng hóa thạch kề trên trên thẽ giới thường có m ột khoảng phân 
bổ tương đối rộng từ  T ị  đển T2. Loài đáng chú ý hơn cả là Velopecten albertii phân bo 
khá đông đúc trong hệ tầng Đồng-trầu nói bên dưới, và còn th ấy  ở bậc K u-tru (T21) Trung 
quốc.

2. Hệ tầng Đồng-trầu , thuộc đới Sầm-nưa, phân bổ thành m ột dải hẹp hình vòng 
cung nằm  xoay lưng ra biền Đông, m ột đầu ở Mường-xia, biên giới Lào —Việt thuộc Thanh- 
hóa, kéo về phía Đông-nam qua Bái-thượng, Như-xuân (Thanh-hóa) đến gặn Quỳnh- 
lưu (Nghệ-an) thì quặt lại xuổng Táv-nam  và kết thúc m ột đầu ở gần Y ên-thành (Nghệ- 
an). Trẫm tích hệ tầng Đồng-trầu có liên quan nhiều đến các hoạt động núi lửa. Ở phần 
dưới của hệ tầng là tuf răm kểt, tuf và phún xuất bazơ. Lên trên là tufit, sa thạch đa khoáng 
mau xám  lục, diệp thạch sét và có lẽ nằm trên cùng là đá vôi phần lớp kém mầu xám, 
xám  sáng chứa nhiều hỏa thạch Tay cuộn, nằm thành những hòn núi cao ở vùng Khoa- 
Irường (Thanh-hóa) và Hoàng-mai (Nghệ-an).

Chieu dẫy  của hệ tằng khoảng 1.500m.
Trong diệp thạch sét có chứa vật liệu núi lửa vùng Đồng-trầu (Thanh-hóa) thu ihập 

được những dạng thuộc lớp Chân đầu sau : Balatonites ef. balatonỉcus Mojs., Paraceratites 
cf. binodosus H a u e r ( ?), Cuccoceras sp., Balatonites sp., Acrochordiceras sp., Gymnotoceras 
sp. và những loài lớp thuộc Chân rìu sau : Aưicaỉopecten desmoornatus V U к h U c sp.



nov.: Posidonia aequilatera V U к  h 11 c sp. nov., P. sp. (cf. bosniaca B i t t n.), Daonclla 
laỉuensis V U к  h  U c sp. nov.. Loài Balalonites balatonicus chỉ đạo địa tàng cho bậc Anizi 
vùng Anpi và một só các dạng Ceratites khác dã khắng định tuồi anizi cho trầm tích chứa 
phức lặp hóa thạch kề trên. Trong dá vôi xám, xám sủng Khoa-trường và Hoảng-mai thu 
thập được nhũng dạng thuộc lớp Chân đầu sau:  Leỉophyllites cf. laeưis W e l l .  (?J, 
Daniĩbỉtes sp., Beyrichites sp., Ptychites sp, ; những loài thuộc lớp Chân rìu sau : Velopec- 
ten aỉbcrtii G o l d f Entolium discites S c h l o t h .  và những dạng thuộc ngành Tav cuộn 
như Holcorhynchìa ( ? ) bogumilorum (B i t  t n.), Menlzclia mentzeli D u n k., Noreỉla 
sp., Spirif erina sp., Retzia ex gr. hunyarica в i t t  n.. Loài Leiophyllites ỉaeưis chỉ đạo địa 
tằng cho bậc anizi ở Indôncxia và một so dạng Ceratitcs khác đã khẳng định tuoi anizi 
cho các dá vôi kê trôn.

ơ  đây  cần phải luu ý một điều là ở Hoàng-mai, cùng một thử  đá vôi xám sáng, còn 
có m ột số núi đá riêng lỏ có chứa hóa thạch T3r ( ?). Đễ phân biệt hai loại chúng tòi gọi 
thứ  đá vôi chứa hóa thạch Toa là đá vôi Hoàng-mai dưới và thứ  chửa hóa thạch Т3Г ( ?) 
là đá vôi Iloàng-m ai trên.

B ậc L ađ ỉn ỉ (T 21)

1. Hệ tâng Đồng-giao, thuộc đới Făng-xi-păng — Ninh-bình và Son-la, chuvền tiep 
đều đặn từ hệ tang Cò-nỏi (TAol—T2a) lẽn. Thành phần là đá vôi nhiều mầu : X cám  đen, 
xám sáng, vàng, xám lục..., phản lỏp hav khổi trạng. Đó là những dải núi đá vôi trùng 
diệp ở phía Tây thị xã Píiủ-lý, Ninh-bình, những dải chạy theo hướng Tây-nam —Đông- 
bẩc từ  Đồng-giao qua Vụ-bản lên gần Chợ-bờ (Hòa-bình), những dãy núi đá vôi chủ vếu 
ở cao ngu vẻn Mộc-châu kéo dài qua Yẻn-chảu lên cao nguyên Sơn-la.

Chiều dầy của hệ tang khoảng BOOni.
Trong đá vòi ử Vụ-bản (Hòa-bình) tìm thấv những hóa thạch chán rìu sau : Myophoria 

goldfussi A 1 b., Cassianelĩa sp., Lima (Plagiostoma) conưexa V u к 11 u c, Langsonelỉa cf. 
minima V u k h u c  sp. nov., Halobỉidae indet.. Trong đá vôi ở cao nguvên Mộc-châu tìm 
thấy  những di tích trùng lỗ bảo tồn không tót. Và trong m ột lớp diệp-thạch sét-vôi phong 
hóa vàng nằm  kẹp trong đá vôi ở nơay thị xã Sơn-la tìm  th ấy  hóa thạch chân rìu : Myophoria 
cf. harpa M u n s t., Cuspidaria semiradiata s t  о p p., Palaeoneilo eỉỉiptica G о 1 d f., p. 
distincta Bi t t  n., Nucuỉa subaequilatera s c h a f h., N.expansa  w  i s s m., Entolium cf. 
subdemissum M U n s t. Cassitinelỉa ci. qryphaeata M U n s t.. Phức tập  hóa thạch trùng lỗ, 
theo Gecke A.A. và Nguyễn Văn Liêm, khá gần với phức tập  trùng lỗ lượm được ở đá 
vôi Chia-ling-chiang, Nam Tứ-xuyèn (Trung-quốc), tuồi T2—T3. Còn phức tập  hóa thạch 
chân rìu rấ t giống với hóa thạch lađini hệ tầng Caxian vùng Anpi.

2. Hệ tầng Bản tang , thuộc dới Sông Đà, nằm  thành  những dải hẹp và ngắn theo 
hướng Tây-bắc — Đỏng-nam, ven sông Đà từ  Sơn-la qua Thuận-châu len Lai-châu, trong 
dó lớn nhất có dãy núi thuộc cao nguyên Lan-nhị-tháng. Thành phàn trầm  tích của hệ 
tăng gồm có dá vôi xám phân lớp hoặc khối trạng xen kẽ với diệp thạch sét vả một đôi 
lớp phún xuất bazơ.

Chiều day của hệ tầng khoảng 800m.
Hóa th c ạ c h  lượm dược trong vỏi-sét vùng Nậm-mạ (Lai-châu) có : Myophoria gol- 

dfnssi A 1 b., Placunopsis plana G i e b., Lima (Plagiostoma) subpnnctata O r b.. Phức tập 
này ra t gân gũi với hóa thạch hệ tầng Đồng-giao (T2O.



TRIAS TRUNG — TRIAS THƯỢNG

B ậc L ađ ỉn ỉ — C acnỉ (T 21 — T 3c)

Trong quá trình lập bản đồ (lịa chất 1 : 500.000 có mội số hộ tang chửa nhũng hóa 
thạch dặc trưng cho cả tuồi ladini và cacni, chưa the phân chia nhỏ hơn dược. Có the 
1-ằng: sau này  phải cổ gắng phân chia nhỏ hơn các trầm lích đó, song cũng có thẽ là phải 
phân tích, bản luận thêm về tuồi của phức tập hóa thạch đặc trưng cho chúng. Các hệ 
tang iadini-cacni gồm có :

1. Hệ tầng Phạ-ỉỳ , thuộc đới Făng-xi-păng — Ninh-bình, Son-la, nằm chỉnh hợp 
trên hệ tầng Đồng-giao (T2l), phân bổ thành các dải hẹp theo hướng Đông-nam — Tây- 
bắc, rải rác từ  Phủ-nho-quan (Ninh-bình) qua gần Vụ-bản (Hòa-bình), Mộc-châu, Mai­
son, Sơn-la. Tràm tích của hệ tầng gồm có phẩn sa và diệp thạch mầu xám.

Chiều dầy của hệ tầng khoảng 600m.
Trong phẩn sa vàng bằn ở phía Tây Sơn-la tìm thấy  những hóa thạch chân rìu sau : 

Posidonia Lưengensis w  i s s m., Daonella sp., và trong diệp thạch xám ở Đỏng-bắc iYĩộc- 
châu tìm  th ấy  Halobia aastrỉaca Mo j s.. Hai dạng trên quen thuộc trong trầm tích « Wen- 
gener Schichten » tuỗi iađini vùng Anpi và loài thứ  3 là loài chỉ đạo địa tăng cacni rát 
quen biết trên thể giới.

2. Hệ tầng Nậm-mu , thuộc đới Sồng Đà, nằm chỉnh hợp bên trên hệ tẫng Bản-tang 
(Toi), phần bố khá rộng thành dải dài theo hướng Đỏng-nam — Tảy-bắc bắt dẫu từ  gan 
Sơn-la, dọc theo sông Đà lên Quỳnh-nhai và từ dấy  ăn quặt lèn phía Bắc tới MưÒTìg-khoa 
(Lai-ehâu), thót hẹp lại rồi tiếp tục chạy theo hướng Đông-nain — Tày-bắc lẻn Phong-thồ 
và sang Trung-quốc. Đó là m ột hệ tầng chủ yếu là diệp thạch sét màu xám, xám sẫm, dôi 
chỏ xen kẽ những lớp phún xuất bazơ vả những lớp mỏng sa thạch xám.

Chiêu dày của hệ tâng khoảng 1.500m.
ở  ph 'án dưới của hệ tàng, không xa lắm nơi tiếp giáp với dá vôi hệ làng Bản-lang (T2Ỉ), 

trong diệp thạch xám thu thập được những hóa thạch chân rìu sau : Daonella baỉogensis 
К i 1 1  1, Posidonia wengensis YV i s s m., Halobia aff. comata Bi 1 1  n., / / . aíT. superba M O j s., 
Я. cf. circuinsnlcata K i t t  1, H. austriaca M O j s.. Phức tập  này cũng gan gũi với phức 
tập hóa thạch hệ tẫng Phạ-15r (Tọl — Toç).

3. Hệ tầng Tạ-khoa thuộc cùng m ột đới Sông Đà với hộ tang trên và do sự biến dồi 
tướng đá mà thành  tạo cùng m ột thời kỳ với hệ tầng đó. Hệ tăng Tạ-khoa nằm chỉnh hợp 
trên hệ tăng đá vôi Bản-tang (T2l), phân bổ thành hình vòng cung bao lấy  «cửa  sô Tạ- 
khoa ». Trầm tích chủ yếu là phún xuất bazơ có xen những lớp mỏng diệp thạch xám, 
xám sẫm.

Cho đển nay  chưa thấy  hóa thạch trong hộ tầng.

4. Hệ tầng Nà-khuât, thuộc đới An-ehâu, nằm thành hai dải chủ ycu : 1 dải kéo dài 
gần theo hướng Bắc-Nam từ  Na-sầm qua Đồng-dăng, Điềm-he xuống Chợ-bãi (Lạng- 
sơn), 1 dải uốn hình vòng cung thoải hướng Đông-bắc — Tây-nam  từ  thị xã Lạng-sơn kéo 
xuống Đồng-mỏ. Ngoài ra CÒ11 thấy  tràm  tích hệ tàng này  ở Tây-nam  thị xã Thái-nguyẽn, 
Thành phần trầm  tích chủ yếu gồm sa thạch, phấn sa và diệp thạch sét mầu vảng bẫn. 
vàng đỏ nhạt, xám vàng, đôi chỗ có đá vôi X rám  sẫm nằm thành lớp hoặc thấu kính.

Chieu dấy của hẹ tàng khoảng 2.000in.



Ггаш tícli he tầng Nà-khuẩt rat gian di lích Jióa thạch và chủ yếu lliuộc lớp Cỉiàn rìu. 
Đã phát hiện đirợc hơn 60 loài khác nhau trong phấn sa, diệp thạch sét, sét-vồi và cả trono 
da VOI xam sam. Nhưng hoa thạch dộng vạt dó thuỏc vo các giong chủ vếu sau .* Myopho- 
rìci (11 dạng), Trigonodus (9 dạng), Plerỉa  (8 đcỊng), Hoernesia (5 dạng), Neoschizodm 
(4 dạng), Mysidioptera (4 dạng), Lima (4 dạng), Paỉaeoneìlo (3 dạng)... Pho biển rộng rài hơn 
cả, hàu như có m ặt ở phần lớn những lớp tlin thấy  hóa thạch, có loài Mijophoria goldfussi 
A 1 h. Sau dó cũng hay gập : Trigonodus sandbergeri A 1 b., Trigonodus tonkinensis 
(M a II s.) cùng với các dạng thứ, Myophorla inaequicostatci к 1 i P s t., Pỉeria cassiana 
В i t t n., Enlolium iridentini в i t t n.... Thuộc lớp Chân đầu có loài Margarites samneu- 
aensis (M a n s.). Trong đá vôi xám sẫm có hỏa thạch Tay cuộn Aulacothyris angnsla 
s c h 1 O t h., Mentzelia mentzeli D U n k..

Trong phức tập  hóa thạch phong phú kê trên có 52 loài có thể giới tính và trong số 
đó 45 loài thuộc về tỉnh cồ động vật Anpi, quen thuộc ở vùng X anh—Caxian. S6 còn lại 
thuộc về tỉnh trias Đức. Hệ tầng Caxian hiện nav được xếp vào tuồi lađini, điều đỏ khẳng 
định tuồi lađini của trầm  tích N à-khuất. Song lẫn với các dạng hóa thạch caxian còn 
tìm th ấy  Margarites, m ột giong mà trên thế giới mới chỉ phát hiện được trong trầm tích 
trias thượn0*. Vì vậy mà hiện nay tạm  dê toàn bộ hệ tầng N à-khuất vào tuồi lađini—cacni. 
Vấn đề nàv  có khả năng giải quyết được trên cơ sở nghiên cứu. kỹ thêm m ặt cắt của hệ 
tằng.

5. Hệ tầng Quy-lăngt thuộc đới Sầm-nưa, nằm  chỉnh hợp (?) trên hệ tầng Đồng-trẫu 
(T2a), phân bổ thành  dải hình vòng cung dựa lưng vào dải vòng cung hệ tầng Đồng-trầu, 
song đầu phía Nam phình rộng hơn, bao bọc lấy huyện Anh-sơn (Nghệ-an). Trầm tích của 
tàng gồm có sa thạch, phấn sa và diệp thạch mầu xám  vàng, hồng bẫn xen m ột đôi lớp 
đá vôi xám  sẫm, đặc biệt có xen một lớp trầm  tích silic đen chứa nhiều hóa thạch 
chân rìu.

Chiều dầy của hệ tầng khoảng 1.600m.
Ta th ấy  về thành  phần trầm  tích hệ tầng Quy-lăng giống hệ tầng Nà-khuất thế nào 

thì về hóa thạch cũng giống như vậy tu y  không được phong phú bằng. Ở hệ tầng Quy- 
lăng cũng có đặc trưng là giong Myophorỉa, nhat là Myophoria goldfassi phân bổ rấ t là 
rộng rãi, sau đó là các dại biẽu thuộc giống Trigonodus. Có m ột điều cần nhấn mạnh là 
cho đển nay chưa th ấy  Margarỉtes trong trầm  tích hệ tầng Quy-lăng.

6. Điệp Sông Hiến , thuộc đới Sông Hiến, chiếm những vùng rộng mênh mông của các 
tỉnh Bẳc-thái, Cao-bẳng, Lạng-sơn, Hà-giang. Ở phân dưới của điệp phát triễn các trầm 
tích núi lửa, tu í và phún xuất axit. Tiếp dó là m ột hệ rấ t dầy sa thạch, diệp thạch mầu 
xám, xám sẫm xen m ột vài thấu kính đá vôi.

Chiều dầy  của điệp khoảng 2.000m.
Trầm tích điệp Sông Hiến chủ yếu không chứa hóa thạch. Trong những năm gần đây  

sau những cổ gắng lớn lao của các nhà địa chất Việt-nam và Liên-xô, đã phát hiện đươc 
m ột ít di tích co sinh vật hiếm hoi và bảo tồn kém. Trong những lớp mỏng đá vôi xen 
kẽ thuộc phân dưới cột địa tầng ở phía Nam Đồng-van (Hà-giang) đã thu thập  được những 
hóa thạch trùng lỗ sau : Glomospira ex gr. gordicilis (p а г k. et J  O n е s), G. sp. (cf. reqa- 
laris L i p.) G. sp. (cf. articalosa P 1 U m m.), G. sp (cf. tenuifistula H O Y e n), Trochammi- 
noides sp. (cf. cheni H O Y e n). Théo Gecke A. A. phức tập này  khá gân với hóa thạch thu 
thập  trong đá vôi Chia-ling-chiang, Nam Tứ-xuyên Trung-quốc tuồi T2—T3.



TRTAS THƯỢNG

B ậc C acn i (T 3c)

1. Hệ tầng bỏng tìồi, thuộc đới Făug-xi-păiig — Ninh-bình, phân bố thành những 
khoanh nhỏ rải rác ven sồng Bòi thuộc tinh Nam-hà, Ilà-dông và m ột dải nhỏ ở gằn Mộc- 
châu (Sơn-la). Trầm tích gồm có sa thạch, phấn sa và chủ yếu là diệp thạch sét. Chưa quan 
sát được quan hệ rõ ràng với hệ tăng Pliạ-lý (T21 — T3c) nằm dưới.

Chiều dầy  của hệ tầng khoảng 500m.
Hóa thạch hệ tàng Sòng Bôi chủ vểu thuộc các dạng động vật biền sâu. Thường gặp 

các loài Halobia austriaca M O j s., H.stgriaca M O j s., Я. comata в i t  t  n., H . cordìỉlerana 
viètnamica V u k h u c  subsp. nov., H- cf. superba Moj s . ,  H. aff. ocevjana K i t t l ,  Daonelỉa 
indỉca B i t t n., Discotropiles cf. getnmellaroi M a n s.. Danh sách hóa thạch này cỏ 
những loài chỉ đạo địa tầng rấ t quen biết trong trầm  tích cacni nhiều nưi trên thể giới nẽn 
đã khảng định tuồi cacni cho hệ tầng Sông Bôi.

2. Hệ tầng Mường-ỉèo, thuộc các đới Sầm-nưa và Điện-biên phân bố thành những 
khoanh nhỏ rải rác ở vùng Mường-lèo, Nam Điện-biên. Trầm tích gồm chủ yếu là diệp 
thạch sét mầu xám  đen có xen vài lớp đá vôi đen phân lớp.

Chiều dầy  của hệ tàng khoảng 200m.
Hóa thạch thu  thập  được trong hệ tăng này khá giống vởi hóa thạch hệ tầng Sông 

Bôi (T3c) và chủ yéu là các loài thuộc giống Halobia.

3. Hệ tầng Mần-sơn, thuộc đới An-châu, phân bổ thành những vùng rộng hình thù 
bị chia cắt do bị những trầm  tích trẻ hơn phủ lên, nâm  ở phía Bắc bề than  Hồng-gai, ở tỉnh 
Lạng-sơn và chúi ít ở Bắc-thái, Hà-bắc. Trầm tích hệ tầng này  phủ chỉnh hợp trên hệ 
tầng N à-khuất (T21 — T3c), thành  phần phần dưới gồm có sa thạch dạng quaczit rắn chắc 
xen kẽ phấn sa m ầu xám  lục, mầu lục, phần trên chuyên sang phấn sa xen kẽ sa thạch, 
diệp thạch sét m ầu hồng bẫn, đỏ nhạt, bở rời.

Chiều dầy của hệ tầng khoảng 2.000m.
Không tìm  th ấv  di tích sinh vật trong hệ tầng.

B ậc N o ri (T 3n ).

1. Hệ tầng Siíổi-bàng đặc trưng bởi tính chất chứa than, vừa chứa hóa thạch động 
vật vừa chứa hóa thạch thực vật, phát triền rộng rãi ở phàn lởn các đới chứa trầm tích 
trias thuộc các địa diễm : Đầm-đùn, Đồi-hoa (Ninh-binh), Mường-vọ, Chợ-bờ (Hòa-bình), 
Suối-bàng, Sổp cốp (Sơn-la) Núi Tọ, Ba-khe (Ngh la-lộ), Quỳnh-nhai, Mường-tùng, Điện-biên, 
Nà-sang (Lai-châu). Tràm tích nhìn chung giổng nhau và gồm có : sa thạch xám  chứa íenpat, 
phấn sa xám, xám đen chứa nhiều di tích thực vật, diệp thạch sét xám  đen, than  ưiỡ và 
than  gầy. Ở Chợ bờ và Ba-khe bên dưới cùng của tầng phát triẽn m ột lóp cuội kết cơ sở 
dầy khoảng vài ba mét.

Chiều dầy của hệ tầng khoảng 900m.
Trầm tích hệ tằng Suối-bàng rấ t phong phú hóa thạch động v ậ t và thực vật. Hóa 

thạch động v ậ t chủ yếu thuộc lớp Chân-rìu, ngoài ra là m ột số đại biều lớp Chân-đầu. Trừ 
Đầm-đùn là noi vừa có hóa thạch nước ngọt (thuộc họ Ưnionidae), vừa có hóa thạch nước lợ



(Modiolus sp...) còn ở các nơi khác hóa thạch thu thập được đều là di tích động v ậ t vùng 
biên nông, ven biên, vũng vịnh, tính chất khá phửc tạp. Trône sổ 46 loài đã thu thập dược 
thuộc rấ t nhiều giong khác nhau, ta có thê phân loại ra như sau :

a) Những loài chỉ đạo địa lằng rêli quen thuộc của hệ tàng (( Couche à Avicuỉa contovta )) 
ờ Tây Au : Gcrưillia praecursor Q U e n s t., Cardỉnm cloacỉnum Q U e n s t., Protocardia 
cl. rhaetica м е г., ĩsocyprỉna ewaldi в о г 11., Myophoriopis depressus M o o r e  ( ?), Osỉrea 
cl. ỉmidiiigeriana S t o p  p...

b) Những foài đặc trưng của hệ tầng « Napeng beds » tuôi Rêti (hav là Nori—Rêti ?) 
ở Mien-điện như  : Biirmesia lìrata H e a 1., Myophorỉa napengensỉs H e a 1., Cardium neqaam 
H e a 1., Protocardia contusa H e a ]., Gerưillia shaniorum H ea l . ,  Isocyprina manca H e a l . ,  
Thracia prisca  H e a 1., Prolaria sollasi H e a l . ,  Palaeocardita globifornvs var. singiilaris 
(H e  a i.)...

c) Những loại chỉ đạo địa tẫng bậc Nori ở m ột sổ nước lân cận Việt-nam (Inđônêxia, 
An-dộ) như : Schafhautlia gigantea K r u m b., Paỉaeoneilo misolensis Jaw., Ảnodontophora 
griesbachi в i t 1 n., Paỉaeocardita globiformis в о e t t g...

d) Những loài thuộc những giống mà từ trước đến nay, trên thế giới coi như  đã bị tiêu 
diệt hẳn sau kỳ Nori như  : Halobia dỉstincta M O j s., H.plicosa Moj s., H.  cf. fallax  M O j s. 
Я . sublaevỉs V u k h u c  sp. nov., Jnvavites cf. magnus M’ L e a r n ,  Paratibetites aff. torn- 
qnỉsti M о j s., Thỉsbites sp......

c) Một số khá nhiêu loài mới, trong đó có những loài thuộc những giống mà từ  trước 
đến nay, trên thế giói, chưa hoặc hiểm có đại biẽu sổng tới Nori nh ư :  Pachycardỉa subrn- 
gosa V U k h U c sp. nov., Heminajas norica V U k h u c sp. nov., Cassianella dovzhicovi 
V U k h u c sp. nov...

Nhìn vào phức tập hóa thạch kẽ trên, cũng khó mà nói dứ t khoát trầm  tích chứa chúng 
thuộc vàơ tuôi nào. Vì vậv xung quanh vấn đề tuồi của trầm  tích chửa than trias thượng 
ở Việt-nam đã dấy lỏn nhiều ý kiến tranh luận, và cho đến bây giờ việc định tuồi nori 
cho hệ tang này cùng còn lả tạm thòi. Vấn đề này chỉ có thê giải quyết dứ t khoát trên cơ 
sở nghiên cứu kỹ các mặt cắt của hệ tăng tiên toàn bộ những nơi phản bổ trăm tích hệ tầng 
nàv, và cả trên cơ sở sưu tập  đầy đủ và nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng các di tích cỗ sinh 
vật có trong hệ tầng. Ngoài ra cũng cân lưu ý m ột điều là phức tập hóa thạch hộ tảng 
chứa than Suổi-bàng rấ t giong song phong phú hơn so với phức tập  hóa thạch hộ tàng chứa 
than T3 phân bố ở Đông-nam Vân-nam củng như ở Lào. Nói chung ở 3 nơi này quần the 
động vật tạo thành một tỉnh sinh vật mang một tính chất riêng biệt như  đã phân tích 
ử trên.

Ngoài các hóa thạch động vật, trong hệ tang Suối-bàng còn thấy  nhiều hóa thạch 
thực vật. Những hóa thạch này  thuộc và.0 hệ thực vật Hồng-gai, hiện cũng đưọc xểp vào 
tuồi nori.

2. Hệ tầng Hồng-gai, thuộc đới Duyên-hải, chính là những tiằm  tích chứa than đá 
nồi tiếng, phân bố ở ven vịnh Bắc-bộ, thuộc tỉnh Quảng-ninh. Thành phun đ ấ t đá gồm có 
ở phân dưới một lớp cuội kểt dằy, tiếp đó là sa thạch dạng quaczit, sa thạch thạch anh. 
phấn sa xám  sẫm, diệp thạch than và than đá nằm xen kẽ nhau.

Chiều dày của hệ tàng khoảng 1.200m.
Cơ sở sinh v ậ t địa tầng của hệ tằng này  hầu như  chỉ có di tích thực vật. Một đôi khi 

hiếm hoi cũng tìm  th ấy  dấu vểt của vài m ảnh vỏ chân liu nước ngọt song phần thì bảo 
tồn xấu, phan thì quá ít tài liệu nên chúng cũng không giúp ích được gì cho ta cả. Hóa



thạch thực v ậ t thì trái lại rấ t phong phú vả bảo lồn tốt. Sau đáy  là một số dạng phồ biến 
rộng rãi trong tầng : Neoccilamỉtes hoerensis (Schimp.) Hall, Clathropteris mcnỉscioidca 
B r o n g n . ,  Dỉctyo phyỉlum nathorslii Z e i l l . .  Thaumatoptcris rcmauryỉ (Zci l l . )  O i s h i  
et Y a m., Goeppertella memoria-watanabei O i s h i  et Hu z . .  G’ inicroluba ( S c h e n k )  
O i s h i  et \  am. ,  Cladophlebỉs (Todites) shensỉciìsỉs p  an, Asteroỉheca cotỉonii Zeill,. Taenỉop- 
ỉeris jourdyi Z e i 1 1., T .spathulata M’ с  1 e 11., Pterophyllum contiguum S c h e n k ,  Cycadites 
xaladỉnỉi Z e i l l . ,  Pterophyỉlum bavỉeri Z c i l i . . .  Phức lập hóa thạch nàv  theo kết luận của 
Xrỏbrôđồnxkaia I.N. giống với thực v ậ t tuồi nori vùng Primoria (Viễn-đông Liên-xô).

B ậc R êti (T 3r )

Vấn đè rêti ở Việt-nam hiện còn là vấn đê tồn tại. Những trầm  tích được xếp vào bậc 
Rêti hoặc là mới được nghiên cứu sơ sài (sét-vôi Mường-lạn, diệp thạch Phù-nhị) hoặc là 
thiếu những cơ sở chắc chắn ve địa chất, địa tầng (đá vôi Hoàng-mai trên, đá vôi đỏ Pa-má), 
cho nên những kết luận về tuỗi của chúng còn mang nặng tính chất giả th iết.

1. Hệ tầng Hoàng-maì, thuộc đới Sâm-nưa, bao gồm m ột số núi đá vôi xám sáng chứa 
nhiều hóa thạch tay  cuộn ở rải rác quanh Hoàng-mai (Nghệ-an). Trầm tích là cacbônat, 
ờ phần dưới cột địa tầng là m ột lớp mỏng sét-Yồi xám bân, trên đó là m ột tầng dẫy đá 
vôi xám  sáng.

Quan hệ với các tầng nằm dưới không rõ.
Chiêu dâv của hệ tầng khoảng 50Om.
Trong sét-vôi ở phần dưới cột địa tầng tìm  thay  những đại biêu chân rìu : Gerưillia 

praecursor Q u e n s t . ,  Cardỉum cloacinum Q U e II s t., Lima (Plagiosỉoma) sp... Trong đá vôi 
xám sáng tìm  th ấy  các hóa thạch tay  cuộn sau : Adygeỉỉa (?) hoangmaiensis D a g ) s sp. 
nov., Rhynchonella sp., Mentzelia sp.. Các hóa thạch chân-rìu đeu là những loài rấ t quen 
biểt trong hệ tầng * Couche à Aưicula contorta tuồi rôti ở châu Au.

2. Sét vôi Mường-lạn, thuộc đởi Sầm-nưa, phân bố thành m ột dải hẹp ở gần đồn bien 
phòng Mường-lạn (Sơn-la). Thành phần có sét-vôi vàng lụ c ,1 ím và diộp thạch sét xám sẫm. 
Trầm tích này  chưa được khảo sát kv nên quan hệ trôn dưới chua xác định dược, chiều 
dầy cũng chưa rõ.

Trong diệp thạch sét thu  thập được : Gervilỉia cf. praecursor Q U e n s t ., G. wagneri 
w  i n к 1., Palaeocardita globiformis var. sinqulcirls (H e a 1.), Anodontophora cf. convexa M a n s. 
Cassianella a f f .  minuta s  a u r., Protocardia a f f. rhaetica Mer . ,  Cardium sp., Burmesiai?) 
sp., Schafhautlia sp... Trong các dạng trôn nhiều dạng đặc trưng cho tuồi rêti như đã 
nhắc ở trên.

3. Diệp thạch Phu-nhị, thuộc đới Điện-bien, là những trâm  tích nằm  rấ t thoải ở trên 
dỉnh các ngọn núi cao vùng Phu-nhị, phía Đông thung lũng Điện-biên, phủ trên hệ tàng 
chứa than  Suối-bàng (T3n). Quan hệ với hệ tầng Suổi-bàng chưa rõ, song có khả năng là 
khôm? chinh hợp. Trầm tích là diệp thạch sét mịn. mầu xám, nhiều mica và ít di tích thực 
vật. Chiều dầy chưa rõ.

Hóa thạch thu thập được đều là dại biẽu chân-rìu và gồm có : Gerviỉlia praecursor 
Q u e n s t., Cardium cloacinum Q U e n s t., Isocyprina ewaldi B o m . ,  Palaeoneilo 
nanimensis H e a l . ,  p.fibnlaris  H e  al... Đây cũng là những dạng rấ t trẻ trên cột địa tầng 
trias thượng đã nhắc nhiều đến ở trên.



h . Đả vôi đỏ Pa-mả, ihưộc đới sông Đà, phân bố thành một khoảnh nhỏ ở gằn bản 
Pác-ma (Lai-châu) ven sông Đà. Đó là m ột thử đá vỏi thuộc tướng vũng vịnh rất đặc biệt 
bởi mầu sắc vả bởi có chứa rấ t nhiều hóa thạch các loại. Vấn đe quan hệ địa tầng và tuòi 
của đá vôi đỏ đã từng được bàn cãi đến từ  lâu và hiện đang cỏn là vấn đề tồn tại, bởi vì 
các hiện tượng địa chất liên quan đến tâng đ á v ô i n à v  không thê hiộn rõ và các hóa thạch 
trong đó không có ỷ nghĩa địa tàng tố t. Trong so các di tích sinh vật đa dạng chứa trong 
đá vôi mằu đỏ, ta  th ấy  đông đảo nhất là các dại biêu thuộc ngành Tay cuộn, ngoài ra còn 
các đại biêu chân rìu, san hô sáu tia và những di tích rong tảo.

Hóa thạch tay  cuộn gồm chủ vếu là các dạng địa phương như : Rhaetina complanata 
(M a n s.), R. bamaensis (M a n S.), Giiseriplia sỏnqdae D a g y s sp. 110V., Holcorhynchia ( ?) vièt- 
namica D a g y s s p. nov., Aulacothyropsis bisinnatci D a g y s sp. nov... Ngoài ra là một sổ các 
loài quen thuộc trong các trầm  tích nori-rêti và rêti Anpi như : Laballa cf. suessi ( w i nk l . ) ,  
Ảmphidina cf. inlermcdia в i 11 n., và một số loài trias thượng khác như  : Rhaetina ci. cauca- 
sica D ag ., Lepismatina aff. гага  Da g . ,  Zeiüeria sp... Hóa thạch chân rìu có ít và bảo tồn 
xấu : Chỉamys aff. valonỉcĩisis De  F r a n c e  (?), Lima (Pỉagiostoma) sp... Ta th ấv  được là 
với phức tập  hóa thạch này  chưa nên nói một cách chắc chắn rằng trằm  tích chứa nó là 
nori hay rêti. Cho nên tuồi đá vôi đỏ Pa-má là rêti hiện còn mang tính chất giả thiết.

Dưới d ây  là sơ đồ so sánh m ặt cắt cò sinh dịa táng trias của một số đới tướng-cấu trúc 
ở miền Bắc Việt-nam, tóm tắ t  lại những kết quả đã trình bày ở tren. (xem bản A và bản B).

la



Bàn В. -  Sơ DỒ SO SÁNH LÁT CẮT cồ  SINH ĐỊA TẰNG TRIAS CỬA MỘT s ố  DỚI TUỬNG CẨU TRÜC Ở MIỀN BẮC VIỆT-NAM

VÜ Khúc

Cấp
Đứi FANGX1PANG — 

NINH-BÌNH — SƠN-LA SẰM-NƯA ĐIỆN-BIẺN SONG DÀ DUYÊN-HẢI AN-CHÂU

1

SỔNG HIẾN

Rêti
T3r

Gián đoạn

— Hệ tầng đá vôiHoàng- 
mai chứa : Gervỉỉlỉa prae- 
cursor,Cardium cỉoacinum.

—  Sét-vôi Mường - lạn 
chứa : Qervillia cf. prae- 
cursor, Anodontophora con- 
vexa...

__________ ( ? ) _ _ _

Diệp thạch Phu - nhị Đá vôi đỏ Pa-má chứa: 
chúa : Cardium cloacỉnum. Laballa cf. suessi, Rha- 
Pteria cf. tofanae, Gervil- etina bamaensis, R. com- 
ỉỉa angelim. Isocyprina planata, Chlamys  cf. 
ewaldi... vaỉonỉensis...

Hộ tang chứa than Suối Hệ tầng chứa than Suối 
bàng chứa : Gervỉỉlỉa  bàng chứa : Isocyprina 
praecursor, Halobỉa cf. evualdỉ, Haỉobia cf. auricu- 
fallax, Protocardia contusa ! lata, Cardỉum sp., và thực 
P. rhaetica, Juvavites cf. vạt kièu Hồng gai. 
magnus.

Gián đoạn

Gián đoạn

Ta

Norí
T3n

Hệ'táng chứa than Suoi- 
bàng chứa : Gerviĩlỉa pra- 
ecursor. Burmesia ỉiraia, 
Myophoria napengensis 
Haỉobia cf. fallax và 
thực vật kièu Hong-gai.

Hệ tàng chứa than Suối- 
bàng chứa : Gervỉỉlỉa pra- 
ecursor, Bmmesỉa lỉrata, 
Halobỉa sp., Leda per- 
longa,..

Hẹ tầng chứa than 
Hồng-gai chứa hóa thạch 
thực vật : Goepperteỉỉa 
mêmorià - watanabei, Tae- 
niopteris jourdyi, Ptero- 
phyỉỉum bavierỉ, Asterothe- 
ca cottoni, Dictyophyỉỉum 
nathorstỉỉ...

Gián đoạn

Cacni

Hệ tàng Sông Bôi chứa: 
Halobia austriaca, H. sty- 
rỉaca, Daonella indica...

Hệ tàng M ường-lèo chứa : 
Halobia cf. comata, H. 
aff. superba...

Hệ tầng Mường-lèo chứa 
Halobỉa comata, Discotro- 
pites sp...

Hệ tầng 
tram t íc h  
núi lửa Tạ-

Hệ tầng 
N ậ m - m u 
chứa : Halo- 
bỉa aastria-

llệ tàng trầm tích lục 
nguyên Mẫu-sơn không 
chứa hóa thạch.

T3C Hệ tầng phạ-lv chứa : 
Halobỉa austriaca, Posi- 
donia wengensis, Daoneỉla 
sp...

khoa không 
c ó  h ó a

ca, Daonỉe- 
la bulogen- 
sis, Posido- 
nia wengen- 
sis...

Iíộ tầng Nà-khuất chửa: 
Myophoria goỉdỷussi, M. 
inaequỉcostata, Trigonodus 
sandbergen, T. tonkinen- 
sis, Entolium subdemissum, 
E. trỉdentini, Pterỉa cassi- 
ana, p . obtusa, Langsonel- 
la elongaia.

Hệ tang Quy-lăng chứa 
hóa thạch kiều Nà khuất.

thcạch. Điệp Sông-Hiến chứa 
Foraminifera và di tích

Lađini
T21

Hệ tâng đá vôi Đồng- 
giao chứa : Myophorỉa 
goỉdỷussi, Lima (Pỉagios- 
toma) convexa và Pora- 
minifera,

Gián đoạn

(?) :

Hệ tầng đá vôi Bàn- 
tang chứa : Myophoria 
goldjussi, Placunopsis pla­
na, Lima (Plagiostoma) 
snbpunctata..,

thực vật bảo tồn xấu.

Ta

Ailizi
T2a

Phàn trên hệ tầng Cò- 
nòi chứa : Veỉopecten aỉ- 
bertiỉ, Gervỉllỉa mytiloides, 
Neoschizodus cf. ỉaeviga- 
tus...

Hệ tang trầm tích núi 
lửa Đồng-trầu chứa 
Balatonitej baỉatonicus, 
Posidonia aequiỉatera, 
Daonella ỉaỉuensis.

Ị

1

— Đá vôi Khoa trường 
và đá vôi Hoàng mai dưới 
chứa : В eyrichiies  sp. 
Velopecten aỉbertii...

Gián. đoạn Gián đoạn Gián đoạn Gián đoạn

Òlenêki
T,ol

Phần dưới hộ tầng Cò- 
11 òi chứa : Eumorphotis 
spỉnicosta, E. venètỉana, 
Ànodontophora ỷassaensis, 
Gervỉllia exporrecta...

Hộ tâng Thiên - nhãn 
không có hóa thach.

(?)

Phần trên hộ tầng Tây- 
chang chứa : Gervỉllỉa  
albertỉỉ, Pterỉa cf. murchỉ- 
soni.

(?) (?)

T,
lnđi
T,i Gián đoạn (?)

Điệp Lạng-sơn chứa : 
Cỉaraỉa, Koninckites sp. 
Lytophiceras sp., Glypto- 
phiceras sp...

Diệp thạch Võ-nhai chứa 
Claraia.



(ỈIẲI THÍCH c i c  CHUYÊN TỪ CỎ SINH VẬT HỌC

Phần dộng vật. Bản c.

1. Lórp Pelecypoda — Chân rỉa

Iiình  I : Sơ đồ nhân ngoài m ảnh phải :
а — đỉnh, t — đường kin, u — đường tăng lởn cùng tâm , X  — chiều cao mảnh vỏ.

Hình II : Sơ đồ nhân trong mảnh trái :
а — đỉnh, к — răng bên-sau, 1 — dấu in của gồ phân cách vểt bám cơ trước (gồ trước 

đinh), m — dấu in vết bám cơ trước, n — dấu in vết bám cơ sau, о — đường áo, у — chiều 
rộng m ảnh vỏ.

Hình III : Sơ đồ hai mảnh nhìn từ  trên xuống :
а — đỉnh, p — mảnh trái, q — mảnh phải, r — m ặt trăng, s — mộc, z — độ phồng 

của mảnh.

Hình IV : Sơ đồ m ảnh phải :
b — bờ bản lề, c — bờ trước, d — bờ sau, e — bờ dưới, g — tai sau, h — tai trước, 

i — khe chứa sợi bám , V — gờ tô điềm hướng tâm .
Một số chuyên từ  khác :
— vỏ đều m ảnh =  vỏ có hai mảnh phỏng bằng như nhau và cấu tạo chúng đại thề 

giống nhau. Ngược lại là vỏ không đều mảnh.
— vỏ đều ben == vỏ có đỉnh ở khoảng giữa mảnh, miền trước và miền sau tương đoi 

đối xứng với nhau qua trục giữa mảnh. Ngược lại là vỏ không đêu bên.
— Sợi bám  (bissus) =  những sợi bằng chất sửng mà con v ậ t dùng đè bám vào một 

vật cổ định.
— dây  chẳng (ligamentum) =  cơ chằng hai m ảnh vỏ lại với nhau.

2. Lórp C ep h a lo p o d a  — C hân  đ ầu

Hình V : Sơ đồ m ảnh vỏ nhìn phía bên trái :
a — rốn, b — bờ bụng, c — yên của đường vách, d — thùy của đường vách, e — gờ 

tô diêm hướng tâm .

Hình VI : Sơ đồ m ảnh vỏ nhìn phía miệng : 
b — bờ bụng, g — tiể t diện của vòng.



Bản с



Một số chuyên từ  khác :
-— Vồ ỗm =  vỏ cỏ các vòng trong ăn lấn vào các vòng’ ngoài làm cho rốn còn rấ t hẹp. 

Ngược lại lả vỏ duỗi vòn£.
— Rãnh ngăn (pỏrcgim) =  rànlì [lìay (V các nhàn trong, dấu vết của các gò’ tăng lớn 

khá lo, hình thành (V mặ! trong vỏ.

3. N g àn h  B rac h io p o d a  •—Tay cu ộ n

Hình VII : Sơ đồ m ảnh vỏ nhìn phía mảnh bụng : 
а — đỉnh, b — sin, e — gò’ tô điềm hướng tâm.

Hình VIII : Sơ đồ mảnh vỏ nhìn phía m ảnh lưng : 
c — yên.

Hình IX : Sơ do mảnh vỏ nhìn phía bờ trước : 
d — dường khớp.
Một. so clnivcn từ  kháo :
— Bờ bản lề. chiều rộng, chien cao =  như khái niệm ở các m ảnh vỏ lớp Chân rìu.

Phần thực vật. Bản D .

Hình 1 : Sơ đồ cấu tạo thần thực vật thân  đốt :
a — m ặt ngoài của thân, b — đòt,  c — chiều dài của dot, d — chiều rộng của đốt, 

e — lá, f — mấu vòng, g — m ặt trong của thân, h — chiều dài của dổt, i — chiều rộng 
của đốt, к — đường khớp của đốt, 1 — gò’, m — rãnh, n — sẹo lả.

Hình II : Sơ đồ cấu tạo lá dương xỉ có lá lông chim kép :
а — sổng chính, b — ngọn lá, c — sống lá lông chim, d — lá lòng chim, e — ngọn lá 

lông chim, f — lá chét.

Hình III : Sơ đồ cấu tạo lá chét dương xi :
а — sống lá lông.chim b — phiến lá chét, c — đỉnh lá chét, d — gân giữa, e — gân 

bên, f — gân nền.

Hình IV : Sơ đồ.cấu tạo kiều lá lông chim dường xỉ :
а — sống lá lông chim, b — phiến lá, c — răng, d — gán bên, e — gân bậc hai, f — gân 

bậc ba, g — gân bậc bốn.

Hình V : Sơ đồ cấu tạo lá mép nguyên và phân đoạn của ngành Cycadophyta :
a — phiến lá, b — sống lá, c — cuống lá, d — gổc lá, e — ngọn lá, f — gân bên 

g — đoạn lá, h — phiến đoạn lá, i — ngọn đoạn lá.



Bản D

H Lruhs Ш



MÔ TẢ HỎA T H Ạ C H

Bản ] .  T rias bạ. Đ iệp Lạng-ecm — Txi

LỚP PELECYPO DA— CHẲN Riu

Hình 1 — 3. Claraỉa slachei B i I t il e r

1963. Cíaraia stachei, Vũ Khúc — tr. 129, b. 1, h. 5 — 7
Vỏ cở tương đối lớn, hình gằn tròn, không dền mảnh : mảnh trái phồng ít, mảnh phải 

dẹt. Đỉnh lệch ít về trước ; tai sau dài, dẹp ; tai trước ở m ảnh phải nhỏ, dạng tăm  ngắn và 
tách khỏi m ảnh bởi m ột khe chứa sợi bám hẹp. Tô diêm m ặt ngoài vò là những gờ hướng 
tầm  thuộc 2 loại : loại chính xuất phát từ  gần đỉnh đi xuổng tận bờ dưới, loại phụ nằm 
giữa 2 cái loại chính, thường xuất phát từ  lưng chừng vỏ và cùng đi tới bờ dưới. Ngoài ra 
còn th ấy  m ột sổ dấu hiệu tăng lớn thưa thớt.

Phân bố : Trong điệp Lạng-sơn, ở bản Lóng, tây  thị xã Lạng-sơn và trong diệp thạch 
trias hạ ở Bằng-phú (Thanh-hổa). Trên thể giới th ấy  ở phần dưới cấp Trias hạ ở vùng Nam 
Anpi, Pamia, Viễn-đỏng, Licn-xỏ, tây  Trung-quốc, bắc Mỹ, tâv  Grơnlandơ và Canada.

Hình 4 — 6. CAaraia ivtíngỉ P a t t e  

Л963. Claraia vuangi, Vũ Khúc — tr. 130, b. 1, h. 13, 14
Vỏ cỡ trung bình, hình gằn tròn, không đều m ảnh : m ảnh trái phòng ít, m ảnh phải 

gẳn dẹt. Đỉnh lệch ít về trước. Tai sau dài, tương đổi rộng và dẹt ; tai trước m ảnh trái nhỏ, 
hình ba cạnh, và ở m ảnh phải tai nàv  tách khỏi m ảnh bởi m ột khe chứa sợi bám rất hẹp. 
Tô điềm m ặt ngoài vỏ là những gờ cùng tàm  thanh, phân bổ đều đặn và dầy.

Phản bố : Trong điệp Lạng-sơn, ở Bản Thí (Lạng-sơn). Trên thế giới th ấy  trong bậc 
Sim athang, Trias hạ ở tâv-nam  Trung-quốc.

Hình 7 — 11. Cỉaraia aurita H a u e r

1908. Pseudomonotis (Aưiculopeclen) griesbachỉ, Mansuy—pl. 62, p. XVI, fig. 4, 5
1963. Claraia aurita, Vũ Khúc — tr. 130, b. 1, h. 8, 9, 12.
Vỏ cỡ trung bình, hình bầu dục xiên, không đều m ảnh : m ảnh trái tương dối phồng, 

mảnh phải gan dẹt. Đỉnh lệch nhiều về trước. Tai sau dài, dẹt ; tai trước nhỏ, ở mảnh trái 
hình ba cạnh, ở mảnh phải có dạng thìa, tách khỏi m ảnh bởi một khe chứa sợi bám. Tô 
điẽm m ặt ngoài vỏ là những gcVcùng tâm  thanh, không cao nhưng rấ t rõ ràng, phân bố 
dầy và đều đặn.



Dạng thứ  Claraia aurita var. geruilliaeformis V U к h U c (h. 11) phân biệt với dạng điền 
hình bởi đường bao vỏ xiên chéo hơn, hẹp hơn, và kéo dài theo trục xiên của mảnh, bờ 
trước gan thẳng, do dó mảnh vỏ có dạng của vỏ giống Gcrưillỉa.

Phân bd : Trong điộp Lạng-sơii, ở đèo Sài-h'ỏ. bản Lóng, Bản Thí (Lạng-sơn) và trong 
diệp thạch trias hạ ở Bằug-phú (Thanh-hóa). Trên thể giới th ấy  ở phan dưới cấp Trias hạ 
vùng Anpi (Tầy-Âu), Hungari, Nam-tư,  Viỗn-đỏng Liên-xô, tây  Trung-quoc, vùng Hima­
laya và vùng Tiều — Л.

Hình 12 —• 16. Claraia vielnamica V U к h u c

1963. Claraia ưietnamỉca, Vũ Khúc — tr. 130. b. ỉ ,  h. 22 — 25.
Vỏ cỡ trung bình, hình bàu dục đứng với chiều cao luôn luôn lớn hơn chiều rộng, không 

xiên, không đều m ảnh : mảnh trái tương đối phồng, m ảnh phải phồng ít. Đinh lệch về 
trước. Tai sau kém phan biệt với mảnh, ta i trước m ảnh trái hình ba cạnh nhỏ. Tô diêm 
ngoài vỏ là những gò* cùng tâm  thanh theo kiẽu của loài cu aurita.

Phân bố : Trong điệp Lạng-sơn, ở đèo Sài-h'ồ, Chợ-Bãi, bản Đông-quan vả Nà-tao 
(Lạng-sơn).

Hình 17 — 18 và bản 2, hình 1 — 4. Claraia kỉparisovac V U к h u c

1963. Cỉaraia kiparisoưae, Vũ Khúc — tr. 130, b. 1, h. 17 — 21.

Vỏ cỡ trung bình, hình bầu dục nằm ngang, dài, không đều mảnh : mảnh trái tương 
đối phồng, m ảnh phải gán dẹt. Đỉnh lệch nhiều ve trước. Tai sau dài, dẹt ; tai trước không 
bảo tồn song ở m ảnh phải quan sát th ấy  khe chứa sợi bám  phân cách tai trước với vỏ. Tô 
diêm m ặt ngoài vỏ là những gờ cùng tâm  thanh theo kiều của loài Cl. aurita.

Dạng thứ  Cỉaraia lcỉparisovae var. breưỉs V U к h U c (hình 3, 4, bản 2) phân biệt với 
dạng điên hình bỏi hình dạng vỏ ngắn hơn, đỉnh lệch ít về trước hơn. Giữa dạng điên hình 
và dạng thứ quan sát thấy  những dạng chuyên tiếp.

Phàn bố : Trong điộp Lạng-sơn, ở đèo Sải-hồ, Bản-Thí, bản Đông-quan (Lạng-sưn).

* ★

B ản  2. T r ia s  hạ . Đ iệp  L ạn g -sư n  — Tịi

LỞP CEPHALOPODA — CHÂN ĐẦU 

Hình 5 — 6. Lytophỉcera  sp.

Vỏ hình đĩa, có vòng ôm ít và có rốn khá rộng. Cạnh bụng cong đều nhưng hẹp, còn 
cạnh bên hàu như dẹt. Rìa rốn không cao lắm nhưng gần như  dốc đứng. Tiểt diện ngang 
của vòng cuối khá cao. Mặt ngoài vỏ có gò’ phóng tỏa thanh  và không nồi rõ. Đường vách 
kiều Ceratites.

Phân bố : Trong điệp Lạng-sơn, thấy  ở ven quốc lộ 1, gần bản Lóng (Lạng-sơn). Trên 
thể giới th ấy  Lrong tram rích trias hạ.



Vỏ hình đĩa duõi vòng đe rõ các vòng từ  trong ra ngoài. Vòng lớn lên chậm nên vòng 
cuổi cùng khỏng lớn hơn các vòng trước lắm. Vòng I1Ọ thường chỉ hơi ỏm vòng kia khiển 
cho mẫu hóa thạch lõi ngoài lựa như chỉ chạm vòng. Cạnh bồn của vòng chỉ hơi lòi. Tỏ 
diêm hen ngoài cho thấy rõ những gờ phóng tỏa rỏi, khá to, cách nhau khá đều và khá 
rộng. Ở phan buông ở, các gò’ cỏ phần gần nhau hơn đôi chút so với phan thuộc các vòng 
đàu. Đường vách kiều Ceratites.

Phân bổ : Trong điệp Lạng-sơn, thấy  ở đèo Sài-hồ (Lạng-sơn). Trên thế giới tìm  thấy  
trong trầm  tích trias hạ.

Hình 8 . Koninckites sp.

Vỏ dạng ôm, vòng hình đĩa dẹt có cạnh bên rấ t dẹt. Rốn khá hẹp nhưng vẫn cho th ấy  
rõ các vòng non bên trong. Bờ bụng cong dịu. Mặt ngoài vỏ hầu như  nhẵn, hoặc hơi đễ rõ 
những đường tăng lởn rấ t thanh và hơi cong. Vòng ‘ngoài cùng lớn hơn các vòng trong 
khá nhiều và ôm chặt vòng bên trong. Tiết diện ngang vòng nơi phòng ở cao và hẹp. Đường 
kính của rốn chỉ bằng 1/5 đường kính lớn của vỏ. Đường vách kiêu Ceratites.

Phân bổ : Trong điệp Lạng-sơn, ở bờ sòng Kỳ-cùng, ngang thị xã Lạng-sơn. Trèn thế 
giới tìm  th ấy  trong trầm  tích trias hạ.

P h ầ n  d ư ớ i  hệ tần g  C ò -n d i— T ịo I

LỚP P E L E C Y P O D A — CHÂN RÌU

Hình 9 — 10. Eumor photỉs spinicosta ( W i t t e n b u r g )

Vỏ cỡ trung bình, hình quạt hẹp, lệch ít, không đều mảnh và m ảnh trái phồng hơn. 
Đỉnh đôi chút gần bò’ trước. Đường bản lề khá dài, tai trước sòe hình quạt khá phát triền, 
tai sau dài. Tô diêm m ặt ngoài vỏ là những gờ hướng tâm  thưa thuộc 2 loại : loại chính 
x u ất ph á t từ  đỉnh đi xuống tận  bờ dưới, loại phụ xuất phát thấp  hơn giữa 2 gờ loại chính. 
Những gờ này  có đặc biệt là trên m ặt gờ nồi lên những gai khá dài, mọc hướng về bờ dưới.

Phân bổ : phần dưới hệ tầng Cò-nòi, tạ i Cò-nòi (Sơn-la). Trên thế giới th ấy  ở trầm  tích 
trias hạ vùng Anpi, nằm  cao hơn những lớp chứa Claraia.

Hình 11. Eumorphotỉs ưenetiana H a u e r

Vỏ cỡ tương đối nhỏ, kéo dài theo chiều cao, không đều m ảnh : mảnh trái phồng ít, 
m ảnh phải dẹt. Đỉnh lộch rấ t ít về trước. Tai trước và nh ất là ta i sau sòc rộng, làm cho đường 
bản lề trò’ nên khá dài. Mặt ngoài vỏ được tô điẽrn bởi những gò’ hướng tâm  thanh thuộc 
3 loại : loại 1  lớn hơn cả đi suốt từ  đỉnh xuống bờ dưới, loại 2 trung bình, xuất hiện ở lưng 
chừng vỏ giữa 2 gò’ loại 1 đi tới bò’ dưới và loại 3 rấ t thanh, chỉ xuất hiện ỏ’ phần dưới của 
m ảnh vỏ giữa 2 gò’ loại 1 và loại 2. Những gờ này  phân bố cả ở tai, song ở đây  chúng tương 
dổi thua.

Phân bố : Trong điệp Lạng-sơn, ở Chợ-Bãi (Lạng-sơn) và ở phần dưới tầng Cò-nòi tại 
Cò-nòi (Sơn-la). Trên thế giới thấy  ở Trias hạ vùng Anpi và ở tây-nam  Trung-quổc.



Yỏ cỡ trung binh, hình trái xoan, đều mảnh, phồng vừa phải. Đinh lệch ít về trước. 
Mặt ngoài vỏ nhẵn, và ờ miền sau quan sát thấy một đường kin kém noi rõ cli từ  đinh 
xuống góc sau-dưới của mảnh. Thường ở nhan trong, đằng trước đỉnh, quan sát thấy  một 
vểt lõm nhỏ — dấu vểt của gồ phan cách vết bám cơ trước.

Phàn bố : Trong hệ tàng cỏ-nòi, ở gần núi Đính (Ninh-bìuh). Trẻn the giới thấy  ti*ong 
trằm tích trias hạ vùng nam Anpi, Đức, dông Lièn-xô, Trung-quốc và ở bric Anizi vùng 
Aĩiị ì và Đức.

Hình 13. Gerưillia exporrecta  L e p s i U s

Vỏ cỡ trung bình, ít nhiều kéo dài theo trục chéo rấ t xiên. Đỉnh lệch nhiều về trước và 
đường bản lề khá dài. Mảnh trái hơi phồng hơn mảnh phải, dộ phồng của vỏ lớn nhất ờ 
dường chéo xuất phát từ đỉnh xuống giữa bờ dưới, và ờ dằng trước và sau đinh độ phồng 
ấy giảm hẳn đi tạo thành  tai trước khá lớn và tai sau dài. Mảnh phải thường xiên hơn một 
chút và tai trước phân biệt với toàn mảnh kém hơn. Mặt ngoài vỏ nhằn và chi có m ột vài 
dấu hiệu tăng lớn thưa.

Phân bố : Trong hệ tầng Cò-nòi tại Rịa (Ninh-bình). Trèn thế giới th ấy  ờ Trias hạ vùng 
Anpi (Tây-Âu), Hungari, Nam-tư, Viễn-đông Liên-xô, tây  Trung-quổc và ở bậc Anizi 
vùng Anpi và Viễn-đông Liên-xô.

Hình 14 — lo. Anodonlophora fossaensis \Y i s s m a 11 n

Vỏ cỡ tương đối nhỏ, hình bầu dục, đều mảnh, khá phồng. Đinh to và lệch ít về trước. 
Mặt ngoài vỏ nhẵn và chi th ấv  m ột đường kin khòng rõ lắm di tử  đỉnh xuống góc sau- 
dưới của m ảnh vỏ.

Phân bố : Trong tằng Cò-nòi ở Rịa (Nmh-bình). Trên thể giới tliấv ở trầm tích trias 
hạ vùng Anpi, Đức, Hungari, Nam-tư, Viễn-đông Liên-xô, tây-nam  Trung-quốc, bắc Mv, 
Grơnlanđơ, và trong bậc Anizi ở Đức và Viễn-đòng Liên-xô.

P h ầ n  t r ê n  hệ tầ n g  T â y -c h a n g — Tị

Hình 16 — 17. Gevuilỉia albertii с г e d n e r

Vỏ nhỏ, hẹp, ít phồng, rấ t xiên, kéo dài theo trục chéo. Đinh nhỏ, không nhô cao. 
Tai trước to, nhọn : bờ sau tai sau lõm. Đường bản lề thẳng và dài. Tô diêm m ặt ngoài 
vỏ là những đường tăng lớiĩ cùng tâm , phân bổ đều trên toàn m ảnh và lượn sát theo chiều 
lõm vào của bờ tai sau.

Phân bổ : Trong phần trên hệ tầng Tây-chang ở Pắc-tơn (Lai-châu). Trên thể giới tìm 
th ấy  trong trăm  tích trias hạ ở Đức và trong bậc Anizi vùng nam  Anpi.

*
★  ★



B ản  3. T rỉae  tru n g . H ệ tầ n g  Đ ò n g -trầu  — T 2a.

Hình I — 3. Aưiculopecten desmoornaius* V n к h U c sp. nov.

N ỏ cở trung bình, phồng vừa, không xiên. Đỉnh nhỏ và lệch ít về trước. Bờ bản lê thẳng, 
dài và gan bằng chiều rộng của mảnh ; bờ dưới tròn đều. Tai trước và tai sau hẹp, dài, phân 
cách với phần còn 1 ại bởi những rãnh rõ, bên dưới tai phải quan sát th ấy  một hốc chứa 
sợi bám  nông. Tô điềm ngoài vỏ bao gồm những gò’ hướng tâm  khác nhau, ơ  phần giữa 
mảnh gờ dẹp dạng chùm, giống như tô điềm của vỏ của giống Daonella, ở phàn trước và 
phần sau m ảnh những gò’ đó hẹp hơn và đơn giản hơn. Ngoài ra còn th ấy  những dấu hiệu 
tăng lớn trên toàn mảnh.

Kích thước hòlôtip bằng mm :
Chiều cao : 29
Chiều rộng : 37

Loài mới mô tả  theo kích thước và hình dcạng chung, rấ t giong với vỏ loài Aviculopec- 
ten schlosseri B i t t n e r  (1902, s. 606, Taf. XXVI,  fig. 19-21), nguồn gổc ở trâm tích anizi 
vùng Bôxni (Anpi), song khác nhau là loài sau có tô điẽm thanh hơn và ghép thành từng 
đôi một.

Phân bố : Trong đá vòi vùng Khoa-trường (Thanh-hóa).

Hình 4 — 6 . Posidonia aequilatera *# V u k h u c  sp. nov.

Vỏ nhỏ, phồng ít, hình găn tròn, không xiên, với chiêu cao đôi chút nhỏ hơn chiều 
rộng. Đỉnh ờ giữa mảnh. Bờ bản lề thẳng và ngắn, các bờ khác là những đường cong khá 
tròn đều. Ngoài m ặt vỏ hầu như nhẵn, chi thấy  những dấu hiệu tăng lớn cùng tàm  thường có 
dạng làn sóng và chi th ấy  hiện rõ ở phần gàn đỉnh.

Kích thước hôlôtip bằng mm :
Chiều cao : 10,5
Chiều rộng : 12

Loài mới mò tả phần nào giong với Posidonia mimer Oberg (1877, s. 15, Taf. V, fig. 
9 - 14) nguồn gổc ở trâm lích trias hạ đảo Xpitxbecgen, song khác với loài này  là hình 
tròn hơn, m ảnh đều bên hơn và bờ bản lề ngắn hơn.

Phân bố : Trong hệ tầng trâm  tích núi lửa Đồng-trầu ở gần làng La-lũ (Thanh-hóaV

Hình 7 — 9. Daoneỉỉa laỉuensis *** V U к h u c sp. nov.

Vỏ đều m ảnh, cỡ trung bình, phồng ít, hình chữ nhật tròn góc. Đỉnh nhò, không nhô 
cao và lệch nhẹ về trước. Bờ bản lê thẳng và khá dài song không bầng chiều rộng của mảnh. 
Tô ctiẽm ngoài vỏ vừa hướng tủm vừa cùng tâm . Tô điẽm hướng tâm  là những gờ rấ t thanh, 
dẹp, phân bố xít nhau, song không rõ ở phần trên cùng của m ảnh. Tỏ điềm cùng tầm  cũng 
là những gò’ thanh  như  vậy  song thưa hơn và phân bố đều trên khắp m ảnh. Hai loại gờ 
gặp nhau đan thành  m ắt lưới mịn.

# Ten loài đặt theo đặc điềm về tồ điềm (desmo =  dạng chùm, ornatus =  tô điềm). 
## Tên của loài đặt theo tính chất đều bên của mảnh vỏ (aequilatera =  đều bên).

### Tên loài đặt theo tên dịa điềm nơi tìm ra hóa thạch, làng La-lũ.



Kích thước hôlôtip bằng inm :
Chiêu cao : 15
Chiêu rộng : 32

Theo hình dạng chung, loài mới mô lả được xe Ị) vào giong Daoncỉla. song tồ diêm của 
nó rẩ t riêng biệt, nên không 2[i6ng với loài nảo dã biểt thuộc giong này.

Phản bổ : Trong hệ lang tram tích nủi lửa Đbng-lrầu, ỏ gần làng La-hì (1 hanh-hóa).

LỚP CEPHALOPODA — C11ẲN ĐẦU 

Hình 10. Beyrichites sp.

Vỏ dạng đĩa có cạnh bụng tròn cạnh và phồng đều. vỏ  khá ôm, có rốn hẹp. Cạnh bên 
hơi phỏng. Tiểt diện vòng hình bâu dục. Ớ hai cạnh bên có gờ hướng tâm  nồi lên yểu ớt và 
hơi uốn làn sóng. Các gò’ đó không chạy liên tục từ  m ặt bên này  sang bên kia nên bờ ngoài 
nhẵn. Trôn mặt g(V cỏ the thấy  những đường л ап rấ t thanh cũng cong queo theo ЛЧЛ đường 
cong của gờ.

Đường vách khá dơn giản nhưng cũng đã gằn có dạng cúc thạch. Phấn thù Y và hai 
bên cạnh của phằn yên đều khía cắt răng cưa chỉ có phằn đinh của yên là tròn đều và 
không khía nhỏ.

Phân bổ : Trong hệ tâng tràm  tích núi lửa Đồng-trầu, th ẩy  trong đá vồi Khoa-trường 
(Thanh-hóa). Trên thế giới giống này phần bố trong trầm  tích anizi.

Hình l i .  Cuccoceras ( ?) sp.

Vỏ duỗi vòng, có rốn rộng đê rõ tá t  cả các vòng từ  trong ra ngoài. Các vòng chỉ chạm 
nhau, những vòng ngoài cùng lớn hơn các vòng trong khá rõ rệt. Mặt bên vòng hơi phồng 
và chuyền đều sang phía cạnh bụng. Cạnh bụng tròn dịu. Tiểt diện ngang vòng hình bàu 
dục khá cao. Тгец mặt vỏ có những gờ hướng tâm  không rõ lắm vì chúng không nồi phồng. 
Các gờ đó cách nhau khá xa và chạy liên tục từ  m ặt bên nọ sang m ặt bên kia. Đặc biệt 
là thấv  rấ t rõ những rãnh ngăn (pêrêgim) khá sâu và cùng chạy liên tục qua cả bờ bụng. 
Các rãnh ngăn đó cách nhau khá đều trên mỏi vòng.

Phân bổ : Trong hệ tằng Đồng-trằu, ở gàn làng Nhương (Thanh-hóa). Trên thế giới 
đặc trưng cho trảm  tích anizi.

Hình 12. Baỉatonites sp.

Vỏ duỗi vòng, có rổn rộng và rấ t nông. Tô điềm gồm những gờ hướng tâm  thô, không 
rõ đều trên m ặt ^mng mà nồi thành mẩu ở cạnh bụng và cạnh lưng. Do tô điềm đặc biệt 
này mà ta  có thẽ xểp m ảnh \7Ỏ mô tả  \'ào giong Batatonites.

Phân bố : Trong hệ tầng Đồng-trầu, ở gần làng Nhương (Thanh-hóa). Trên thể giới 
giồng này  phồ biến ở trầm  tích trias trung, song phần lớn ở bậc Anizi vùng Tây Au, Liên- 
xô, N hật và Bắc Mỹ.

Hình 13. Balatoniies cf. balatonicus M o j s i s o v i c s

Vỏ duỏi vòng, có rốn rộng và rấ t nông. Các vòng hầu như chỉ chạm nhau nên có thê 
nom thấy  rõ các vòng tử  trong ra ngoài. Vòng lớn lên tương đối chậm, nhưng A7òng cuối



cùng- khá lớn hơn vòng trước. Mặt bên gần như  dẹp. Tô điềm gồm những gò* hướng tâm 
không đều và khá lớn, trên gờ thường có mấu nhỏ xếp thành dãv. Dãy mấu rõ nhất  nằm 
ngay ở chỏ tiểp xúc giữa vòng nọ với vòng kia.

Đường vách dạng Ceratites nhưng không rõ lắm tròn bản mẫu.
Phân bố : Trong hệ tâng Đồng-trău, ở gàn làng Nhương (Thanh-hóa). Trên thế giới 

chỉ đạo cho bạc Anizi vùng Anpi, Tây Âu.

B ản  4, T r ia s  t ru n g . H ệ tà n g  Đ ồ n g -trà u  — T 2a

NGÀNH BRACHIOPODA — TAY CUỘN

Hình 1 — 2. Holcorhynchia ( ?) bogiimilorum (B i 1 1  n e r)

Vỏ cỡ nhỏ, hình bầu dục hay hình năm cạnh tròn góc, chiều cao gần bằng chiều rộng. 
Ở những dạng còn non, sin biẽu hiện rấ t rõ ở m ảnh lưng và vỏ nom giống bề ngoài của vỏ 
giống iVore//a- Ở những dcạng trưởng thành, sin nhỏ vả chỉ cỏ ở phân dưới m ảnh lưng nên 
vỏ có dạng giổng Rhynchoneỉla. Phần sau của vỏ nhẵn, ơ  phàn trước của vỏ xuất hiện 
một sổ ít gờ hướng tâm  thưa, kéo dài khoảng 1/2 chiêu cao của mảnh vỏ. Trung bình có 
7 gờ ở mảnh lưng và 6 gờ ở mảnh bụng. Sin và yên khá rõ, phân biệt hẳn vởi bẻ m ặt cạnh 
vỏ. Trên m ặt yên có 3 gờ và trên m ặt sin có 3 gò’ hướng tâm .

Phân bổ : Trong đá vôi vùng Khoa-trường (Thanh-hóa) trong hệ tầng Đồng-trầu. 
Trên thể giới th ấy  trong trầm tích anizi ở Nam-tư.

T 2 — Т з, H ệ tầ n g  N à -k h u á t — T 21 — T 3C

LỞP PELECYPODA — CHÂN RÌU

Hình 3 — 7. Enantiostreon difforme S c h l o t h e i m

Vỏ cỡ nhỏ đến trung bình, rấ t phồng, hình chóp cụt tròn đỉnh, xù xì, không theo m ột 
dạng n h ấ t định, khá phồng. Đỉnh to, rộng, lệch về trước, vỏ  dầy, gập nểp lại thành  từ  
12 đến 14 gờ hướng tâm  rấ t thô, sần sùi, đôi khi phân ra làm đôi, di thẳng xuống bò’ dưới 
làm cho đường khớp uốn răng cưa.

Phân bố : Trong hệ tầng Quy-lăng, ở Quỳ-châu (Nghộ-an). Trên thế giới th ấy  ở trằm 
tích trias hạ đến Lađini ở Đức, Lađini ở Aragôn và Cacni ở Vân-nam (Trung-quổc).

Hình 8 — 10. Placiỉhopsis plana G i e b e 1

Vỏ cỡ nhỏ, phồng vừa, hình bầu dục ít xiên, đỉnh thô và ít lệch. Tô điềm m ặt ngoài 
vỏ là những gờ hướng tâm  rất thanh, không đi thẳng m ột mạch mà bị những đường tăng 
lớn cùng tâm  thô, noi cao làm gián ịđoạn.

Phân bố : Trong hệ tầng N à-khuất, ở gần Bản-Rọc (Lạng-sơn), và trong tầng Bản- 
tang ở gân K in-chu-tay (Lai châu). Trên thể giới tìm  th ấy  trong trầm  tích trias trung ở Đức.



Những mảnh vỏ thu thạp dược dều là những mảnh Irai, vỏ mỏng, cờ nhỏ, phồng ít. 
hình tròn và hơi xièn, dỉnh nhỏ và lệch íl vẽ trước. Đường bản rẻ thẳng và dài di lử trước 
tới sau đỉnh, do dó có độ dài lớn hơn cả chiêu rộng của mảnh vỏ. Tai rấl phát triẽn vả phân 
cách bởi một rãnh nòng. Tai trước hình ba cạnh, bên dưới quan sát thay một hốc chứa sợi 
bám không sảu. Tai sau dài, dạng cánh. Tỏ diêm m ặt ngoài vỏ gồm những gờ hướng tâm 
dơn giản, thanh nhưng rõ ràng, phân làm hai loại : gờ chính xuất hiệu lử đỉnh đi xuống 
bờ dưới, gừ phụ thanh hơn vả chỉ xuất  hiện ở phan dưới của mảnh vỏ, giữa 2 gờ chính. 
xXgoài ra CÒ11 quan sát thấv  những dấu hiệu tăng lớn thanh.

Kích thước hỏlôtip bằng mm :
Thiêu cao : ỉ).7
Chiều rộng : 10

Loài mới n ày  rấ t giống với Aviciỉỉopecten eỉeqantulus B i t t n e r  (1901, p. 97, Taf. 
VIII, íig. 16), nguồn gốc ở trầm  tích anizi vùng lân cận hồ Balatôn, song phân biệt với loài 
này  bởi hình của vỏ tròn hơn và tai dài, phát triền hơn.

Phân bổ : Trong hệ tầng trầm  tích lục nguyên N à-khuất, ở gần bản Nà-lạng (Lạng-sơn).

Hình 13 — 15. Myophorỉa gold/Lissi A l b e r t i

1908. Myophoria goldfussi, Mansuy — p. 70, pl. XVII, fig. 22-23 .
1919. Myophoria inaequicostata, Mansuy — p. 10, pl. I, fig. la , lb . 

r_ 1926. Myophoria qoldfussi, Patte  — p. 170, pl. XI, fig. 10- 13.
cf. 1921. Myophoria inacqiiỉcostata, M ansuy—p. 7, pl. I, fig. la , lb .

Vỏ cỡ nhỏ, phồng vừa, hình thang tròn bờ trước. Đỉnh nhô cao và lệch về trước. Đường 
kin chéo ở miên sau noi khá rõ, phán ra một m ặt lũy doc, có m ột rãnh nông chcạv ở giữa 
chia m ặt lũy này  làm 2 gờ rộng, xòe quạt. Ở các nhân trong, dằng trước đỉnh, thường quan 
sát th ấy  m ột vết lõm sâu hướng về phía bờ dưới, dấu vểt của gồ phân cách cơ trước. Tô 
điẽm ngoài vỏ gồm 14 — 17 gờ hướng tâm  thanh, nồi rõ, phân bổ tương dối đều trên toàn 
mảnh, phân cách nhau bởi những rãnh lõm khá rộng. Một sổ gò' không di tới dinh.

Phần bổ rá t rộng rãi và đông đảo trong hệ tầng N à-khuất (Lạng-sơn, Hà-bắc, Bắc- 
thái), hệ tầng Quy-lăng (Thanh-hóa, Nghệ-an), hệ tầng Đồng-giao (Hòa-bình) và hệ tằng 
Bản-tang (Sơn-la, Lai-châu). Trên thể giới tìm  th ấy  trong trằm tích lađini và cacni ở vùng 
Anpi, Đức, llungari và trong trầm  tích trias trung Vân-ìiam.

Hình 16 — 19. Myophorỉa inacquicostata К 1 i p s t e i n

Vỏ cỡ nhỏ đến trung bình, hình dạng chung gần giống với loài trên, song khác với 
loài đó là số gờ tô diềm ngoài vỏ chi có chừng 9 — 10 cái, gờ thô hơn nhiều, nồi rấ t cao, và 
phân bố thường không đều : tính  từ  đường kin lên phía trước bao giò' 2, 3 gò' đàu tiên cũng 
cách nhau rấ t xa, đặc biệt khoảng cách thứ  nhất nằm  giữa gò’ thứ  nhất và thứ  hai rấ t lớn, 
sau đó sự phân bố dều hơn và đi tới bờ trước, các gò' trở nên rấ t mau, gần như  sát nhau. 
Trên m ặt gờ còn có tô diêm vi ti cùng tâm .

# Tôn loài đ ặ t ra do sự gần 'gũi về hình dạng chung của loài với vỏ Auiculopecten eỉe- 
gantulus B i t t n e r .



Trong các mẫu tìm thấy  ở Việt-nam từ  trước đến nay  có mẫu hình 16a, 16b là điền 
hình hơn cả và hoàn loàn giống những mâu thu thập được ử vùng Anpi (Tây Âu).

Phân bổ trong hệ lăng Xà-khuất (Lạng-sơn. Bắc-thái. Hà-bắc) và trong hệ tầng ()uy- 
lăng (Xghệ-an). Trèn thể giới tìm th ấy  trong trẫm tích lađini vùng Anpi và trong trầm  tích 
cacni ở Đức, Hungarỉ và Y.

Đ ản 5. T2 -  T 3. Hệ tà n g  N à k h u á t  -  T 21 -  T 3C.

Hình ỉ  — 4. Myophoria pracnapengensia* V U к h u c sp. IIOV.

Vỏ mỏng, cỡ nhỏ, khá phồng, kéo dài theo chiều cao. Đỉnh lệch khá nhiều vẻ trước. Ở 
m ảnh phải, bờ trước gàn thẳng, phần trước của mảnh rấ t ngắn và dốc đứng, phần sau kéo 
dài và kém phồng bằng các phần khác của mảnh. Ở các nhân trong, trước đỉnh th ấy  rõ 
vểt lõm khá sâu, dấu vết của gờ phân cách vểt bám cơ trước, ơ  mảnh trái, phần sau ngắn 
hơn ở m ảnh phải và đo xuống thành một m ặt lũv dổc, phán cách với phàn còn lại bởi một 
đường kin. Vỏ gấp nếp thành 7 — 8 gờ hướng tâm  cao, phân bố khá đều.

Kích thước hôlôtip bằng mm (mảnh phải) :
Chiều cao : 10,5
Chiều rộng : 8,5

Loài mới rấ t giống với Mgophoria napengensis H e а 1 e V  (1908, p. 37, p l. VI, fig. 1- 
29), nguồn goc ở trầm  tích rêti Miển-điện, song khác với loài này  là kích thước vỏ bé hơn 
nhiêu, đường bao vỏ kéo dài hơn theo chiêu cao và sổ lượng gờ tô diêm ít hơn.

Phản bố t r o n g  hệ tầng trăm  tích lục nguyên N à-khuất, ở gần bản Khuỗi-cải (Lạng-sơn).

Hình 5 — 6. Mgophoria paucicostata** V U к h U c sp. nov.

Vỏ mỏng, cỡ nhỏ, tương dối phồng, chiều cao gần bằng chiều rộng, ơ  mảnh trái đỉnh 
tương dối to, lệch ít về trước và sau đường kin sau, vỏ gập lại thành m ột m ặt lũy  dổc ; 
ở mảnh phải độ phồng của vỏ phân bổ đều hơn và đường kin sau kém rõ hơn. Tỏ diễm mặt 
ngoài vỏ gồm 5 gờ hướng tâm  khá thanh, không cao và ít nhiều thề hiện rõ, phán cách nhau 
bởi những khoảng cách rộng và dẹp.

Kích thước hôlôtip (mảnh trái) bằng mm :
Chiều cao : 9,5
Chiều rộng : 10

Loài mới mô tả  dòi chút giống với Myophoria cnrvirostris S c h l o t h e i m  (xem 
Schmidt, 1928, s. 149, iĩg. 453), nguỏn gốc ở trầm  tích trias hạ nước Đức, song khác nhau 
là ở loài mới I1 1Ò tả sổ gờ íl hơn, gờ thấp hơn và kém nồi rõ hơn.

Phân bổ : trong hộ tằng tràm tích lục nguyên Nà-khuất ở gần bản Thà-chỏ (Lạng-sơn).

Tên của loài đặt ra do sự gần gũi về hình dạng với loài Af. napengesis Healey. 
Tên loài đặt theo tô điềm ( pauci : ít, coslata : có gờ).



1929. Lima (Piaqiosloma)  sp. aff. Lima siibpunctata, Patte  — p. 40, pl. III, fig. 13. 
cf. 1908. Lima cf. subpnnetata, Mansuy — p. 66, pl. VII, fig. 4 (non 5,6 =  Entolium sp.)

Yỏ cữ nhỏ, hình bầu dục xiên, phồng vừa. Đỉnh nhỏ và lệch vẽ trước. Đằng trước đỉnh 
có tai trước hình ba cạnh nhỏ, dằng sau đỉnh có tai sau hẹp và kéo dài theo bờ trôn-sau 
của mảnh. Tô điem mặt ngoài vỏ là những gừ hướng tâm  răl mịn, khó thấv rõ bằng mắt 
thường, phân bó rấ t dày trên toàn mảnh vỏ, phân cách nhau bởi những rãnh nhỏ bằng gò’. 
Ngoài ra còn thấy  những dấu hiệu tăng lớn cùng tâm  thanh.

Phân bố trong hệ tầng N à-khuất (Lạng-sơn), hệ tầng Quy-lăng (Thanh-hóa). Trên thế 
giới tìm th ấy  trong tràm  tích lađini và cacni ở Đức, Hungari, lađini ở Viễn-đông Liên-xô 
và cacni ở Him alaya.

Hình 10 — 11. Entolỉum snbdemissum M u n s t e r

Vỏ cỡ nhỏ. phồng ít, hình giọt nước thẳng, tương đối đổi xứng theo hai m ặt qua trục 
dọc. Đỉnh nhỏ, nhọn và ở giữa mảnh. Hai tai trước và sau đỉnh tương đối giống nhau, nhỏ, 
kéo dài theo bờ 'trên-trước vả trên-sau của mảnh. Bò’ bản lề ngắn. Đường tăng lớn cùng 
tâm  thanh  vả rõ.

Phan bo trong hệ tầng Nà-khuất ở Lạng-sơn, hệ tầng Bản-tang ở Sơn-la và hệ tầng 
Quv-lăng ử Thanh-hổa và Nghệ-an. Trên thể giới tìm th ẩy  trong trầm  tích lađini vùng 
Anpi, Đức và Hungari.

Hình 12 — 13. Trỉgonodiis sandberqeri A 1 b e r t i

Vỏ cỡ trung bình, khá phồng, hình trứng hơi thót lại ở phía sau. Đỉnh rộng và lệch 
về trước. Đường kin sau khá rõ, phân ra một miền sau khá dổc. vỏ rấ t dàv, do đó ở các 
nhàn trong dấu in vết bám  cơ rấ t nồi rõ. Gồ trước đỉnh khá dầy và cao. Mặt ngoài vỏ có 
vài dấu hiệu tăng lớn cùng tâm  thanh.

Phân bổ trong hệ tầng Nà-khuất ở Lạng-sơn và ở Cù-vân (Thái-nguvên). Trên thế 
giới tìm th ấy  trong trầm  tích lađini ở Đức.

Hình 14. Entolium tridentinỉ B i t t n e r

Vỏ cỡ nhỏ, hình dạng chung rấ t giống với loài mô tả  ở trôn, song khác với loài đó là 
tai hình ba góc cân, to hơn, do đó đường bản lề dài hơn, chiểm khoảng 1/2 chiều rộng của 
vỏ ; góc tai tròn.

Phân bố trong hệ tầng N à-khuất ở Lạng-sơn và hệ tầng Quy-lăng ở Nghệ-an và Thanh- 
hóa. Trên thể giới tìm th ấy  trong tràm  tích lađini vùng Anpi.

Hình 15—24. Trigonodus tonkinensis ( M a n s u y )

1919. Anodonlophora tonkỉnensis Mansuy — p. 12, pl. II, fig, 10a-j.
Anodontophora trapezoidaiis, Mansuy — p. 13, pl. II, íig. 11; pl. III, fig. la-c, 2c. 
Anodontophora myophorioideSĩ Mansuy — p. 13, pl. II, fig. 13 ; pl. III, fig. 2a, b, d. 

1926. Anodonlophora (?) trapezoidalis, Patte — p. 166, р]. X, fig. 38-43 ; pl. XI, fig. 1-4. 
1963. Trỉgonodus ionkinensis, Vũ Khúc — tr. 199, b. I, h. 1 — 13.
Vỏ cỡ trung bình, phồng vừa, hình bầu dục kéo dài. Bờ trước tròn đều. Đỉnh nhỏ và 

lệch ít về trước. Đường kin sau không nơi rõ, do đó miền sau dốc ít. Ở nhân trong quan



sát th ấy  rõ cấu tạo răng và ở mảnh trái có hai răng bên-sau, mảnh phải một răng bên-sau 
tiêu chuẵn quan trọng đê phân biệt giống nàv với Anodontophora. Còn quan sát thấy  (')• 
các nhản trong : go trước đỉnh, vết bám cơ trước và sau và đường áo. Be mặl ngoài vỏ nhẵn.

Loài này thay  đồi khá nhiều về chieu rộng của vỏ và ít nhiêu VÌ3 hình thù bên ngoài; 
do dỏ dược phán ra các dạng thứ  khác nhau. Thứ Trigonodus tonkinensis var. trcipczoï- 
(ỉitlis (M a 11 s u  y) (h. 17—20) có chiều rộng ngắn hơn, và vỏ có dạng một hình thang tròn 
góc. Vỏ của d.ạng thứ  này đòi chút dằy hơn nên các vết bám  cơ cũng nồi rõ hơn. Ở thử  
Trigonodns tonkinensis var. myophorioides (Ma 11 s u y )  (h. 21—22) chiêu rộng lại ngắn hơn 
nữa làm CỈ10 hình dạng vỏ bên ngoài khá giong với vỏ giống Neochizodus. So với các dạng 
trên, ở thử  này  đường kin rõ hơn, miền sau dốc hơn, và vết bám  cơ nồi rõ hơn. Cuổi cùng 
lả thứ Trigonodỉỉs tonkinensis Var. rotunda V U к h U c (h. 23—24). Chiẽu rộng dạng thứ  
này lại càng ngắn hơn nữa và vỏ gần như tròn. Tuy vậy  đường kin vẫn rõ và mien sau 
dổc vừa phải.

Giữa các dạng nói trên có những dạng chuyên tiếp.
Phân bố dông đảo trong hệ láng N à-khuất ử Lạng-sơn, Hà-bắc và trong hộ tầng Quy- 

lăng ừ Thanh-hóa và Nghệ-an.
★

★  ★

B ản  6. T 2-T 3. H ệ tằ n g  N à -k h u ă t — T.,l-T;ic

Hình 1—2. Trigonodns zhamoidai * V u k h u c  sp. nov.

Vỏ cỡ tương dối lớn, phồng vừa, hình bầu dục với chiều cao khá lớn. Bờ trước tròn 
đều, bờ dưới cong dịu, gặp bờ sau theo m ột góc gần vuông, bờ bản lề thẳng, không nằm 
ngang như  ở phần lớn các loài thuộc giống Trigonodus, mà nằm  xiên và nối với bờ sau 
bởi m ột đường cong. Đỉnh rộng và lệch về trước khoảng 1/3 chiều rộng của vỏ. Đường kin 
sau tù, phân ra m ột miền sau dốc vừa phải. Ở các nhân ịtrong th ấy  rõ vểt bám  cơ trước và 
dấu vết khá to của gồ phân cách cơ trước. Vò dầy  vừa, ờ m ặt ngoài chỉ th ấy  những đường 
tăng lớn khá rõ.

Loài mới mô tả  khá gần với Trigonodus bittncri w  a a g e n  (1907, p. 27, Taf. XXVII, 
fig. 10 - 13), nguồn gốc trầm  tích lađini vùng Anpi, song khác với loài đó là vỏ ngắn hơn, 
đỉnh rộng hơn, bờ bản lề nghiêng và góc sau-dưới của m ảnh vỏ vuông hơn.

Phân bổ trong hệ tầng N à-khuất ở thòn Riềng và Lũng-my (Lạng-sơn).

Hình 3—4. Trigonodas kenperinus B e r g e r

Vỏ cỡ nhỏ, phồng vừa, hình bầu dục kéo dài và hơi th ó t nhọn ở cuối mảnh. Đỉnh lệch 
nhiều về trước và ở khoảng 1/3 chiều rộng tính từ  bờ trước. Đường kin sau tù , phân ra 
một miền sau khá dốc. vỏ  tương đối dầy, gồ trước đỉnh to. Mặt ngoài vỏ nhẵn.

Phân bổ trong hệ tầng N à-khuẩt ở Na-sầm, Đồng-đăng (Lạng-sơn) và trong hệ tầng 
Quy-lăng ở Hòn-sinh (Thanh-hóa). Trên thế giới còn tìm  th ấy  trong tràm  tích trias thượng 
ở Đức.

* Tên của loài đặt theo tên nhà địa chất Liên-xô Jamôida A. I. đề kỷ niệm những cống 
hiến của ông cho công tác địa chất Việt-nam.



1919. Geroiỉlia (Cíỉỉtriopsis) eỉongata, Mansuy — p. 7, pl, I. fig. 17.
1926. Langsonella clongata, Patte — J>. 139.
Vỏ cỡ trung bình, phồng íl. hình quả đỗ dài. Bờ bản ie thảng, dài, gần song song với 

bờ dưới. Đỉnh khòng nồi rõ và khó xác dịnlì, ở khoảng 1/7 chiều rộng vỏ lệch ve trước. 
Đường kin chéo sau khá lù, phản ra một mien trên-sau chiêm chìrng một nửa diẹn tích 
loàn bộ vỏ, hơi lõm vào ừ khoảng gân dinh và dổc tỉioài ở khoảng gần bờ sau. Trên be 
mặt ngoài gán nhẵn chi th ấy  những dấu hiệu tăng lớn thanlì.

Phan bố trong hẹ tang Nả-khuất (T Na-s'ảm, Chạ-Bài (Lạng-sơn) và trong hệ tầng Quv- 
lãng <v Thanh-hỏa).

lỉình  8. Langsonclla minima 9 V u к li u e sp. nọv.

1926. Langsoíielỉa cf. elongata, Patte — p. 139, pl. IX. fig. 21.

Vỏ mỏng, cừ nhỏ, phong, dạng ống dẹp kéo dài. Đinh không nồi rồ và ừ khoảng 1/4 
chiêu rộng tính từ bờ tnrớc. Bờ bàn lề dài và thẳng, bờ dưới cong nhẹ. Một đường kin tù 
di từ  đinh tời bờ sau-dưới, làm cho miền sau-tren thoạt đầu hơi lõm xuổng và di tới bờ 
bản le thì thoải dan ra. Ngoài mặt vỏ chi thay những dấu hiệu tăng lớn thanh.

Kích thước hôlồtip bâng mm : 
chiêu cao : 8
chiều rộng : 27

Loài mới mô tả rấ t gan với LangsonelUỉ eỉongata (M a n s u y) (1919, p. 7, pl. 1, fig. 7). 
nguồn gốc ở tram tích trias Na-săm, song khác với loài này là kích thước vỏ bé hơn nhieu, 
đinh lệch về trước ít hơn và miền sau-trẻn của vỏ hẹp hơn.

Phàn bố trong trầm  tích lục nguyên Nà-khuăt ờ găn Ta-riën (Lạng-sơn) và trong hẹ 
tầng trăm tích lục nguyên Quy-lăng cùng tuồi với hệ tang trên ở làng Tri (Thanh-hổa) 
và Núi Đàn (Nghệ-an).

Hình 9 — 10. Pieria ccistiatia B i t t n e r

Vỏ cỡ nhỏ, phồng ít. rất xiên. Đinh không nồi rõ và lộch nhiều về trước. Tai trước hình 
ba cạnh nhỏ, ta i sau dạng cánh rấ t dài và rộng, lõm vào ử cạnh sau. Chiều rộng tối đa của 
vỏ phân bố ngang bờ bản lề. Bề m ặt ngoài vỏ nhẵn và chi th ấy  có những dấu hiệu tăng 
lớn thanh.

Phân bố trong hệ tầng Nà-khuát ở Lạng-ồơn và trong hệ tầng Quy-lăng ở Nam-đàn 
(Nghệ-an). Trên thế giới còn tìm  thấv  trong trầm tích lađini và cacni vùng Anpi.

Hình J 1. Mysidioptera incurvoslriata B i t  t u e r

Vò cở trung bình, khá phbng, hình bầu dục cao, đinh nhô cao và hoàn toàn lệch ve 
trước. Bờ trước gẵn thẳng, bờ bản lề khá dải. Dưới đỉnh, trên m ặt arêa cao có hốc chứa 
dây  chẳng. Tô điẽm gồm những gờ hướng tâm  thô vừa. nồi rõ ở hai miền trước và sau vỏ 
và đôi chút yếu đi ở miền giữa mảnh.

Phân bo trong hệ tầng Nà-khuất ở gần bản Nà-man (Lạng-sơn). Trên thế giới tìm 
thấy  trong trầm  tích lađini và cacni ở vùng Anpi (Tâv Âu).

# Tên của loài đặt dựa theo kích thước vỏ (minime, =  bt)'



N G Anh brachiopoda — tay cuộn

Hình 12 — 14. Mcntzelîa mentreỉỉ (D u n k e  r)

Vỏ cỡ trung bình, chiêu cao gần bằng chiều rộng. Mảnh lưng phồng ít, mảnh bụng 
cao dạng sừng ngắn. Bờ bản lẻ ngắn hơn chiều rộng tối đa của vỏ, góc bản lề tròn. Area 
hẹp và không phân biẹt rõ ràng với bề m ặt Ccạnli vỏ. Đinh ở những dạng trưởng thành 
thường hơi quặp. Sin rộng và nỏng, chuyền tiếp nhịp nhàng với các miền cạnh vỏ, dài

khoảng từ  1/2 đến 1/3 chicu cao m ảnh bụng. Yên 
không noi rõ hoặc không có hẳn. Bề m ặt cạnh vỏ 
nhẵn. Cấu tạo trong xem hình vẽ 1.

Phân bổ trong đá vôi hệ tầng Nà-khuất, ở gần 
bản Со-ca (Lạng-sơn) và trong đá vôi Hoàng-mai dưới 
thuộc hệ tầng Đồng-tràu ở gần làng Hoàng-mai 
(Nghệ-an). Trên thẽ giới th ấy  ở tràm  tích trias trung 
nước Đức, anizi vùng Anpi, vùng Him alaya, Trung- 
quốc và cacni vùng Him alava.

..Щ
Hình Ve 1. Cấu tạo trong 
CLÌa Mentzelia mentzeli

Hình 15. Aulacothgris angatta  (s c h 1 O t h e i m)

Vỏ cừ nhỏ, hình bail dục hay  gẫn với hình quà trám  tròn góc. Độ phòng của mảnh 
bụng thường lớn hơn cỉia mảnh lưng từ  1,5 đển 2 lần. Mảnh lưng hơi dẹt. Sin xuất phát 
từ  dỉnh và dẫn dần loe rộng ra khi đi tới bờ trước, chuyền tiếp đều với be m ặt cạnh vỏ. 
Mảnh bụng theo hướng bề ngang vỏ gập hẳn lại trong khi theo hướng bề dọc chi cong nhẹ. 
Đỉnh thấp, quặp lại và gằn chạm m ảnh lưng. Đường khớp (V hai cạnh bên rấ t thẳng và 
ử bờ trước lượn nhẹ ve phía m ảnh bụng.

Phân bố trong đá vôi tầng N à-khuất ở gần bản Phiềng-lầy (Hủi-ninh). Trên thế giỏi 
thắv  ở trám tích tuồi trias trung ờ Đức, tuoi anizi vùng Anpi và tuoi ladini ở Đinaric.

★

★  ★

Bản 7. T2 -  T3. Hệ t&ag Nà-khuầt -  T21 -  T3C

LỚP CEPHALOPODA -  CHẴN ĐẦU

Hìnli 1 — 6. Margarites Itamneuaensis (M a n s 11 y)

1926. Margariles samneuaensis, Patte  — p. 180, pl, XI, fig. 2 1 —24; pl. X ll, fig. 1 -3 .

Vỏ dạng đĩa day, duỗi vòng, có rốn tương dổi rộng nên th ấy  rõ các vòng trong. Các 
vòng lớn lên tương đổi chậm, tu y  nhiôn vòng ngoài cùng cũng lớn hơn các vòng trước khá 
rõ rệt. Tiểt diện vòng khá thấp. Cạnh bụng dẹt và có gờ sống rẩ t rõ. Hai m ặt bên có gờ noi 
lên nhiều nhát ở phần chính giữa và ở rìa ngoài. Trên gờ cổ m ấu khá to, nhất là ở hai bên 
rìa cạnh bụng. Các gờ hướng tâm  khi ra đển gần bờ bụng thì uốn cong về phía trước. Các 
mấu trên gờ thường xểp đều đặn thành dãy  cùng tâm . Có thẽ th ấy  rõ ba dây mấu, nhất 
là trên vòng ngoài. Không th ấy  đường vách.

Phân bổ trong hệ tâng Nà-khuất ở Mục Nam-quan, Pò-nin. Bản Rọc, Nà-keo (Lạng- 
sơn). Ngoài Việt-nam còn tháv  ở Sầm-nưa (Lào).



Hệ tầ n g  N ậm -m u — T 91 — T 3C

LỚP PELEC YPODA — C1IẲN HÌU

Hình 7 — 9. Daonella bĩdogensis к  i t  t l

Vỏ cỡ trang bìnlạ hình bàu dục hơi xiên, dinh nhỏ và lệch về trước. Bờ bản lề ngắn. 
Tò diêm ngoài vỏ gồm khoảng 20 gờ hướng tâm  dẹp và thô, đòi khi phân nhánh ở gần bờ 
dưới, phân cách nhau bởi những rãnh hẹp và sâu. ơ  khoảng giữa, gần dinh còn quan sát 
th ấv  m ột số nếp uốn cùng tâm  thò.

Phân bổ trong hộ tang Nạm-mu, tại cửa suối bàn Bon đô ra Nậm-mạ thuộc Lai-châu 
Trên thể giới tìm  th ấy  trong trầm tích lađini vùng Anpi và Inđônêxia ( ?).

Hình 10 — 11. Posidonia wengensis w  i s s m a n n

Vỏ cừ nhỏ, phồng íl, hình bàu dục xiên. Đỉnh nhỏ và lệch về trước, bỏ* bản lề ngắn. 
Vỏ uốn liếp thành  từ  7 — 10 gờ cùng tàm dạng sóng, rõ đeu trên toàn mảnh.

Phàn bo trong hộ tầng Nạm-mu ở gan Mường-]ùm (Sơn-la) và ở cửa suối bản Bon đồ 
ra Nạm-mạ thuộc Lai-châu. Trên thế giới lìm tháy  trong trầm  tích lađini và cacni ở vùng 
Anpi và trong tram  tích lađini vùng Pamia vả Viễn-dông Liên-xô.

T r ia s  th ư ợ n g . H ệ tầ n g  Sông B ôi — T 3C

Hình 12. Halobia stgriacci м о j s i s о V i c s

Vỏ cữ trung bình, phồng ít, hình gàn tròn, không xiên, chieu cao dôi chút lớn hơn 
chien rộng. Bờ bản le thẳng và dài, phân bổ cả ờ trước và sau đỉnh. Đỉnh nhỏ, nhọn và 
lệch ít vê trước. Tai trước phân biệt với mảnh bởi một rãnh thanh, lõm hẳn xuống. Tô 
diễm vỏ Jà những gừ hướng tàm dơn giản, khòng phân nhánh, to bản, dẹp, phân cách nhau 
bơi những rãnh thanh và nòng. Những gờ này thê hiện rõ ở giữa m ảnh, yếu dần đi và 
m ất hẳn ở các phần trên-trước vả trên-sau của mảnh. Ở miền trước và sau của mảnh còn 
quan sát th ấy  những dấu hiệu tăng lớn thanh.

Phân bo trong hệ tầng Mường-lèo, ở gần bản He-nọi (Lai-châu). Trên thể giới tìm 
thấy  trong trầm  tích cacni vùng Anpi, Inđônêxia và H im alaya ( ?).

Hình 13 — 15. Halobia austriaca M o j s i s o v i c s

1921. Daoneìla irdica, Mansuy —p. 34, pl. III, fig. 19.
Vỏ cỡ nhỏ den trung bình, gần dẹt, hình gan ỉ ròn. Đinh nhỏ và lệch ít về trước. Đằng 

trước đỉnh, dọc theo bờ bản lê có cấu tạo tai, phân cách với m ảnh vỏ bởi một rãnh nhỏ 
và nông. Tô điềm ngoài vỏ là những gừ hướng tâm  thô, to bản và dẹp, phân cách nhau 
bởi những rãnh hẹp và nông. Những gờ này đôi khi phân nhỏ ra làm hai, và ở những mảnh 
lớn cỏn phân nhỏ làm ba, bốn. Ngoài ra CÒ11 th ấy  những dấu hiệu tăng lớn cùng tâm.

Phản bố trong hệ tầng Sông Bôi ơ gần Chợ Bển, làng Láng, làng Lơng và Bãi-nương 
(Hòa-bình), trong hệ tầng Mường-lèo ở Pasalao gần Điện-biên (Lai-châu) và trong hệ tầng 
Nậm-mu gần bản Vạn-ho (Lai-châu). Trên thế giới tìm th ấy  trong trầm  tích cacni vùng 
Anpi, Viễn-đông Liên-xô và Inđônêxia.



Vỏ tương đối 1Ớ11, phồng ít, hình nửa bãu dục, chiều rộng đòi chút lớn hơn chiều cao. 
Đỉnh nhỏ và nằm  gán giữa đường bản lề. Tai trước nôi rõ, phản biẹt với phán còn lại của 
m ảnh bỏ’i m ột rãnh dễ th ấy  vả một gờ nhọn. Trèn m ặt tai CÒ11 quan sát tliáv  m ột gờ khác 
chia tai ra làm 2 dải, dải dưới hơi lõm, dải trèn rộng hơn và dẹp chạv sát dọc đường bản 
lề. Tô dicm ngoài vỏ và những gò’ hướng tàm  thành dạng chùm. Ở mien gan đỉnh những 
gờ này  mịn và chỉ nôi rõ khi đi dan xuống bờ dưới. Cách đĩnh khoảng 13-14mm nơi vỏ 
nhăn lại thành  m ột đường lõm cùng tàm sâu, tẩ t cả những gờ phân bổ ở miẻn giữa vỏ 
gập lại hình chữ chi rồi lại tiếp tục phát triẽn theo hướng củ. Nhìn chung, miên sau của 
vỏ nhẵn hơn và những dấu vết tăng lớn chỉ nôi rõ ở mien g'an đỉidì.

Kích thước của hôlôtip bằng mm :
Chiều cao : 40 
Chiều rộng : 42

So hình dáng chung của vỏ, đặc biệt là theo cách tô diêm ngoài vỏ, dạng mới mô tà 
hoàn toàn giống với Halobia cordillcrana Smith (1627, p. 144, pl. XCÍX, fig. 1 -6), nguồn gốc 
ở trầm tích cacni Bắc Mỹ, chỉ khác là đường nhăn lõm ờ xa đỉnh hơn và bèn dưới đường 
này, các gờ hướng tâm  lặp tức trở lại ngay theo hướng cũ. Vì sự khác biột không nhiều, 
dcỊng Halobia mô tủ trôn được phân ra làm phụ loài mới của loai H.ccrdiỉlcrcna S m i t h .

Phân bố trong hộ tàng Sông Bòi, ở gần Cốt-bài (Hòa-bình).

Hlnh 17. Daonclỉa indica B i 1 1 11 c r

Vỏ cỡ lớn, mỏng và ít phồng. Hình gan tròn, không xiồn, với chiều cao dòi chút lớn 
hơn chiêu rộng. Bờ bản lề thẳng, dài, phân bổ cả ở trước và sau đĩnh. Đỉnh nhỏ, tù, nhỏ 
ít khỏi đường bản lề và ở khoảng giữa đường dó làm cho vỏ cỏ dạng đều bên. Tô diêm vỏ 
gồm khoảng 50-60 gừ hướng tâm  to bản, dẹp, phán cách nhau bởi những rành hẹp, nông 
nhưng khtá rõ. Những gòr này  ở khoảng gan đỉnh và gằn bừ bản le thường kém nồi rõ vủ 
ở phần dưới của m ảnh thường phân nhỏ ra làm 2 hoặc 3 nhánh bởi những rãnh phụ rất 
thanh và nông.

Phản bổ trong hệ tang Sông Bôi ở gan B ình-bút (Thanh-hóa) và trong hộ tầng Nậm- 
mu ở bờ Nậm-so, gần Phong-thồ (Lai-chảu). Trên thế giới tìm th ấy  trong trầm tích lađini 
vùng Anpi, tây-nam  Trung-quốc, Pamia và trong trâm lích lađini và cacni ở Inđônêxia 
và vùng H im alaya.

★
★  ★

B ản  8. T r ia s  th ư ợ n g . H ệ tè n g  H ồ n g -g á ỉ — T 3n

HÓA THẠCH THỰC VẬT

Hình 1. Neocaỉamites hocrensis (s c h i m P e r) H a 11 s.l.

1882. Phyỉlothcca indica var. longifotia, Zeiller— p. 301. pl. X, fig. 1, 2a.
Nilssonia ụoliỊmorpha, Zeiller — p. 312, pl. X ĩ, fig. 16.

1886. Phyllolheca (?) sp., Zeiller — p. 445, pl. XXIV, fig. 1.
1903. Schizoneura carrcrci, Zeiller— p. 137, pl. XXXVI, fig. 1 ? 2 ;  pl. XXXVII fig. 1 ; 

pi. XX X V III. fig. 1 -8 .
1914. Schizoneura carrereij Counilloo — p. 5, pl. I, fig. 5, 5a ; pl. II, fig. 10.



Loài này  thuộc nhóm thân dốt. Thân lớn, m ặt ngoài nhẵn, m ặt trong cỏ đường gờ. 
Thân chia thành những đốt, chiều dài và chiều rộng khoáng từ  J- 12cm. chicu dài ( lia dot 
bao giò’ cũng ít nhiều lớn hơn rấ t nhiều chiều rộng của đổt. Trcn lem phía mặt trong cùa 
thân có tử  10-15 gở. Lá phân bo trên mẩu vòng, tách rièng nhau lừ cuống, dài (len 20cm. 
rộng tir I. đen 2mm, cỏ một gan ở chính giữa. Trên mẫu khớp có the tròng lỉiấv nhưng sẹo 
lá hình Iròn hav  hình e-líp ; tròn lem có từ  3 đến 1.0 sẹo lá.

Tuồi và phàn bo : Loài này  dược phát hiện trong tram lích lục (lịa Irias llnrợng và 
jura hạ. Bát pho biến ờ Đông-nam châu Л. Viêt-nam : Hồng-gai, Suối-bàng.

Ghi chú : Loài này với loài Ncocaỉamites carrerci do Zeile mô tà nam 1903 cỏ những 
dấu hiệu dặc trưng rấ t giong nhau, cho nên rấ t khó mà phân biệt chúng. Chúng tôi coi 2 
loài này  là một. và giữ tên gọi của loài dược công bổ sớm hơn.

Hình 2 — 4. Cỉathroptcris mcniscioidcs B r O n g n i a r t

1882. Cỉalhropỉcrỉs pỉatyphylla, Zeiller — p. 16. pl. X, fig. 12- 1.3 ; pl. XII. fig. 5.
1903. Claíhropíeris pỉatyphyỉla, Zeiller— p. 119, pl. XXVII. fig. 2 -3 ; pl. XXV1IĨ, iig. 1-2; 

pl. X X IX , fig, 1 - 4 ;  pl. XXX, fig. 1 - 8 ;  pl. X X X I, fig. L ; pl. X X X II -  
X X X III fig. 1; р]. XXXIV; fig. 1.

Dương xi có lá lớn, cuống dầy, phân chia ngay gan gỏc thành 2 nhánh lớn. Những 
lá lông chim phân bố theo hình quạt trên mỗi nhánh này. Ở phan gốc những lá này  chúng 
dính liền với nhau thành m ột phiến lá nguyên. Lá lỏng chim, kề tử  phân có răng, dài từ  
20 đến 80cm, ở phản giữa rộng từ  3 đến L4cm. Gân kiêu mạng lưới. Gân ben xu ất phát 
từ  gân giữa theo m ột góc (loãng và di (len (lỉnh của mỏi răng. Gần cấp hai xuất phái vuông 
góc tìr gân bên và tạo thành những hình chữ nhật. Bên trong những hình nà Y là những 
gân cấp ba và cấp bốn rấ t thanh, tạo ihành một mạng gồm những hình nhieu góc nhỏ. 
Lá sinh sản về hình dáng nom giong lá klỉỏng sinh san.

Tuôi và phân bố : Phồ biến rá t rộng rãi trong Trias thượng, Jura hạ và trung ờ Đông- 
nam  chau Á (Viột-nam, Trung-quốe, Trieu-tiên, Nhật-bản), Liên-xò (Ukrain, Trung Á, 
Kapcaz, Pamia), Tâv Âu (Thụy-điên. Đức, Ba-lan) và Grơnlandơ. Việt-nam : Vũ-tướng, 
Bàng-danh, Hồng-gai, Kế-bào, Mạo-khè, Đầm-đùn, Вб-hạ, Tú-lệ, Suổi-bàng, Núi Tọ, 
Điện-biên, Hà-linh.

Bản 9. Trỉae thượng. Hệ tầng Hòng-gai — T3n

Hình 1—3. Dìcíyophyllum Iialhorstii Z e i l l e r

1982. Diciyophylỉum acutỉỉobum Zeiller — p. 311, pl. X, íig. 11.
1903. Dictyophyllum nathorstii, Zeiller — p. 109. pl. X X III, fig. 1; pl. XXIV fig. 1 : 

pl. XXV, fig. 1 - 6 :  pl. XXVĩ, fig. 1 - 3 ;  pl. XXVIL fig. ỉ  ; pl. XXVIII, fig. 3.

lliuộc nhóm dương xỉ cỏ lá lớn, cuổng phân chia thành hai nhánh hình chạc cong. 
Lá lông chim có từ  20 đển 25 cái phân bổ theo hình quạt trên mỗi nhánh, ở phần gốc chúng 
dính liền với nhau từ  5 đến 8cm, còn lại tlìl tách rời riêng từng lá. 0 ’ phán gốc thì mép lá 
găn như nguyên, phần trên chia thành những răng lớn, phần đỉnh lá thu  hẹp dàn lại. Lá 
dài đến 45orn, rọng lừ  16 đến 55mm.



Gán kiêu mạng lưới. Gản bèn xuất phát từ  sống lá lông chim dưới một góc doãrig và 
di den dinh của mỗi răng. Gan hèn cap hai xuất phát từ gân bcn dưới một góc nhọn, tạo 
(hành một mắt lưới hình nhieu góc. Trong những mắt lưới nàv. gàn cốp ha nhỏ hơn cũng 
tạo thành nhửng m ắt lưới bé hơn.

Ttidi và phàn bo : Loài nàv dược phát hiộn trong Trias thượng và .Jura hạ (V \iệ t-n a in . 
Trimg-quổc, Nhạt-bân và Lièn-xô. Yiộl-uam : Bàng-đanh. ílồng-gai. Ke-bào, Mạo-khè, 
Tú-lộ, Sudi-bàng.

+

Bủn 10. T riae th ư ợ n g. Hệ tầng H ồng-gaỉ — T3n.

Hình 1 — 2. Thaumaloptcris rcmauryị ( Z г i 1 1 с г) 0  i s lì i et Y a m a s i t a

1882. DictijophijUum Iiilssoni, Zeiller — Ị). 3L1, pl. X, fig. 7.
Polypodites fiichsi, Zeiller — pl. X II, fig. 0.

1903. Dictyophyllum rcmauryi, Zeiller — p. 101. pl. X IX . fig. 1-2: pl. X X . fig. 1-4; 
pi. X X I, fig 1-2.

Thuộc nhóm dương xỉ cỏ lá cudng rát lớn dài dến tOOcm. г ừ phan trcn cuống lá xuất 
phát những lá lỏng chim dài. Những lá này rộng lừ 20 đến 40ст . gốc ít hav nhieư dính 
lien với nhau, ve phía đinh thót dần lại. Các lá chét dài. hai mép nhẵn hay  có răng tròn, 
thót hẹp dần ở phía đinh, thành dinh hơi tròn. Chúng phản hố sát liền hay cách nhau, 
phân chia thành  những lá dài xuất phái từ  lá lỏng chim, dài tìr 7 đen 2Г)СП1. rộng tử 7 
đến 30mm.

Gán kiêu mạng lưới. Từ gàn giữa cùa lá chót xuất phát những gàn hỏn dưới góc vuòng. 
Những gan này  phan đôi ở khoáng giừa mép lá và gan giữa. Gan cấp hai, cấp ba thanh 
hơn, tạo thành một m ạnglưới gom nhưng hình nhiêu góc. Lá sinh sàn giống lá khỏng sinh sân.

Tuồi và phàn bố : Loài nàv dược phát hiện trong Trias thượng (V Việt-nam và Licn- 
xỏ (Ka pcaz, Trung Á). Việt-nam : Ị long-gai, Кс-bào. Suối-bàng.

Hình 3 — 4. Goeppertella memorỉa- Iưatanabei O i s h i et H u z i ü k  a

1941. Goeppertella memoria-walanabci. Oishi et Huzioka — p. 164, pl. XXXV, fig. 1-la.

Thuộc nhóm dương xi, có lá hình lòng chim kép, kích thước trung bình, cliieu dài 
chừng 30cm. Lá lông chim xuất phát từ  sổng lá dưới góc vuông và phân bo theo kieu lan 
lưựt hay  gân đoi xứng với nhau, dài trên 6cm, rộng chửng 4mm. Khoảng giữa hai lá lông 
chim có chừng 6 đến 8 lá chét mọc thẳng góc tử  sổng lá, dài chửng 10mm, hình ba cạnh 
có đẫu tròn. Các lá chét mép nhẵn hay có răng tròn dính với sổng lá lông chim theo góc 
vuông, phân bố sát nhau, đầu tròn, ơ  găn gốc chúng dính liền với nhau và dần dằn thót 
lại ờ dinh.

Gân kicư mạng lưới. Những gân bên xuất phát thảng góc từ  gân giữa của lá chét, 
phan đôi ờ khoảng giữa gốc lá và mép lá. Những gân cấp hai tạo thành  những m ât lưới 
lớn hơn hình nhiều góc. Bên trong những m ắt nàv là những gân cấp ba tạo thành những 
m ắt nhò hơn.

Lá sinh sản nom không khác lá không sinh sản.
Tưồi và phân bổ : Loài này  cho đến nay  chi tìm  th ấy  ở Việt-nam, bậc Nori. Phân 

1)6 khá rộng : Mạo-khò, Bố-hạ, Làng Cam, Núi Tọ, Quvnh-nhai.



1882. Woodwarditcs microlobus, Zeiller — p. 308, pl. XII, fig. 3 -4 .
1936. Goeppertella microloba, oishi et Yamasita.

Thuộc nhóm dương xỉ, có lá lông chim kép. kích thước lớn hoặc trung hình. Lá lồng 
chim xuất phát thẳng, góc vời sống lá, tách riêng nhau hav  kề sát nhau, dài tử  5 đến lOcm, 
rộng từ  6 đến 25mm. Trèn sổng lá, khoảng giữa gốc lá lông chim, có m ột lá chét mọc trên 
sổng lá hình ba cạnh hẹp tròn đầu. Lá chét bám vào sống lá lông chim theo góc vuông hay  
gần vuông, phía đỉnh hơi thó t lại và tròn đâu, mép nhẵn hay có răng hình tròn, dài từ  
6 đến 13mm, rộng từ  1,5 đển 5mm. Cặp lá ở sát gổc phân biệt với những lá khác bởi góc 
xuất phát nhọn hơn, chiều dài bé hơn và chiều rộng lớn hơn.

Gân kiêu mạng lưới. Những gân bên của lá chét ở gần cuồng lá nằm  song song với 
nhau ở hai bên, dọc theo sống lá lông chim. Gân bên xu ất phát tử  gân giữa của lá chét, 
giao nhau làm thành những hình nhiều góc lớn dọc theo gân giữa lá chét và những hình 
bé hơn ở cạnh lá. Bên trong những hình này có những gân nhỏ hơn, tạo thành những m ắt 
lưới bé. Lá sinh sản về hình dáng nom giống lá không sinh sản.

Tuồi và phân bổ : Loài này  phát hiện được ở Trias thượng và .Jura hạ ở Việt-nam, 
Tây Au và Grơnlanđơ. Việt-nam : Bàng-danh, Hồng-gai, Mạo-khê.

★
★  *

B ản  11. T r ia s  th ư ợ n g . Ilệ  tầ n g  I lh n g -g a i — T 3n

Hình 1 — 4. Cladophỉebis (Todites) shensiensis P ’ a n

1882. Aspỉenites roesserti, Zeiller — p. 302, pl. X, fig. 3.
1903. Cladophlebis (Todea) roesserti, Zeiller — p. 38, pỉ. II, fig. 1 -7 ;  pl. III, fig. 1 -3 .

Dương xi có lá lồng chim kép lớn. Các lá lông chim phan bo dầv  hoặc thưa, xuất phát 
dưới m ột góc doãng từ  sống chính của lá. Các lá chét cũng xuất phát cùng tính chất như 
thế từ  sống lá lòng chim, chiều dài từ  7 đến 15mm, chiều rộng đến ỈOmm. Lá chét có hình 
dáng khá th ay  đồi, đỉnh nhọn, tù  hay  tròn. Gần kiêu lông chim. Gân giữa của lá chét 
xuất phát từ  sống lá lông chim dưới góc nhọn, phần gốc cong, dầy , rồi bẻ dân lại và di 
tới đỉnh. Các gân bên xuất phát tử  gân giữa dưới một góc ít  hoặc nhiều nhọn, phần đôi 
hai hoặc ba lằn. Gân nen xuất phát tử  sống lá lồng chim, ở gốc cong nhiều hơn và phân 
đôi không dưới ba lằn. ở’ m ặt dưới các lá sinh sản có rấ t nhiều bào tử  ỏ’ dạng chấm lõm, 
phân bố khắp m ặt lá.

Tuồi và phân bổ : Loài này  phát liiẹn được trong trám  tích trias thượng ờ Việt-nam, 
Trung-quốc và Nhật-bản. Việt-nam : Bàng-danh, H'ông-gai, Kế-bào, Mạo-khè, Hà-linh.

Hình 5 - 8. Aslcrotheca coilonỉ Z e i 1 1 e r 

1903. Pccopterỉs (Aslerotheca) cottcni, Zeillei— p. 26, pl. 1, íig. 1-9.
Dương xỉ có lá lông chim kóp, kích thước không lớn lăm. Các la lỏng chim thuọc hang 

cuối cùnư có hình dài, thót dần lại ở phân dinh, chiêu dài có thẽ tron lOmm và chien rộng 
tư  10 den 25mm. Lá chét dài, đỉnh tròn, bám toàn nen và thẳng góc với sống lá lông chim.



húng nằm  sát nhau, dài từ  5 đến 12inm, rộng từ  2 đến 4mm. Gân kiẽu lông chim, thô 
và dỗ thấy . Gân giữa của lá chét xuát phát dưới m ột góc nhọn, phía gốc cong và to, rồi 
nhò dằn và đi tới đỉnh. Gân bên phân nhánh một lăn, song thường thì nhánh thứ  hai lại 
phân đôi lẫn nữa trong khi nhánh thứ  nhất giữ nguyên.

Lá sinh sản nom giống lá không sinh sàn về hình dáng, ơ  m ặt dưới lá chót, dọc theo 
gần giữa, phân bố m ột hàng những bào tử  lớn khá phỏng, phủ kín g ăn khắp m ặt lá.

Tuồi và phân bố : Loài này chi tìm thấy  ở Trias thượng Việt-nam. Phàn bo khá rộng 
rãi : Bàng-danh, Núi Tọ, К е-bảo, Vĩí-tướng, Hồng-gai.

★
★  ★

B ản  12. T r ia s  th ư ợ n g . T àn g  H ò n g -g a i — T 3n

Hình 1 -4 .  Taeniopleris joui'dyi Z e i 11 e г

1882. Taeniopteris spatulata var. nmỉtinervis, Zeiller — p. 305, pl. X, fig. 6.
Taeniopteris sp., Zeiller — p. 305, 351,. pl. X, fig. 9 — 10.

1886. Macrotaeniopteris jourdyi, Zeillei— pl. XXV, fig. 1 -3
1903. Taeniopleris jourdyi, Zeiller — p. 6G, pl. X, fig. 1 -6 ;  pj. XI, fig. 1 -4 ;  pỉ. XII, 

fig. 1 -4  et 6 - 8 ; pl. XIII, fig. 1 - 5
Thuộc nhóm Cycadophyta, có lá lớn, mỏp liền và có cuống, dài từ  10 đến 40cm, rộng 

từ  10 đến 70mm. Lá hình thẳng, đỉnh nhọn hay tròn, phía dốc lá tròn, họp hay  hơi thót 
lại. Gân giữa thô ờ phía gốc và thanh  ỏ' phía ngọn, cuống to tới 7mm. Trôn m ặt gân giữa 
có những nểp ngang. Gân kiêu lông chim. Các gân bên rấ t thanh, nằm  thẳng góc hay gân 
thẳng góc với gân giữa, phân bố dầy, phân đôi m ột hay  hai lẫn. Trên lcm  diện tích dọc 
mép lá có từ  35 đến 70 gân.

Tuồi và phân bố : Tìm thấy  trong Trias thượng ờ Việt-nam và Liên-xô (Kapcaz và 
Pamia). Việt-nam : Bàng-danh, Hồng-gaỉ, Đăm-đùn, Bố-hạ, Làng Cỉtm, Tú-lệ, Suối-bàng, 
Núi Tọ, Quỳnh-nhai, Hà-linh.

Hình 5 - 6. Taenỉopterỉs spGthulata M a c  с 1 с 11 a 11 d

1882. Taeniopteris spathulata, Zeiller — p. 304, pl. X, fig. 8
1903. Tacniopleris spathnỉata, Zeiller — p. 74, pl. XIII, fig. 6 — 12
Thuộc nhóm Cycadophyta, có lá không lớn lắm, mép lien, hình thằng, phần gốc và 

phằn đinh hơi th ó t lại, dài đẽn 15cm, rộng tử  3 đến lOnmi. Gân giữa đồi khi có những 
nếp ngang. Những phiến lá tập  hợp theo các gừ thẳng góc với gân giữa. Gân kiêu lòng 
chim, gân ben dẵv, khó nhận tháy , xuất phát thẳng góc với gân giữa. Trôn lem  ờ mép 
lá có từ  25 đến 30 gân.

Tuồi và phân bổ : Loài nàv phát hiện được trong Trias và Jura hạ ử Dòng-nam châu 
Á, châu ũ c  và Liên-xô. Việt-nam : Hồng-gai, Kế-bào.

Ghi chú : Khối lượng của loài này  không rõ, bởi vì được xếp vào loài này những lá 
tương đoi rộng, phiến lá thẳng, và cả những lá hẹp, phiến lá uốn nếp. Vì không có điều 
kiện so sánh với bản gốc của Ап-độ nên buộc phải xếp các lá mô tả  ở trên vào loài này, 
song hoàn toàn có khả nang là những lá đó khồng thuộc loài Taeniopteris spathiỉỉcila.



Hình 1 - 3 .  Ptcrophyỉlum contiguum s c h e n к

1.903. Pỉcvỡphylỉum contiqnum, Zeiller —p. 191, pl. XLVI1I, fig. 1-8.
Thuộc nhóm Cycadophyta , có lá hình luỡi mác thẳng, phản đoạn, phăn giữa hơi to 

hơn phan đỉnh và phim gốc, dài từ  10 đến 25cm, rộng lừ 8 dến 30mm và có the hơn. Sống 
lá rộng chừng 2mm, dỏi khi cỏ những ncp ngang ờ m ạt trcn của sổng. Các doạn lá nam sát 
nhau, mép song song với nhau, dau tròn, xuất phát thẳng góc với sống lá. (ràn kieu long 
chim. Gàn bèn thẳng góc với sống lá, nằm song song với nhau và không phân hay phàn 
dỏi m ột hav hai làn. Trên mỏi đoạn lá có từ  5 đến 9 gân.

Tuồi và phần bo : Loài này được phát hiện trong Trias thượng \ã  Jura hạ { ? 1 \  iột- 
nam. Trung-quoc, Liẻn-xô và Bắc Mv. Việt-nam : Bàng-danh, Hong-gai.

Hình 5 - 6. Plcrophyỉlum baưỉerỉ Z V i 1 1 c r

1903. Plcrophylltỉm bavieri, Zeiller — p. 198, pl. XL1X. fig. 1-3.
Thuộc nhóm Cycadophyta, lá thẳng và phân doạn. ờ phan giũa hơi lo hơn phim 

(linh và phán gổc, dài tới 20cm và rộng tói 50 mm. Cu ổng lá to chừng 2mm và cỏ những nếp 
ngang. Các đoạn lá dài và họp, nằm thẳng góc hav găn thẳng góc với sổng lá, các móp la 
song song, dinh tròn. Chiêu dài đoạn lá từ  7 đến 25mm, rộng từ  0.5 dến lm m . Gàn kion 
lông chim. Các gần bên thanh, song song, đơn giản hoặc rấ t hiếm khi phân dôi. có từ  2 dèn 
4 gân trên mỗi đoạn lá.

Tuòi và phán bổ : Tìm tliấv trong Trias thượng ờ Việt-nam, Lièn-xô (Pamia) và lrang. 
Việt-nam : Hồng-gai, Quvnh-nhai.

Hình 4. Cycaditcs salơdỉnìi Z (‘ i 1 1 e r

1882. Cycadỉlcs saỉadiniỉ Zeillcr — p. 322, pl. XI, fig. 8, 9, Ma ; pl. x u ,  íig. 8-10.
1903. Cycadiỉes saìadinii Zeillcr — p. 154, pl. XLI, fig. 1-4.
Thuộc nhóm Cycadophyta, lá có hình lưỡi mác thẳng, chiêu dài đến 40cm, chiều rộng 

tử 20 đển 85mm, chiều ngang của sống lá từ  3 đến 4mm. Các đoạn thẳng hoặc hơi cong, 
hẹp, tròn đầu, xuất phát từ  sổng lá dưới m ột góc doãng ít hay  nhiều. Chiều dài đoạn lá từ  15 
đến 40mm, chiều rộng từ  1,5 đến 3mm. Trên mỗi đoạn lá chi có m ột gân đi tới tận  đinh.

Tuồi và phân bổ : Tìm th ấy  trong Trias thượng và Jura (? )ở  Việt-nam, Liên-xô (Kap- 
caz). Việt-nam : Bàng-danh. Hồng-gai, Núi Tọ, Hà-linh.

★
* ★

Bần 14 . T rias th ư ợ n g . H ệ tầng S uối-b àn g — T3n

LỚP PELECYPODA -  CHÂN Rlu

Hình 1 — 5. Geruillia praecursor Q u e n s t e d t

Vỏ cỡ trung bình, kéo dài theo trục chéo của mảnh, rấ t xiên và không đều mảnh : 
m ảnh trái đôi chút phồng hơn m ảnh phải. Đĩnh hoàn toàn lệch về trước. Đường bản le 
thẳng, dài bang toàn bộ chiều rộng của mảnh. Tai trước phong và nhỏ ; tai sau dẹt, dạng



cánh nhọn và dài, cạnh sau lõm. ơ  các nhàn  trong quan sát t hă v  rõ đirờng viên áo ờ mien 
trước m ành, đau vet các hốc. ('hứa g iàv  ('hang trong và mộl răng bcn-sau gần song song 
với hừ bàn  le. Vỏ khỏng có tỏ đièin mà chi quan sát. t háv  nhừng duừng lăng lớn thanh .

Phân bo trong tang Suổi-bàng ở Suổi-bàng, Núi Tọ, Sop-сбр (Sơn-la), Nà-sang, Huoi- 
ha, Bản-ben, Nà-hi (Lai-chàư), trong dcá vòi Hoàng-mai Iren (Nghệ-an) và trong sét-vỏi 
Mường-lạn (Sơn-la). Г rèn thế giới là một loài chi đạo dịa lang cho trăm tích rèti, tìm thấy  
ờ lìẹ tăng du ra  « Avicuỉa conlorla » mien Tày Au. hệ lang Napeng (V Miến-diẹn, hẹ tàng chửa 
than ừ Vân-nam (lYung-qiidd và ỉrong Iram tích nori ờ Indòriêxia (?)

Hình 6 — 7. Burmesia ỉỉvata H e a 1 с V

1914. Burmcsia lirata, Mansuy — p. 23, pl. III, fig. 4.
Vò cỡ lớn, phồng vừa. hình gan chữ nhật tròn góc, bừ trước tròn hơn cả và bờ bàn 

le tương doi thẳng. Đỉnh rộng, nhỏ íl và lệch v'ò Inrớe. Tỏ diem vò khá phức lcạp gỏm 3 
loại khác nhau. Ở mien trước cùa mành quan sát thấv  khoảng 15 g(V chéo, chạy cắt qua 
những đường tăng lớn mịn, xuất phát từ  bờ bản rẻ, tạn cùng ở chỏ bắt đẫu xuất hiện nliừng 
gờ hướng tâm  vả gặp những gừ này  theo một góc nhọn. Miền giữa của m ảnh là nơi phàn bố 
cùa khoảng từ  30 đển 36 gừ hướng tam , thó t nhọn ờ phân đinh và loe rộng ra khi đi xuổng 
bờ dưới. Và miền sau của m ành không có tô diêm gì ngoài những dấu hiệu lãng lớn cùng 
tâm mịn. Ngoài những loại tô diêm trên còn quan sát th ấy  những hàng gai nhỏ và nhọn 
nằm dọc theo các gờ hướng tám  và các rãnh. Những gai này  thường quan sát th ấy  rấ t rõ 
ờ các dấu in m ặt ngoài của vỏ.

Phân bố trong hộ tàng Suối-bàng ở Suối-bàng, Núi Tọ, Sốp-сбр ÍSơn-la), Nà-sang, 
Bản-hạ (Lai-châu). Trên thế giới tìm thấy trong hệ tầng Napeng tuòi rêti ờ Miến-điện và 
trong hệ tầng chứa than  vùng Yân-nam (Trung-quổc)

Hình 8 — 9. Cardium ncquani H e a 1 e y

Vỏ cỡ trung bình, ,khá phồng, hình gần bầu dục, bờ bản le ngắn. Đinh nhò cao, rộng và 
lệch về trước. Tô diêm vỏ gồm khoảng từ  28—30gờ hướng tâm  đơn giản, phân bổ đều đặn 
trên toàn m ảnh và phân cách nhau bời những rãnh to bằng gờ. Những gờ này  xu ất phát 
từ  đỉnh, to dần ra khi đi xuổng bờ dưới và làm cho bờ dưới có dạng răng cưa. Những
đường tăng lớn yếu, khòng ảnh hưởng gì đến các gò\ ơ  mảnh vỏ những dạng còn non
đỉnh hơi nhọn hơn và lệch ít về trước.

Phân bố trong hệ táng Suổi-bàng ở Chợ-bờ (Hòa-bình). Trên thế giới tìm  th ấy  trong 
tẳng Napeng tu ồ irê ti ở Miển-điện và trong hệ tầng chứa than  vùng Vần-nam (Trưng-quốc).

Hình 10 — 11. Myophoria napcngcnsis H e a le  y

1913. Myophoria inacqỉiicostata, Mansuy — p. 29, pl. VI, íig. 12a, 12b.
1914. Myophoria napengcnsis, Mansuy — p. 79, pl. IX, fig. 11 ; pl. X, fig. la , Ib.

Vỏ cỡ trung bình, hình ba cạnh tròn góc, không đều mảnh : mảnh trái bờ trước lượn 
tròn, bờ sau kéo dài, miền sau của mảnh khá dốc, nhẵn, phân biệt hần với toàn mảnh
bởi m ột đường kin sau tù , đỉnh lệch vẽ trước và quặp lại ; m ảnh phải bơ trước gàn thẳng,
miền trước của m ảnh rấ t dổc, miền sau của m ảnh gần dẹt, và ờ đỏ không quan sát thấy  
đường kin. Đỉnh lệch nhiêu vè trước. Tô điẽm vỏ gồm 9-10 gừ hướng tam  rấ t cao, m ặt cắt



hình chữ V  ngược sắc cạnh, không thẳng mà hơi lượn chữ s, phản cách nhau bời những 
rãnh rộng đáy  cong nhẹ. Trên m ặt những gờ nảy còn quan sát thay  rihững tò điem liti 
hình hạt nhỏ, thường the hiện rõ ở những dấu in m ặt ngoài của vỏ.

Phân bổ trong hệ tầng Suối-bàng ở Suối-bàng, Cham-chít (Sơn-la) và Núi Tọ (i\ghìa-lộ). 
Trên thể giới tìm  thấy  trong tầng Napeng tuồi rèti ở Miến-diện, trong tàng chứa than ờ 
Vản-nam (Trung-quoc) và trong trầm tích Nori ờ Inđônèxia.

Hình 12-13. Myophoria nuitoeris s * V u k h u c  sp. nov.

Vỏ cỡ trưng bình, m ảnh phải xòe hình quạt, kéo dài và thó t hẹp Lại ở phàn sau, với bờ 
bản lề ở phía sau đỉnh thẳng và dài bằng khoảng nửa chiều rộng của mảnh vỏ, bừ trước lượn 
tròn và miền sau rấ t phát triền song kém phồng so với các phàn khác cửa vỏ ; mảnh trái 
được xếp vào loài này  với đồi chút nghi ngờ, thường kém dài hơn m ảnh phải. Đỉnh to, cao, 
lệch rõ về phía trước, vỏ gập lại thành 10 gờ hướng tám  nhọn, và phan bố khá đều trên 
khắp bề m ặt vỏ.

Kích thước của hôlòtip bcằng mm :
Chieu cao : 32
Chiêu rộng : 41

Loài mới mò tả khá giống VỚÌAÍIJOphorỉa napcngensis H e a l e y  (1908, p. 37, pl. Vĩ, fig. 
1-29), nguồn gổc tir tram  tích rêti thuộc hệ tàng Napeng ở Miển-điện, song ờ loài sau này 
số gờ hướng tâm  ít hơn (8-9 gò), và trên m ặt gừ còn quan sát th ấy  tô điềm li ti phức tạp nữa. 
Ngoài ra ở m ảnh phải của loài mới, đỉnh to hơn, phần trước của m ảnh kém dốc đứng hơn 
và miền sau không nhẵn mà có gừ phóng tỏa chạy qua.

Phân bố : tìm thấy  trong Ỉ1Ộ tầng chúa than Suối-bàng ử Núi Tọ (Sơn-la).

Ilình 14. Pleria lofcincie B i t t n e r

Vỏ cỡ trung bình, phồng ít, hình bâu dục xiên thó t lại ử đau dỉnh. Bản lề thẳng, đỉnh 
hoàn toàn lệch ve trước. Tai trước hình muôi nhỏ và hẹp, tai sau dẹt, dài và khòng hình thành 
rõ. Bề m ặt ngoài vỏ nhẵn, và chỉ quan sát th áy  những dấư hiệu tăng lán thanh.

Phân bố trong hộ tằng Suổi-bàng ở làng Dao (Hòa-bình) và Sứ-lứ (Lai-châu). Trên thế 
giới tìm th ấy  trong trám  tích tuồi rê ti ở vùng Anpi (Tây Âu).

Hình 1 5 — 17. Laternula? boulei ( P a t t e )

Vỏ cỡ trung bình, phỏng vừa, hình lá tre dài tròn hai đầu, bờ bản lề dài, thẳng, bò’ dưới 
cong nhẹ và gằn song song với bờ bản lê. Hai mảnh không khép kín mà mở phía sau. Đỉnh 
nhỏ, không nhò cao và lệch ve trước khoảng 1/4 chiều dài mảnh. Đường kin sau tù, không 
rõ. Tô diêm vỏ là những gờ dồng tâm  thanh, to bằng nhau, phân bố đều đặn trên toàn mảnh, 
phân cách nhau bởi những rãnh tròn nhỏ gần bằng gờ ; những gờ này  thường quan sát 
thấy  rõ, tinh tế  ở các dấu in trên m ặt ngoài vỏ.

Phân bố trong hộ tầng Suối-bàng ở làng Dao (Hòa-bình). Ngoài Việt-nam còn tìm 
thấy  trong hệ tầng chứa than  ở Vân-nam (Trung-quốc).

• Tèn của loài đặt theo tôn địa điem tìm ra hóa thạch : Núi Tọ.



IIìnli 1 — 2. Gcrvillici slianiornm H o a l c  V

Vỏ rat to, dàv, phồng vừa, độ phồng 1Ớ11 nhất phim hố dọc theo trục chóo. Gằìi deu 
mảnh, hình gần bàu dục, khá xiên. Bờ bủn lề thẳng và dài gần bằng chiều rộng của mảnh. 
Tai trước nhỏ, ta i sau rấ t rộng, dẹt, nhọn dầu và lõm ừ cạnh sau. Đỉnh hoàn toàn lệch ve 
trước, ơ  các nhân trong, dọc theo bờ bản le, quan sát thấv  rõ area chứa dav chẳng rộng, 
và trên đỏ có 7 hốc chứa dáy  chằng nằm thẳng góc với đường bản lề, khá mau ở gần đỉnh 
và thưa dan ra về phía sau. Be m ặt ngoài vỏ nhẵn, chỉ có những dấu hiệu tăng lớn thanh.

Phân bổ trong tầng hộ Suối-bàng ở Suổi-bàng (Sơn-la). Ngoài Việl-nam còn thấy  
trong hệ láng Napeng tuồi I'êti (Miển-điện).

Hình 3. Halobỉa cf. distincta Mo j s i s o v i c s

Vỏ cỡ trung bình, phồng rấ t ít, hình nửa bầu dục. Bờ bản lề thẳng và dài gần bằng 
chiều rộng của m ảnh phân bổ cả ờ trước và sau đỉnh. Đỉnh nhỏ, không nhô cao khỏi đường 
bản lề, và lệch ít về trước. Cấu tạo tai ở trước đỉnh không bảo tồn. Tô điềm vỏ là những gò’ 
hướng tâm  đơn giản, dẹp, to không đều nhau, phan cách nhau bởi những rãnh rấ t thanh. 
Những gờ này  thẽ hiện rõ ở giữa m ảnh, yểu dần đi và m ất hẳn ở miền trên — sau của mảnh. 
Dấu hiệu tăng lớn là những nếp uốn cùng tâm  thô, thường hiện rõ ở miền gần đỉnh.

Phân bố trong hệ tang Suổi-bàng ở Long-mú (Sơn-la) và Nong-hua, Bản-hạ (Lai-châu). 
Trên thế giới đặc trưng cho Nori ở vùng An pi (Tây Âu) và ờ Inđònẻxia.

Hình 4 — 5. Haỉobia cf. fallax  M o j s i s o v i c s

Vỏ cỡ lớn, phòng ít, hình nửa bầu dục với chiều cao nhỏ hơn chiều rộng. Bờ bản lề 
thẳng, dài gàn bằng chiều dài của mảnh, phân bổ cả ở trước và sau đỉnh. Đỉnh nhỏ, không 
nhô khỏi đường bản Ге và lệch ít về trước. Cấu tạo tai trước khá rộng, phân biệt với toàn 
mảnh bởi m ột nếp lõm, và do độ phồng lớn hơn, bề m ặt nhẵn hơn. Tô diêm vỏ là những gờ 
hướng tâm  dẹp, phân nhánh làm hai, làm ba khi đi xuống bờ dưới. Những gờ này  ở miền 
sau vỏ hơi uốn làn sóng và yếu dân đi, và bên dưới đỉnh thường gập chữ chi, sau đó lại 
tiếp tục đi xuống bờ dưới theo hướng cũ. Dấu hiệu tăng lớn là những nếp uốn cùng tâm  thô, 
thường thề hiện rõ ở miền gần đỉnh.

Phân bố trong hệ tầng Suổi-bàng ở Núi Tọ (Nghĩa-lộ) và ở Pa-há (Lai-châu). Trên thế 
giới dặc trưng cho bậc nori vùng Anpi và Inđònêxia.

Hình 6 — 7 . Haỉobia sublaeưis* V u k h u c  sp. nov.

Vỏ đều m ảnh, tương đối lớn, phồng ít và ít kéo dài. Đỉnh nhỏ, nhọn, không nhô cao và 
ở gằn giữa mảnh. Dường bản lề thẳng và dài gần bằng chiều rộng của mảnh. Bờ trước, bờ 
sau và bờ dưới tròn. Đằng trước đỉnh quan sát th ấy  cấu tạo dạng tai rộng, phân biệt với 
các phẫn khác của mảnh bởi độ phồng đôi chút lớn hơn và không có tô điềm. Tô điềm m ặt 
ngoài vỏ bao gồm những gờ hướng tâm  đơn giản, dẹp, không đi tới đỉnh và những nếp uổn

* Tên loài đặ t dựa theo tính  chất tô đièm (sub =  gần, laevis =  nhẵn).



cùng tâm  vếu. Gừ hướng tâm  chi thấy rõ ờ plìăn trước của mành vò, đển giữa mành thì 
kém rõ hơn và m ất hẳn ừ phần sau. Nhìn chung tỏ dièm rấ t yểu, do dỏ loài mỏi này khác 
biệt với các loài khác thuộc giong Halobia. Kích tỉiưởc hôỉôtip bằng m m  : 

chiều cao : 37
chiều rộng 50

Phán bo : lìm trong hộ tang chúa than Suổi-bàng, tại Suổi-bàng (Sơn-la), Núi Tọ 
(Nghĩa-lộ).

Hình 8 — 10. Palaeocardita globiịormis  B o e t t g e r

Vỏ cỡ nhỏ, phồng vừa, hình bầu dục gần tròn với chiều rộng đôi chút lớn hơn chiều cao. 
Bờ bản lề dài hơn nửa chiều rộng của vỏ m ột chút và gẫn nằm  ngang. Đỉnh to, quặp lại 
và lệch về trước khoảng 1/3 chiều rộng của vỏ. vỏ  khá dàv, m ặt trong hàu như nhẵn cho 
nên các nhàn trong nhẵn, trừ  các rìa dọc bờ trước, bờ dưới và bờ sau của m ảnh vỏ, do mép 
vỏ quăn mào gà cho nên không phảng mà có những h ạ t sần nôi lẻn đêu đặn quanh các 
bờ. Ở các nhân trong còn quan sát th ấy  dấu in gồ trước đỉnh rấ t sâu, kéo dài xuống tận  
đường vieil áo, dấu in vết bám  cơ trước, răng và đường viền áo. Tô diêm m ặt ngoài vỏ là 
những gờ hướng tam  thỏ, sổ lượng lừ 16—18 cái, cao, m ặt cắt hình chữ V ngược sắc cạnh, 
phân bổ đều và phân cách nhau bởi những rãnh nhọn đáy , to bẳng các gờ. Các gờ này  không 
nhẵn mà gập dạng lợp ngói giả, hình thành những đường cùng tam  chạy khắp m ặt vỏ.

Phân bổ trong hệ tầng Suổi-bàng ở Suối-bàng, Đá-mài (Sơn-la) và Núi Tọ (Nghĩa-lộ). 
Trên thể giới đặc trung cho bậc nori ở Inđônèxia và còn th áy  trong hệ tầng chứa than 
ờ Vàn-nam (Trung-quốc).

B&n 16 . Trias thượng. Hệ tàng Suốỉ-bàng — T3n

Hìnb 1 — 2. Schafhaut lia gigantea K r U m b e с к

Vỏ cờ lớn, rat phồng, không xiên, hình quà tim hoặc gần bằu dục. Đỉnh nhỏ cao, nhọn 
kiêu đàu sừng và quặp hẳn lại bên trẻn bờ bản le. vỏ rấ t dầy, phần gẫn đỉnh hầu như đặc 
cho nên các nhan trong thường nhỏ hơn vỏ nhiêu và thấp đỉnh. B'ỏ m ặt ngoài vỏ không có 
tô diêm gì ngoài những dấu hiẹu tang lớn cùng tâm rấ t thô, nồi rõ len thành những nếp uốn 
cong.

Phân bo trong hệ tầng Suổi-bàng ở Đông Điện-biên 5km (Lai-châu). Ngoài Việt-nam 
còn thấy  trong trầm  tích nori ở Inđônêxia.

Hình 3 — 4. Lima (Plagỉostoma) nưitoensis* Vu k h u c  sp. nov.

Vỏ nhỏ, xièn chéo, phồng ít, hình gần tròn với chiều cao đòi chút nhỏ hơn chiều rộng. 
Đinh tù, không nhô cao và lộch ít về trước, vỏ mỏng, tô diêm m ặt ngoài là những gờ hướng 
tâm đều nhau, mịn song rấ t rõ, phân bổ dầy  và đ'òu đặn, phân cách nhau bởi những rãnh 
hẹp hơn gờ. Ngoài ra còn quan sát th ấy  những gờ cùng tâm  riêng biệt, thấp, và những dấu 
hiệu tăng lớn thanh, cắt nhau với những gờ hướng tâm  tạo thành  những m ắt lưới mịn 
chi nhìn thấy  dược dưới kính lúp và theo một góc độ thích hợp dưới ánh sáng. Nhìn chung 
tô điềm hướng tâm  rõ hơn tô điềm cùng tâm .



Kích thước hòlồtip bang mm : 
chiều cao : 19
chiều rộng : 19,5

Loài mới mỏ tả đòi chút giống với Lima (Plagiosloma) miỊSỉca B i t t n e r  (1891, p. 109, 
Taf. II, fig. 1). nguồn goc ở tràm  tích nori đảo Bali, và giong YỨi L. (PL) subpunctata 
O r b i g n  y (Xem Bittner, 1895, p. 190, Taf. X X I, fig. 19,20), một loài phán bổ rất rộng rãi 
cà vê địa lý và YC tuôi : song khác với chúng là đường bao vò tròn hơn và tỏ dicm rat 
rieng biệt.

Phân 1)0 : Trong hệ tang chứa than Suối-bàng ở vùng Núi Tọ (Nghĩa-lộ) và trong diẹp 
thạch ở Nạm-hon (Lai-châu).

LỚP CEPHALOPODA — CHÂN ĐẦU 

Hình 5. Juvauites cf. magnas M a c  L e  a m

vỏ lấ t  ỏm vòng và rấ t đẵv. Vòng cuối cùng lớn trội hơn các vỏng trước nhieu và 
chùm ôm gần kín vòng trước. Tiểt diện vòng khá thấp. Trên m ặt gừ có những gừ lnrớng tâm  
nòi lên rấ t cao. Các gờ khá to và không sít nhau, thường phân dôi ở đoạn giữa m ặt bên roi 
chạy liên tục qua bờ bụng đẽ nổi liền với những gừ tương ứng ở m ặt bên kia. Khi qua bờ 
bụng thì các gờ đó thường hơi uổn cong ve phía trước một chút. Bờ bụng khá rộng và cong 
rát đcư. Hai m ặt bên đêu phòng đều. Đường kính của rốn so với đường kính lớn của vò chỉ 
bang 1/6 hoặc 1/7. Đường vách khí a cắt yểu và không rõ trên bản mau.

Phan bổ trong hệ tầng chứa than Suổi-bàng ở gẵn Điện-bièn (Lai-châu).

Hình 6. Thisbites ( ?) sp.

Vỏ dạng đĩa hơi dày và dẹl, có vòng Ồm nhưng vẫn thấy rõ rốn. Vòng ngoài cùng lớn 
hơn các vòng trước khá nhiêu. Tiết diện ngang vòng hình bău dục dài. Bờ bụng tròn đều. 
Hai m ặt bên lmu như  thẳng hoặc phồng rấ t ít. Tô điễm trên m ặt ngoài vỏ gồm nhiều gờ 
hướng tàm  tương đối thanh, xếp gần nhau và hơi uổn sóng. Củc gờ đó khi tới đoạn giữa 
mặt bèn thường phân đỏi rồi tiếp tục ra đến bờ bụng. Đòi chỗ tren gờ thấy  có những mấu 
nhỏ nồi lên yẽu ớt, thỉnh thoảng cổ những gờ cụt chỉ b ắ t đâu từ  đoạn giữa m ặt bẻn trở ra đến 
bụng thoi. Đường vách kiều Goniatites, nhưng không th ấy  rõ trên bản mẫu.

Phân bố trong hệ tầng chứa than Suổi-bàng, ở vùng Núi Tọ (Nghĩa-lộ).

Bản 17. Triae thưựng. Hệ tằng Suối-bàng—T3n

Hình 1 — 2. Mytỉỉiis choboensis* V u k h u c  sp. nov.

Vỏ kích thước rấ t lớn, phỏng, kéo dài theo chiều cao với phần trên th ó t nhọn dạng 
nêm và đỉnh tận  cùng mảnh. Bờ trước gần thẳng, bờ bản lê dài khoảng nửa chiều cao của 
mảnh, gập bờ dưới theo m ột góc rấ t doãng. Ở dâng trước, bèn dưới đỉnh, quan sát thấy  
khe chứa sợi bám. vỏ  rất dày và chiều dầv tối đa là 3,8mm. ơ  m ặt ngoài vỏ chi th ấy  những 
dấu hiệu tăng lớn mịn.



Kích thước hôlồtip bằng mm : 
chiêu cao : 88 
chien rộng : 40

Loài mới mỏ tả cỏ dav  dù những nói dặc Irưng ve hình thái của giống Mụliỉus, song 
cũng cần phải chú ý lả chiều dấv của vỏ quá lớn. Gan gụi hơn cả với loài mới cỏ Mytilus 
cduliformis s c h l O t h c i m, trình bày  ử sách của Schm idt (1928, s. 168, fig. 367), nguồn 
gốc ở tram  tích trias trung nước Dire, song phán biệt với loài sau nàv  bởi kích thước lớn 
hơn, vỏ rấ t dăy và mien sau của mảnh phát trien hơn.

Phân bo : Trong Ỉ1Ộ tàng chửa than Suổi-bàng ờ Chợ-bờ (Hòa-bình).

Ilình 3 — 6. Cardỉum vìclnamicỉim V U к 11 U c sp. nov.

Vỏ lương đồi dày, kích thước trung bình, khá phồng, hình b'ảu dục kéo dài. Đinh 
rộng, hơi quặp và lệch ve trước. Tô điềm ngoài vỏ gỏm khoảng 30 — 31 gừ hướng tâm  đơn 
giản và thô, phân cách nhau bởi những rãnh thường hẹp hơn gờ. Bề m ặ t bên trong vỏ 
không nhằn mả có những rãnh rấ t dẹp tương ứng với những gờ ở bên ngoài, và có những 
gờ rấ t thấp tương ứng với những rãnh ở bên ngoài. Những gờ và rãnh này  noi rấ t mờ ở 
khoảng lưng chừng vỏ và trở nên rõ hơn khi đi xuống phần dưới làm cho bờ dưới có dạng 
răng cưa. Ngoài những tô diễm hướng tâm  còn quan sát th ấy  những dấu hiệu tăng lớn 
cụng tâm .

Ở loài mới này , chiều dài của mảnh vỏ khá th ay  đồi, và những dạng ngắn n h ấ t được 
phân ra thành dạng th ử  : Cardỉuĩĩì vietnumicum var. brcuis sp. et var. nov. (h. 5 - 6). Kích 
thước bằng mm của hồlôtip : 

chiều cao : 28 
chieu rộng : 40

Loài mới mô tả  phân biệt với tấ t cả các loài khác tuồi trias thuộc giống Cardium bởi 
kích thước của vỏ tương dối lớn và bởi tô điẽm hướng tâm  của vỏ khá thô.

Phân bố : Trong hệ tầng chứa than Sưổi-bàng tại Suối-bàng (Sơn-la) và tại Chợ-bờ 
(Hòa-bình).

Hình 7 — 8. Cassuưiella dovzhikovi* V U к  h u c sp. nov.

Vỏ kích thước nhỏ, khá hẹp, kéo dài theo trục xiên. Mảnh trá i phồng và uốn cong lại. 
Đỉnh dạng mỏ nhô cao và quặp lại bên trên một dải arêa hẹp. Ở nửa trên của vỏ quan 
sát th ấy  cấu tạo ta i rấ t đặc trưng của giổng Cassianeỉlat phân cách với phần giữa rấ t hẹp 
của mảnh bởi hai rãnh nông. Tai trước phồng, hình gần tròn và trong nhân trong, trên 
m ặt tai, quan sát thấy  m ột vết lõm sâu do vách ngăn đẽ lại (vách ngăn này  có tác dụng 
đỡ răng) ; tai sau dẹp, dạng cánh, đi dọc theo đường kin sau, với bờ trên thẳng và bờ sau 
lõm. Phân giữa vỏ gập lại thành  2 đường kin tù. Một đường di sát bờ trước dọc theo rãnh 
phân tai trước, m ột đường đi từ  đỉnh tới góc sau-dưới của mảnh, vỏ  tương đoi mỏng và 
ngoài m ặt chỉ quan sát th ấy  những dấu hiệu tăng lớn mịn.

Kích thước của hôlôtip bằng mm : 
chiều cao : 26 
chiều rộng : 24

* Tên loài đặt theo tên nhà địa chất Liên-xô Dôpjikôp A.E. dề kỷ niệm những cống hiến 
của ông vào công tác địa chất ở Việt-nam.



Theo hình dáng chung loài mơi mỏ tả rất gần với Hoernesia fdosa H e a 1 e y (1908, p. 21, 
pl. IV, íig. 1-9), nguồn gốc ở Í1Ộ tầng Napeng tuồi rê ti ở Miến-diện, song ở loài sau này vách 
ngăn ở gằn dinh hơn và tỏ diêm ngoài vỏ là tỏ diêm hướng tâm .

Phan bo : Trong hẹ tâng chứa than Suổi-bàng ỏ’ Suối-bàng (Son-la).

★
★  ★

B ản 18. T rias th ư ợ n g . H ệ tầng S u ố i-b àn g—T3n

Hĩnh 1 — 2. Pachycardia (?) Sỉỉbmgosa* V u k h u c  sp. nov.

Vỏ không dầy, cỡ tương đối lớn, khá phồng, hình bầu dục kéo dài. Đỉnh to, hơi quặp 
xuống, lệch về trước và ở khoảng 1/3 chiều rộng tính từ  bò’ trước. Phần trên-trước của vỏ 
lõm hẳn xuống, tạo nên m ột m ặt trăng sâu ở đằng trước đỉnh. Sau đỉnh m ột đường kin 
tù đi từ  đỉnh xuống góc sau-dưới của mảnh, phân ra m ột m ặt lũy trên-sau dổc đứng. Ở 
m ặt ngoài vỏ chỉ th ấv  những dấu hiệu tăng lớn cùng tâm  thanh.

Kích thước hôlôtip bằng mm : 
chiều cao : 39 
chiều rộng : 55

Mảnh vỏ mô tả  trên được xếp vào giong Рас hy cardia với đôi chút nghi ngờ dựa vào 
hình dáng chung và vào sự có m ặt của cấu tạo m ặt trăng ở trước đỉnh. Những m ảnh vỏ 
nảv khá giong với vỏ p.rugosa  var. haueri (M O j s i s о V i c s) trình bày  ỏ' sách của VVaagen 
(1907, p. 12, Taf. XXV, fig. 1-8), nguồn gốc ở trầm  tích cacni vùng Anpi, nhưng khác với 
dạng thử  này  là phàn sau của vỏ kém kéo dài và kém thó t hẹp hơn, phần m ặt trăng lớn 
hơn và đinh lệch ít về trước hơn. Ngoài ra ở dạng thứ  đó, phía trước và dọc theo đường 
kin, kéo dài m ột rãnh rộng và nông, điều mà ta  không thấy  ở các m ảnh vỏ được mô tả  trên.

Phan bố : Trong hệ tẫng chứa than Suối-bàng tại Chợ-bờ (Hòa-bình).

Hình 3 — 5. Anodontophora griesbachi B i t t n e r

Vỏ dcu m ảnh, khá phồng, đường bao vỏ gần hình bàu dục thực. Đỉnh rộng, nhô cao 
và (V gan giữa m ảnh, ơ  m ặt ngoài quan sát thấy  những dường tăng lớn cùng tam  thanh 
vả những nếp uốn thấp. Những m ảnh vỏ ngắn hơn, với tỷ  lộ giữa chiều cao trên chiều 
rộng đ ạ t tới 0,86 (trong khi ở dạng điên hình của loài tv lẹ này  là 0,72) chắc chắn là thuộc 
một dcạng t h ứ  Vcà được đ ặ t tên là Ancdontophora griesbachi var. breưis V u k h u c  var. 
110V.#* Giữa dạng th ứ  và dạng điên hình cỉia loài ta thấy  có những dạng trung gian.

Phân bố : Trong hệ tầng chứa than Suối-bàng, tại Sudi-bàng (Son-la) và Chợ-bờ (Hòa- 
bình). Trôn thổ giới tìm  th ấy  trong bậc nori ỏ’ vùng H im alaya và ở Inđồnêxia.

Hình 6 — 10. Anodontophora(?) damdunensis *** V u k h u c  sp. nov.

Vỏ mỏng, cỡ nhỏ, hình kéo dài. Đỉnh lệch về trước và ở khoảng 1/3 chiều rộng tính từ  bờ 
trước. Bò’ trước, bờ dưới và bờ sau là những đường cong dịu nối vói nhau bởi những góc tròn. 
Một đường kin tù  đi từ  đỉnh tơi góc sau-dưới của mình, phân та m ột miền trên-sau tương 
đối dổc hơn. Be m ặt của vỏ nhẵn và trên đó chỉ th ấy  m ột vài dấu hiệu tăng lớn thưa.

# Tên loài đặt dựa theo sự gần gụi về hình dáng của vỏ loài với vỏ Pachycardia rugosa 
H a u e r.

## Tèn thứ đặt theo hình dáng mảnh vỏ (breưis =  ngắn)
### Tên loài được đặt theo tên địa phương nơi tìm ra hóa thạch : Đầm đùn.



Kích thước của hồlòtip bằng ram : 
chiêu cao : 4,5 
chiều rộng : 7,4

Loài mứi này  được tạm xếp vào giong Anodontophora dựa vào be ngoài của vỏ. xỏ 
khá giống với loài A. convcxa M a n s U у (1920. p. 39, pl. V. fig. 8), song phàn biệt với loài 
này hỏi đường bao vỏ dài hơn, đỉnh lẹch vê trước nhiều hơn vả dường kin kém rõ hơn. 
Loài mới mô tả còn ít nhiều giong với A. manmnensis R e e d  (1927, p. 235, pl. XIX , fig. 
5—G), nguổn goc ở tram lích nori tỉnh Vân-nam, song phân biẹt với loài này là đường bao 
vỏ không tròn bằng, đĩnh lẹch về trước nhiều hơn và đường kin tương dổi rõ hơn.

Phân bd trong bẹ tang chứa than Suối-bàng' ở Đẫm-đủn (Ninh-bình).

NGÀNH BRACHiOPODA — TAY CUỘN

Hình 11. Rhaetina bamaensis (M a n s u y)

1912. Terebratiila bamaensis, Mansuy—p. 67, pl. XIĨ, fig. 8 ; pi. XIII. fig. 2.
Vỏ cỡ trung bình, hình bầu dục hay hình thoi tròn góc rất dẹt với be dằy và chiều 

rộng tối đa phản bổ ở phần giữa mảnh. Mảnh lưng gần dẹt, kém phồng hơn mảnh bụng. 
Mảnh bụng phồng đều cả về hướng bẻ dọc lẫn bề ngang vỏ. Đỉnh khá to và quặp. Các bờ 
bên có dạng cánh cung hoặc gảy gập ở đoạn giữa. Bờ trước thường tròn đều. Sin và yên 
kém phát triền, đường khớp thẳng.

Phân bố : trong đá vôi đỏ Pa-má, gần bản Pac-ma (Lai-châu).

Hình 12 — 13. Rhactina CGmpìanata ( M a n s  u y)

1912. Terebralnla compỉanatiĩ, Mansuy — p. 67, pi. XII, fig. 7 ; pl. XIII, fig. 1.
Vỏ cỡ trung bình, hình bàu dục kéo dài hav 

dạng quả lẻ. Hai mảnh đều phỏng ít và đều dặn, 
theo hướng bề ngang hơi gạp lại (V giữa mảnh và 
dốc hơn theo hướng b'é dọc. Phàn dưới vỏ thót 
ngang lại và dầy hơn, do dó loai này phân biệt 
với R. bamaensis (Mansuy). Cấu tạo trong xem 
hình vẽ 2.

Phân bo : trong đá vôi đỏ Pa-nm, gần bản'
Pac-ma (Lai-châu).

Hình vẽ 2. Cấu tạo trong 
của Rhaetina compỉũnata

B ản 19. T rias th ư ợ n g . Hệ tầng Ho ảng-ra a i—T3r (? )

Hình 1 — 2. AuỉacoỉhịỊropsis bisinuata9 D a g y s sp. nov.

Vỏ dầy, hình thoi tròn ỏ* nhưng dạng còn non và hình bằu dục hay hình năm cạnh 
tròn góc ở những dạng đã phát triền. Các mảnh phồng với các mức* độ khcác nhau, và mảnh 
bụng cao hơn mảnh lưng khoảng độ 2 lân. Mảnh lưng hơi dẹp ; sin nông, thễ hiên rõ



ừ bừ trước vủ kém rõ hơn ư nửa tnrớc mảnh vỏ. Mảnli bụng cao, bình chuông, theo chiêu 
ngang gộp lại nhiều hơn theo chiều clọc ; ử nửa trước mảnh cũng phát triền một sin hẹp, 
dạng rãnh. Dinh thấp, quặp lại hình mỏ nhọn. Bờ bên tròn, bờ Irimv dỏi khi dẹp lại. 
Đường khớp thường hơi lõm về phía bụng.

Ve hình dáng be ngoải, loài mới mỏ tả gần gụi với Anỉacoỉhyriii reflcxa (в i t t n e r) 
và Rhaelỉna complancita (M a n s u y), song khác với các loài tren là ỉoải mới có 2 sin ở cả 
2 mảnh.

Phân bố : tìm thấv  trong đá vôi đỏ Pamá, (V gần bản Pac-ma (Lai-châu).

Hình 3 — 4. Holcorhynchia (?) DỈetnamica D a g y s  sp. nov.

Vỏ hình tròn, chiều rộng lớn nhất phản bố ở gần bờ trước và dộ phồng lớn nhất gần 
bờ bản le. Mảnh lưng dẹp, có sin không sâu, kéo dài tới tận nửa sau của mảnh. Sin nhịp 
nhàng chuyên sang các phần bên của mảnh. Yên ở bờ trước không phát triền. Mảnh bụng 
phồng hơn và cong gập lại theo chiều dọc cũng như  theo chiều ngang. Sin ở m ảnh bụng 
không phát triền. Bờ bên và bờ trước hình bán nguyệt, đường khớp thẳng. Gò’ có từ  10— 
12 chiểc, chỉ phát triền ở rìa của mảnh. Phần sau của vỏ nhẵn.

Loài mới mô tả  gần gụi với Rhynchoneỉla sinensis к  о к e n do hình dáng bề ngoài và 
do có sin nhỏ ở phần trước của mảnh lưng, song khác với loài n ày  là m ảnh lưng dẹp hơn, 
chiều rộng vỏ lớn hơn, gờ nhỏ và nhiều hơn.

Phân bố : tìm  th ấy  trong đá vôi đỏ Pa-má, ở gần bản Pac-ma (Lai-châu).

Hình 5 — 6. Guseriplia songdae* D a g y s sp. nov.

Vỏ hình thoi tròn, đôi khi hình gần tròn. Chiều rộng lớn nỈTất phân bố ỏr gần đường 
bản lê. Mảnh bụng cao hơn mảnh lưng khoảng một lần rưỡi. Bò bản lê dài song đôi chút 
bé hơn chiều rộng tối đa của mảnh. Góc bản lề tròn. Đỉnh hơi quặp. Sin hẹp, the hiện rõ, 
kéo dài đến tận đỉnh. Yên tương ứng với sin thấp, song vẫn phân biệt rõ. Mặt

vỏ phủ bởi chừng 13—17 gờnhọn, kẽ 
cả yên và sin. Cấu tạo trong xem hình 
vẽ 3.

m ớ i  , < Loài mới mô tả  vè hình dáng ben
ngoài gần gụi với SpiriỊ erina lipoldỉ 
B i t t n  er, song khác với loài này là 
có phiến răng ở mảnh bụng.

Phân bố : trong đá vôi đỏ Pa-má, 
Hình vẽ 3. Cấu tạo trong của Guneripỉia sôngdae ử găn bản Pac-ma (Lai-châu).

Hình 7 — 8. Laballci cf. siiessi (w i n к 1 e r)

Vỏ cỡ nhỏ. Mảnh lưng phồng ít, hình chữ nhật tròn góc. Góc bản le tròn. Yên nôi rõ, 
kéo dài đến tận  đỉnh, phần biệt rõ với phần cạnh vỏ bời những rãnh nông. Bề m ặt vỏ hai 
bên yên đều nhẵn. Mảnh bụng cho đến nay ở Việt-nam chưa phát hiện được.

Phân bố : tìm th ấy  trong đá vôi đỏ Pa-má, gân bản Pac-ma (Lai-châu). Trên thế giới 
nlnrng mẫu dieu hình của loài này tìm thấy  trong trầm tích rê ti ở vùng Anpi-Kacpat vạ 
trong trầm  tích uori-rêti ỏ’ Tiệp-khắc, ở vùng Kapcaz và Pamia thuộc Liên-xô.

# Tên loài đặt dựa theo tên con sỏng Đà, nơi phân bố đá vôi đỏ Pa-má và tìm thấy 
hóa thạch.



I Iin.il 9 — 10. Adygeỉỉa (?) ho a nq mai c nsi s* D a g y s sp. nov.

Vỏ hình bầu (lục kéo dài, bình thường các m ảnh phồng đều, đôi khi mảnh lưng hơi 
cỉọl lại. Chiều dây  v §à chiều rộng lớn nhất phân bố ở giữa mảnh. Mảnh lưng lõm vào theo 
chiều ngang nhiều hơn là theo chiều dọc, và ở nửa dưới của m ảnh có m ột sin nhỏ chuven 
tiếp đều đặn sang hai bên cạnh. Mảnh bụng theo chiều ngang cũng gập cong lại. Đỉnh 
thấp, quặp lại và lượn tròn. Bờ trước và bờ bên tròn. Đường khớp thẳng. Về chi tiết của 
cấu tạo trong mới quan sát th ấy  vách ngăn ở m ảnh lưng và phiển răng ở m ảnh bụng, do đó 
loài này  được tạm  xểp vào giống Adygella. So với các loài khác thuộc giống Adygeỉla, 
loài mới này  phân biệt bởi bờ trước không uốn nếp, đường khớp thẳng và bởi sự có mặt 
của sin ở phần dưới của mảnh lưng.

Phân bổ : tìm  th ấv  trong đá vôi Hoàng-mai trên, gần làng Hoàng-mai (Nghệ-an).

LỚP PELECYPODA — CHÂN RÌU 

Hình 11. Palaeoneilo fibularis H e a 1 e y

Vỏ nhỏ, phồng vừa, kéo dài và thó t hẹp lại ở phía sau. Bờ dưới lượn tròn ờ phàn trước 
và lõm vào ở phan sau làm cho miền sau của mảnh rấ t hẹp. Đỉnh thô và lệch về trước khoảng 
1/3 chiều rộng của vỏ. Đường kin sau khá rõ, theo đó vỏ gập lại, phân ra m ột m ặt dóc hẹp 
dọc theo bờ trên ở phía sau đĩnh. Tô diêm vỏ là những gờ cùng tâm  rấ t thanh phân bố rat 
đều đặn trên toàn m ảnh vỏ.

Phân bố trong’ diệp thạch Phu-nliị ở vùng núi Phu-nhị (Điện-biôn, Lai-châu). Trên thể 
giới th ấy  trong tram  tích rêti thuộc hệ tàng Napeng (Miển-điện).

Hình 12 — 16. Isocypnna civaỉdỉ B o r n e  m a n n

Vỏ rấ t nhỏ, phồng vừa, hình thang hoặc găn chữ n h ật tròn góc, chiều rộng của mảnh 
ít nhiều th ay  đồi. Bờ trước lượn tròn, bờ sau gàn thẳng, gặp bờ trước theo m ột góc gần 
vuông. Đường kin sau tù , phân ra m ột miền sau dốc thoải. Đỉnh thô và lệch rấ t ít về trước. 
Bề m ặt ngoài vỏ không có tô diêm gì ngoài m ột sổ đường tăng lớn cùng tâm  thanh.

Phân bố trong diệp thạch Phu-nhị ở Huồi-hạ, Huôi-hốc và Bản-ban (Điện-biên, Lai- 
châu). Trên thế giới phan bố trong t rầm tích rê ti mien Anpi và trong hệ tằng Napcng ở 
Miến-điện.

Hình 17 — 19. Cardium cloacinum Q U e n s t  e d t

Vỏ nhỏ, phỏng vừa, hình bầu dục với chiều cao đôi chút lớn hơn chiều rộng. Bờ bản 
lề ngắn. Đỉnh thô và lệch ít về phía trước. Tô điem vỏ là những gờ hướng tàm  don giản, 
m ặt cắt tròn, nhỏ ở phía đỉnh và to dẵn ra  khi đi xuống bờ dưới. Những gò’này  phân bố đều 
trên toàn bề m ặt vỏ, phân cách nhau bời những rãnh sâu và nhỏ hơn gờ. Dấu hiệu 
tăng lớn thường chỉ thê hiện ở khoảng gần bò’ dưới, làm cho các gờ hướng tâm  ở đó sần sùi 
thành những đường cùng tâm  lượn theo bờ dưới.

Phân bổ trong đá vôi Hoàng-mai trên (Nghệ-an) và trong diệp thạch Phu-nhị ờ Bcìn- 
ben và Huôi-hổc (Điện-biên, Lai-châu). Trên thể giới là m ột loài chỉ đạo địa tẫng rêti, tìm 
th ấy  trong hệ tầng chứa « Aưicula ccnlorta » ờ Tây Ấu.
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P R É F A C E

De i960 à 1963, la Direction générale de Géologie de la République démocratique 
du Viêt-nam, avec l’assistance d ’un groupe de spécialistes soviétiques ayant pour chef le Dr. 
Dovgikov A.E., a entrepris la rectification de la carte géologique du Nord Viêt-nam à l’échel­
le de 1 : 500.000. Par les travaux sur le terrain, les géologues vietnamiens et soviétiques ont 
recueilli une grande quantité de fossiles (faune et flore). La déterm ination de ces fossiles 
a été faite sous la direction directe et avec l’aide des biostratigraphes célèbres de l’URSS, 
collaborateurs scientifiques de l’Institut VSEGEI.

Dans ce présent atlas les auteurs exposent les principaux résultats de recherche sur les 
fossiles triasiques dans le bu t de servir de guide paléontologique aux géologues étudiant 
les terrains sédimentaires triasiques sur le territoire du Viêt-nam. Les formes présentées dans 
l ’atlas sont les fossiles les plus répandus dans les divers horizons d ’âge triasique.

Exceptées la partie réservée à la description réduite et les tables de figures des espèces, 
constituant des complexes caractéristiques de la faune et de la flore pour chaque couche 
étudiée, cet atlas contient encore un chapitre concernant la stratigraphie, accompagné d ’un 
schéma de corrélation des coupes biostratigraphiques du trias dans quelques zones structuro — 
faciales. La majeure partie des especes décrites dans l ’atlas se compose de pélécypodes. qui 
sont présents dans presque tous les couches et dont la conservation présente une assez belle 
intégrité. Les céphalopodes et les brachiopodes sont moins bien représentés, parce qu’ils 
sont d ’une extension plus restreinte. Pour caractériser la partie continentale de la coupe 
des terrains triasiques du Nord Viêt-nam, dans l’atlas se trouve un complexe peu nombreux 
d ’espèces végétales, composées de formes caratéristiques de la couche anthracifère de 
Hông-gai.

Grâce aux fossiles trouvés, 011 a pu établir tous les étages du système triasique dans les 
terrains sédimentaires du Trias au Nord Viêt-nam. Parmi les 94 espèces décrites, on compte 
8 espèces appartenant à l’étage indien (équivalent au Scythien), 7 espèces de l’étage oléné- 
kien (équivalent au Campilien), 22 espèces d ’âge ladinien-carnien, 4 espèces de l ’étage car- 
nien, 23 espèces du Norien et enfin 10 espèces de l’étage rhétien ( ?). Comme 011 l’a vu, les 
terrains du Trias moven et du Trias supérieur du Nord Viêt-nam sont très riches en fossiles. 
Les plus abondantes sont les couches de Na-khuat, de Quy-lang, également d ’âge ladinien- 
camien, et la couche anthracifère de Suoi-bang... Dans les terrains noriens, en quelques 
endroits, on remarque que les complexes de fossiles ne sont pas identiques : dans la région de 
Dam-dun, les fossiles sont composés de représentants de la classe des Pélécypodes, les uns 
d ’eau douce, les autres marins ; dans la région de Clio-bo, la plupart des fossiles d ’animaux 
sont des espèces nouvelles, parmi lesquelles on compte également des espèces, appartenant



aux genres d ’âge prcnoricn (Cassianella, Pachvcardia) ; et en dernier lieu, les fossiles d ’ani­
maux de la région de Suoi-bang et de Na-sang comporte le plus souvent des espèces d ’àge 
norien-rhétien, originaires de la couche de Napeng en Birmanie, trouvées en même temps 
que les restes de halobies et d ’ammonites d ’âge norien. La dernière partie de cet atlas est 
consacrée à la description des espèces du Rhétien, mais la question de la présence de cet 
étage au Nord Viêt-nam exige une étude plus approfondie dans l ’avenir.

La plupart des figures de fossiles dans les planches sont de grandeur naturelle ; dans les 
autres cas la nota se trouve dans les explications des planches. Les figures d ’un seul exemplaire 
représenté dans diverses positions ou sous diverses grandeurs sont numérolôes par un chiffre 
accompagné de lettres différentes.

L.D. Kiparisova, qui a l ’iniative de proposer la rédaction de cet atlas, a bien voulu reviser 
la plus grande partie de son contenu et la traduction en russe. Les parties concernant la stra­
tigraphie et les pélécypodes ont été étudiées par Vu Khúc avec г  assistance de L. D. Kipari- 
sova, les brachiopodes ont été étudiés par A.s. Dagys, les céphalopodes par Tnrơng Cam Bảo 
avec l ’assistance de L. D. Kiparisova, et enfin la flore fossile par I.N. Srebrodonskaia et 
Nguyễn Bá Nguyen. La traduction en français a été faite par Trương Cam Bảo avec la super­
vision de Lô Văn Cự. Vu Khúc est responsable des travaux communs de la rédaction de 
l’atlas.

Les auteurs tiennent à exprimer leurs remerciements les meilleurs aux géologues A. E. 
Đovgikov, Bùi Phu Mỹ, АЛ. Jam oida, A.M. Marcitchev, Phạm Đình Long, Phạm Văn Quang, 
Trằn Đức Lương et E.D. Vassilevskaia pour leurs précieuses aides concernant les études 
stratigraphiques.

Les échantillons de fossiles décrits dans l’atlas sont conservés au Musée de la Direction 
générale de Géologie à Hànội.

SCHÉMA DE CORRÉLATION DES COUPES BIOSTRATIGRAPHIQUES 
DU TRIAS DANS QUELQUES ZONES STRUCTURO-FACIALES 

AU NORD VIET-NAM

Lors des travaux d ’édification des cartes géologiques durant ces dernières années, on a 
pu diviser le territoire du Nord Viêt-nam en 20 zones structuro-faciales, parmi lesquelles 
il y a 8 zones renfermant des sédiments triasiques assez largement répandus et dont les noms 
suivent: zones de Duyên-hai, d ’An-châu, du Sông Hiên, de Fansipan-Ninh-binh, du Sông 
Da, de Son-la, de Diên-bien et de Sâm-nua.

En bas nous présentons un schéma de coupes biostratigraphiques du Trias dans ces 
différentes zones. Ce schéma est établi d ’après les données d ’un collectif d ’auteurs de la 
carte géologique du Nord Viêt-nam à l’échelle de 1 : 500.000 sous la direction du Dr. Dov- 
gikov A.E.. Les noms des couches et des zones ont été établis par le collectif suscité (voir 
table B)



Table В. -  SCHEMA DE CORRÉLATION DES COUPES BIOSTRATIGRAPHIQUES DU TRIAS DANS QUELQUES ZONES STRUCTURO-FACIALES AU NORD VIETNAM

Etabli par Vu K hue

ZONE

ETAGE
FANSIPAN

NINH-BINH -  SON-LA SAM-NƯA DIEN - BIEN SONG DA DƯYEN- HAI AN - CHAU SONG HIEN

Rhétien
T sr

Discontinuité
(?)

Couche des calcaires de 
Hoang - mai renfermant : 
Gervillia praecursor, Car- 
dium  ctoacinum ;

Marnes de Muong-lan 
renfermant : Gervillia cf. 
praecursor, Anodontophora 
convexa.

Schistes de Phu - nhi 
renfermant : Cardium cio- 
acium, Pteria  cf. tofanae, 
Gervillia angelini, Isocy- 
prina ewaldi.

Calcaires rouges de Pa- 
ma renfermant: Laballa 
cf. suessi, Rhaetina bama- 
en s is , R . c o m p la n a ta ,  
Chlamys cf. valomensis.

Discontinuité

Discontinuité

Norien
r 8n

Couche anthracifère de 
S uo i-bang  renferm ant 
Gervillia praecursor, B u t - 
mesia lirata, M yophoria  
napengensis, Halobia cf. 
fa ilax , et fossiles de vé­
gétaux du type de Hong- 
gai.

Couche anthracifère de 
Suoi - bang renferm ant : 
Gervillia praecursor, Bur- 
mesia lirata, Halobia sp., 
Leda perlonga et Lim a  
( Plagiostoma) ovata.

Couche antracifère de 
Suoi-bang renfermant . 
Gervillia praecursor, Isocy- 
prina ewaldi, Halobxa cf. 
fallax. Protocardia contusa, 
Juvavites ci. magnus.

Couche anthracifère de 
Suoi-bang renfermant : 
Isocyprina ewaldi, Halobia  
ci. auriculata, Cardium  
sp., et fossiles de végé­
taux du type de Hong- 
gai.

Couche anthracifère de 
Hong - gai renfermant : 
Goeppertella memoria-wa- 
tanabei, Taeniopteris jour- 
dyi, Pterophyllum  bavieri, 
Asterothèca cottoni...

Discontinuité

Carnien

Couche de Song Boi 
renfermant Halobia aus- 
triaca, H . styriaca, Dao- 
nella indica,

Couche de Muong - leo 
renfermant : Halobia cf. 
comata, H . afí. superba.

Couche de Muong - le O 
renfermant : Halobia CO- 
mata, Discotropites sp.

Cou ch e 
des s é d i ­
ments vul- 
canogènes 
non fossili­

C o u c h e  
de Nam-mu 
renfermant 
H  a l o b i  a 
a u s tr ia c a ,

Couche de Mau-son non 
fossilifère.

Ĩ
TgC Couche de Pha-ly ren­

fermant Halobia austriaca, 
P osidon ia  w engensis  et 
Daonella sp.

Couche de Quy - lang 
renfermant des fossiles

fères deTa- 
khoa.

D a o n e l l a
bulogensis, Couche de Na - khuat 

renfermant : M yophoria  
goldfussi, M . inaequicosta- 
ta, Trigonodus sandbergeri, 
T. tonkinensis, E ntolium  
subdemissum, E. tridentini, 
Pteria cassiana, Langso- 
nella elongata, M entzelia  
mentzeli.

Assise du Song Hien 
renfermant des Forami- 
nifères et des restes de 
végétaux de mauvaise 
conservation.

du type de Na-khuat, P o s ỉ d o n ỉ a
wengensis.

Ladinien
r al

Couche des calcaires de 
D ong-giao renferm ant 
M yophoria goldfussi, Pla- 
giostoma convexa et des 
Foraminifères. Discontinuité (?)

Couche des calcaires de 
Ban - tang renfermant : 
M yophoria goldfussi, P la- 
cunopsis plana, Plagiosto- 
ma subpunctata.

Anisien
T%SL

Partie supérieure de la 
couche de Co-noi renfer­
mant Velopecten albertn, 
Gervillia mytiloides, Neo- 
schizodus ci. laevigatus.

Couche des sédiments 
vulcanogènes de Don g - 
trau  renfermant 
tes balatonicus, Posidonia  
aequilatera. Calcaires de 
Khoa-truong et calcaires 
inférieurs de Hoang - mai 
ren ferm an t : Beyrichîtes 
sp., Velopecten albertn.

Discontinuité

Discontinuité (?) Discontinuité (?)

Olénékien
ï \ o l

Partie inférieure de la 
couche de Co-noi renfer­
mant Eum orphotis sp in i- 
Costa, E . venetiana, Ano- 
d o n to p h o ra  fa ssa en sis , 
Gervillia exportecta.

Couche de Thien-nhan 
non fossilifère.

(?)

Partie supérieure de la 
couche de Tay - chang 
renfermant : Gervillia al- 
bertii, Pteria ci. murchi- 
soni.

Discontinuité

Indien
TA

Discontinuité (?)
Assise de L ang-son  

renfermant Claraia, K o - 
ninckites sp., Lytophiceras 
sp., Glyptophiceras sp.

Schistes de Vo - nhai 
renfermant : Claraia.



P I.l. Fig. 12-16. Claraia vietnamỉca V U к  h U c 
1963. Claraia vielnamica, Vu Khuc — tr. 130, b. I, h .22-25.
Coquille de dimensions moyennes, à configuration ovalaire rectiligne dont la hauteur 

dépasse toujours la largeur.. Coquille non oblique, non equivalve : la valve gauche est rela­
tivem ent convexe, la valve droite est plus plane. Le crochet est déplacé vers Pavant. L’oreil­
lette postérieure est peu distincte par rapport à la valve, l ’oreillette antérieure de le valve 
gauche est petite et de forme triangulaire. L’ornement externe de la coquille se compose 
de fines stries concentriques, très nettes, serrées et régulièrement espacées, du type de l’espèce 
CL aurita.

Extension : dans l’assise de Lang-son (Tjp) au col de Sai-ho, cl Cho-bai, près des villages 
de Dong-quan et de Na-tao (province de Lang-son).

PI. 1. Fig 17-18 et PI.2. fig. 1-4. Claraia kiparisovcie V U к h U c 
1963. Claraia kiparisovaCy Vu Khuc — tr.130, b .l ,  h. 17-21.
Coquille de dimensions moyennes, de forme ovalaire couchée horizontalement, inéqui- 

valve : la valve gauche est relativem ent convexe, tandis que la valve droite est presque 
plane. Le crochet est très déplacé vers l’avant. L’oreillette postérieure est allongée, plane, 
l ’oreillette antérieure n ’est pas conservée mais à la valve droite on observe une échancrure 
byssale séparant l ’oreillette antérieure du reste de la coquille. L ’ornement externe se compose 
de fines stries concentriques du type de l ’espèce CL aurita.

La variété CL kiparisovae var. brevis V u k h u c  (pl.2, fig. 3-4) diffère de la : forme 
typique par la coquille plus courte e t par le crochet moins déplacé vers l’avant. Entre la varié­
té e t la forme typ ique on observe des formes intermédiaires de transition.

Extension: dans l’assise de Lang-son (Tji) au col de Sai-ho, à Ban-thi, au village de 
Dong-quan (province de Lang-son).

PI. 3. Fig. 1-3. Aviculopecten desmoornatus V u k h  UC sp. nov.
Coquille de moyennes dimensions, modérément convexe, non oblique. Crochet petit 

et peu déplacé vers l ’avant. Le bord de la charnière est rectiligne et aussi long que la largeur 
de la valve ; le bord inférieur est régulièrement arrondi. L ’oreillette antérieure et l ’oreillette 
postérieure sont étroites, allongées et séparées de la partie restante de la valve par des sillons 
bien visibles ; à la partie inférieure de l ’oreillette droite, on observe une échancrure byssale 
peu profonde. L ’ornementation de la coquille est composée de stries radiales différentes les 
unes des autres. Dans la partie moyenne de la valve les stries sont applaties, en forme de



faisceau rappelant l’ornementation (le la coquille des daonelles ; c l la partie anterieure et 
à la partie postérieure, les stries sont plus étroites cl plus simples. D’autre part 011 remarque 
encore des signes de croissance sur toute la valve.

Dimensions de l’holotype en mm : hauteur : 29
largeur : 37

L’espèce nouvellement décrite, par ses dimensions et sa forme, est très identique cl la 
coquille de l’espèce A. schlosseri B i t t n e r  (1902, s.606, Taf. x x \  I, fig. 19-21), originaire 
des terrains sédimentaires anisiens de la région de Bosnie ( Alpes), mais cette dernière est 
différente par son ornementation plus fine et les stries accouplées.

Le nom de l’espèce est donné d ’après les caractéristiques de l'ornementation de la coquille 
(desmo =  en forme de faisceau, ornatus =  orné, paie).

Extension : On la trouve dans les calcaires de la région de Khoa-truong (T2a) (province 
de Thanh-hoa).

P1.3. Fig. 4-6. Posidonia aeqailalera V U к  h  U c sp. nov.
Coquille petite, peu convexe, presque ronde, non oblique, dont la largeur dépasse légè­

rement la hauteur. Crochet situé au milieu de la valve. Le bord de la charnière est rectiligne mais 
court, les autres bords sont des courbes régulièrement arrondies. La surface externe de la 
coquille est presque unie, on n ’observe que des signes de croissance concentriques avant 
le plus souvent la forme ondulée et n ’é tan t visibles que dans les environs du crochet.

Dimensions de l’holotvpe en mm : hauteur : 10,5
largeui : 12

L’espèce nouvellem ent décrite est quelque peu identique à Posidoma mimer O b e r g  
(1877, S. 15, T af.v , fig. 9-14) originaire des terrains sédimentaires du Trias inférieur de n ie  
de Spitzberg, mais s’en différencie par sa forme plus ronde, par sa valve plus équilatérale 
et par le bord de la charnière plus court.

Le nom de l’espèce est donné d ’après le caractère équilatéral de la valve.
Extension : On la trouve dans les terrains sédimentaires vulcanogènes de Dong-trau 

(T2a) près du village de La-lu (province de Thanh-hoa).

PI. 3. Fig. 7-9. Daonella laluensis V U к h U c sp. nov.
Coquille équilatérale, de moyennes dimensions, peu convexe, de forme rectangulaire 

à angles arrondis. Croches pfetit, ne s’élevant pas beaucoup et légèrement déplacé vers l’avant. 
Le bord de la charnière est rectiligne et assez long, mais n ’égale pas la largeur de la valve. 
L’ornementation externe de la coquille est composée à la fois de stries radiales et de stries 
concentriques. L’ornementation radiale se compose de stries très fines, plates, très serrées, 
mais non visibles à la partie supérieure de la valve. L’ornementation concentrique est composée 
de stries aussi fines mais plus lâches et réparties régulièrement sur toute la surface de la valve. 
Ces deux sortes de stries s’entrecroisent sous forme de filet à réseau fin.

Dimensions de l ’holotype en mm : hauteur : 15
largeur : 32

D ’après la forme générale, l’espèce nouvellement décrite est classée dans le genre Daonella , 
mais son ornementation est très particulière, ne rappelant aucune espèce connue de ce genre.

Le nom de l’espèce est donné d ’après le nom de la localité où elle est trouvée.
Extension : trouvée dans les terrains sédimentaires vulcanogènes de Dong-trau (T2a), 

près du village de La-lu (province de Thanh-hoa).



Les pièces recueillies sont toutes des valves gauches. La valve est mince, de petites dimen­
sions, peu convexe, de forme arrondie et légèrement oblique, à crochet petit et peu déplacé 
vers l’avant. La charnière est droite et longue, allant de F arrière jusqu’à l ’avant du crochet, 
par conséquent sa longueur dépasse la largeur delà  valve. Les oreillettes sont très développées 
et séparées du reste de la valve par un sillon peu profond. L’oreillette antérieure est triangu­
laire, en dessous d ’elle s’observe une échancrure byssale peu profonde. L’oreillette postérieure 
est longue, aliforme. L’ornementation externe de la coquille se compose de stries radiales 
simples, fines mais nettes, divisées en deux sortes : stries principales allant du crochet et 
descendant jusqu’au bord inférieur, stries secondaires plus fines et n ’apparaissant qu’à la 
partie inférieure de la valve, entre les stries principales. En outre on observe encore des signes 
de croissance fines.

Dimensions de l’holotype en mm : hauteur : 9,7
largeur : 10

Cette espèce nouvelle ressemble beaucoup à A. elegantülus B i t t n e r  (1901, s. 97, 
Taf. VIII, fig. 16), originaire des sédiments anisiens de la région avoisinante du lac Balaton, 
mais s’en différencie par la configuration plus arrondie de la coquille et par les oreillettes 
qui sont plus longues et plus développées.

Extension: dans la couche de N a-khuat (T9l-T3c), près du village de i\a-cang (province 
de Lang-son).

PI.5. Fig. 1-4. Myophoria praenapengensis V u k h u c  sp. nov.
Coquilles de petites dimensions, à paroi mince, assez convexes, s’étirant en hauteur, 

à crochets fortement retroussés vers l’avant. A la valve droite, le bord antérieur est presque 
droit ; la partie antérieure de la valve est très courte et raide, tandis que la partie postérieure 
est allongée et moins convexe que la surface restante de la valve. Sur les noyaux internes, 
en avant du crochet, se voit facilement la trace profonde du bourrelet, séparant l’empreinte 
musculaire antérieure. A la valve gauche, qui appartient probablement à cette espèce, la 
partie postérieure est moins allongée qu’à la valve droite, et la pente tom bant raide se sépare 
de la surface restante par la quille. La coquille porte 7 à 8 stries radiales, hautes et assez 
régulièrement réparties, courbées, la convexité é tan t tournée vers l’arrière.

Dimensions de l’holotype (valve droite) en mm :
hauteur : 10,5
largeur. : 8,5

L’espèce nouvelle est très analogue ả Myôphoria napengensis H e a 1 e y (1908, p. 37, 
pl. VI, fig. 1-29) des terrains rhétiens de Birmanie, mais diffère de cette dernière par les 
dimensions bien petites de la coquille, par la configuration plus étirée en hauteur et par 
une quantité moindre de stries radiales.

Extension : dans la couche terrigène de Na-khuat (T9l-T3c), près du village de Khuoi- 
cai (province de Lang-son).

PI. 5. Fig. 5-6. Myophoria paucicostata V U к h U c sp. 110V.
Coquilles de petites dimensions à paroi mince, assez bombées, et dont la hauteur égale 

la largeur. A la valve gauche, le crochet est relativem ent massif, légèrement déplacé vers 
l’avant et derrière la quille postérieure, on observe nettem ent une pente raide ; à la valve 
droite, la convexité de la coquille est plus uniforme et la quille postérieure est faiblement



remarquée. La sculpture de la coquille se compose de 5 stries radiales plus ou moins licites, 
pas très hautes et assez milices. Ces stries radiales sont séparées par des intervalles larges 
et plats.

Dimensions de riio lo tvpe (valve gauche) en mm :
hauteur : 9,5
largeur : 10

Certaine ressemblance s’observe chez l’espèce nouvelle et AJ. cnrvircstris s c h 1 O t h e i m 
(voir Schmidt, 1928, s. 187, fig. 433) des terrains triasiques inférieurs de г Allemagne, mais 
chez l ’espèce vietnam ienne le nombre de stries est plus petit et les stries sont plus basses 
et moins nettes.

Le nom de l’espèce est donné d ’après le caractère de la sculpture (pauci =  pauvrement, 
costatus =  strié).

Extension : dans la couche terrigène de Na-khuat T2l - T 3c), près du village de Tha-cho 
(province de Lang-sơn).

PI. 5. Fig. 15-24. J'rigonodus tonkinensis ( M a n s u y )
1919. Anodontophora tonkinensis, Mansuv — p. 12, pl. Il, fig 10 a-j

Anodontophora trapezoidalis, Mansuy — p. 13, pl. IL iig 11, pl. 111, fig- 1, 2c. 
Anodontophora myophorioides, Mansuy — p. 13 , pl. IL fig 13; pl. III, fig. 2a, b, d.

1926. Anodonlophora (?) tonkinensis, Patte — p. 166
Anodontophora (?) trapezoidalis , Patte — p. 166. pl. X, fig. 38-43; pl. XI, fig- 1*4.

1963. Trigonodus tonkinensis, Vu-Khuc — tr. 199-203, b. I, h. 1-13.

Coquilles de moyennes dimensions, modérément convexe, à configuration ovalaire 
allongée. Bord antérieur régulièrement arrondi, bord postérieur droit et rencontre le bord 
inférieur sous un angle presque droit. Crochet petit et peu déplacé vers l’avant. La carène 
postérieure n ’est pas visible, par conséquent la partie postérieure est peu en pente. Dans 
les moules internes s’observe nettem ent les dents et dans la valve gauche existent deux 
dents latéro-postérieures, dans la valve droite une seule, c’est là le tra it caractéristique impor­
tan t pour différencier ce genre du genre Anodontophora. On observe encore dans les moules 
internes : valic à l’avant du crochet, empreintes musculaires antérieure et postérieure et 
empreinte palléale. La surface externe de la coquille est lisse.

Cette espèce varie beaucoup au point de vue largeur de la coquille et quelque peu au 
point de vue forme extérieure, d ’où on l’à divisée en plusieurs variétés différentes. La variété 
Г. tonkinensis var. trapezoidalis ( Ma n  s u y )  (fig. 17-20) a une plus courte largeur et dont 
la forme est trapézoïdale à angle arrondi. La coquille de cette .variété est quelque peu 
plus épaisse, et par conséquent les empreintes musculaires sont plus nettes.

Chez la variété T. tonkinensis var. ту O phorioides ( M a n s u y )  (fig. 21-22) la largeur 
est encore plus courte, d ’où il en résulte que la forme extérieure est assez identique à la coquil­
le de Neoschizodus. En la com parant aux autres formes susindiquées on trouve que la carène 
est plus nette, la partie postérieure est plus abrupte et les empreintes musculaires sont plus 
nettem ent marquées.

En dernier lieu on a la variété T. tonkỉnensis var. rotunda V U к h U c (fig. 23-24). La 
largeur de cette dernière est encore plus courte et la forme de la coquille est presque ronde. 
Cependant la carène est toujours visible et la partie postérieure est en pente douce.

Entre les variétés énumérées il existe des formes de transition.
Extension : très abondante dans la couche de N a-khuat (Tol-T3c) aux provinces de 

Lang-son, Bac-giang et dans l ’horizon de Quy-lang aux provinces de Thanh-hoa et Nghe-an.



Coquille de dimensions relativement grandes, modérément convexe, de forme ovale 
ay an t une assez grande hauteur. Bord antérieur régulièrement arrondi, bord inférieur légère­
m ent courbé et rencontrant le bord postérieur suivant un angle presque droit, le bord de la 
charnière est rectiligne, ne s’étendant pas horizontalement comme chez la plupart des espèces 
du genre Trigonodus, mais s’incline obliquement et se relie avec le bord postérieur par une 
ligne courbe. Le crochet est large et déplacé vers l’avant à environ 1/3 de la largeur de la 
coquille. La carène postérieure est obtuse, séparant une zone postérieure en pente douce. 
Dans les moules internes on voit nettem ent les empreintes musculaires antérieures et l ’emprein­
te assez grande du valic séparant le muscle antérieur. Coquille peu épaisse, à la surface externe 
on ne remarque que des stries de croissance assez bien visibles.

L ’espèce nouvellement décrite est assez proche de Г. bittneri w  a a g e n (1907, p. 27, 
T.XXYII, fig. 10-13) originaire des terrains sédimentaires ladiniens des Alpes, mais s’en 
différencie par la coquille plus courte, par le crochet plus large, par le bord de la charnière 
oblique et par l’angle postéro-inférieur de la valve qui est plus carré.

Le nom de l ’espèce est donné d ’après le nom du géologue soviétique Jam oida A.I.
Extension : dans la couche de Na-khuat (T2l-T3c), au village de Rieng et de Lung-mv 

de la province de Lang-son.

Fig. 8. Langsonella minima V U к h U c sp. nov.
Ỉ92G. Langsonella  cf. èlongàta, Patte — p. 139, pl. IX, fig. 21
Coquille mince, de petites dimensions, convexe, de forme subcylindrique allongée. Le 

crochet n ’est pas bien élevé et SC trơuve au 1/4 de la largeur à partir du bord antérieur. Le 
bord de la charnière est long et rectiligne, le bord inférieur est légèrement courbé. Une carène 
obtuse allant du crochet jusqu’au bord inféro-postérieur, rendant la partie supéro-postérieur 
d ’abord un peu concave, puis s’adoucissant progressivement à la rencontre du bord de la 
charnière. Sur la surface externe de la coquille on n ’observe seulement que des signes de crois­
sance fins. '

Dimensions de l ’holotype en mm : hauteur : 8
largeur : 27

L’espèce nouvellem ent décrite est très voisine de Langsonella elongata ( M a n s u v )  
(1919, p. 7, pl. 1, fig .7) originaire des terrains triasiques de Na-sam, mais s’en différencie par 
ses dimensions bien plus petites, par son crochet moins déplacé vers l ’avant et par sa partie 
postéro-supérieure qui est plus étroite.

Le nom de l ’espèce est donné d ’après les dimensions de la coquille (minimus =  petit).
Extension : trouvée dans la couche terrigène de N a-khuat (T2l-T3c) près du village 

de Та-rien (province de Lang-son) et dans la couche terrigène de Quy-lang près de Lang-tri 
et de Nui-dan (provinces de Thanh-hoa et de Nghe-an).

PI. 7. Fig. 16. Halobia cordillerana vietnamica V U к  h u c subsp. nov.
Coquille relativem ent grande, peu convexe, de forme semi-ovalaire, dont la largeur 

dépasse légèrement la hauteur. Le crochet est petit et se trouve place au milieu de la charnière. 
L’oreillette antérieure est bien visible, se distinguant de la partie restante de la valve par un 
sillon facilement remarqué et par une côte aigue. On observe encore sur la surface de l ’oreillette 
une autre côte la divisant en deux bandes, l ’inférieure est légèrement concave, la supérieure 
est plus large et plate, longeant de près la ligne de la charnière. L ’ornementation externe de



(a coquille se compose de stries radiales fines en forme de faisceau. Dans le voisinage du cro­
chet ces stries sont très fines et ne sont visibles que lorsqu’elles atteignent progressivement 
le bord inférieur. A 13- 14mm du crochet, là où la coquille se plisse sous forme d ’une ligne 
concave concentrique toutes les stries situées dans la partie moyenne de la coquille s’inflé­
chissent sous forme de zigzag, puis continuent à se développer suivant l'ancienne direction' 
En général, la partie postérieure de la coquille est plus lisse, et les stries de croissance ne sont 
visibles que dans le voisinage du crochet.

Dimensions de l’holotype en mm : hauteur : 40
largeur : 42

En considérant la forme générale de la coquille, particulièrem ent en tenant compte 
de l ’ornementation externe, on voit que la forme nouvellem ent décrite est complètement 
identique à Halobia cordillcrana S m i t h  (1927, p. 144, pl. XCIX, fig. 1-6), originaire des 
sédiments carniens de l’Amérique du Nord, elle ne se différencie de cette dernière que par 
le plissement concave qui est plus éloigné du crochet et en dessous de ce pli, les stries radiales 
reprennent im m édiatem ent l’ancienne direction, A cause de la différence qui est minime, 
nous croyons raisonnable de ne considérer la forme susdécrite que comme une sous espèce 
nouvelle de H . cordillerana  s m i t h.

Extension : trouvé dans la couche du Song Boi (T3c), près du village de Cot-bai (pro­
vince de Hoa-binh).

PI. 14. Fig. 12-13. Myophoria nmtoensis V U к h U c sp. nov.

Coquilles de dimensions moyennes. La valve droite est en forme d ’éventail, allongée 
et rétrécie vers l’arrière, avec charnière à bord droit en arrière du crochet, et dont la longueur 
égale environ la moitié de la largeur de la valve, avec bord antérieur arrondi et avec champ 
arrière bien développé et moins convexe que la partie restante de la surface de la valve. La 
valve gauche est souvent moins allongée que la valve droite. Le crochet est massif, haut, 
bien déplacé vers l ’avant. La coquille porte 10 stries radiales, aigues, courbées dont la convexité 
est tournée vers l’arrière et disposées assez régulièrement sur toute la surface de la valve.

Dimensions de l ’holotype en mm : hauteur : 32
largeur : 41

La nouvelle espèce a une grande ressemblance avec M. napengensis H e a 1 e y (1908, 
p. 37, pl. VI, fig. 1-29) des terrains rhétiens de Napeng en Birmanie, mais chez cette dernière, 
la quantité de stries radiales est moindre (8-9 stries) et sur lesquelles s’observent encore une 
microsculpture compliquée. En outre, à la valve droite de l’espèce nouvelle le crochet est 
plus grand, la partie antérieure est moins raide et le champ postérieur n ’est pas uni, mais 
porte des stries radiales.

L’espèce est nommée d ’après le nom de l ’endroit où elle est découverte, près du mont 
Nui То.

Extension : dans la couche de Suoi-bang (T3n) à Nui То (province de Nghia-lo).

PL 15. Fig. 6-7. Halobia subỉaevis V U к h U c sp. nov.
Coquille équivalve, relativem ent grande, peu convexe et peu allongée. Crochet petit, 

aigu, ne s’élevant pas et se situant presque au milieu de la valve. La charnirère est rectiligne 
et a tte in t presque la largeur de la valve. Les bords antérieur, postérieur et inférieur sont 
anondis. En avant du crochet on observe une formation de forme d ’oreillette large, séparée 
des autres parties de la valve par sa convexité qui est quelque peu plus accentuée et par



l’absence d ’ornementation. L’ornementation externe se compose de stries radiales simples, 
plates, n ’atteignant pas le crochet et de faibles stries de croissance concentriques. Les stries 
radiales ne sont visibles qu’à la partie antérieure de la valve, dans la partie moyenne elles 
sont moins visibles et s’évanouissent complètement ả la partie postérieure. En général Forne- 
mentation est très faiblement marquée, d ’où il s’en suit que cette espèce est différente des 
autres espèces connues appartenant au genre Halobia.

Dimensions de Fholotype en mm : hauteur : 37
largeur : 50

Le nom de l’espèce est donné d ’après les caractéristiques de l ’ornementation de la coquille 
(sub =  presque, laevis =  lisse).

Extension : trouvée dans la couche de Suoi-bang (T3n) à Suoi-bang (province de Son-la) 
et à Nui То (province de Nghia-lo).

PI. 16. Fig. 3-4. Lima (Plagiostoma) nnitocnsis V u  к h u e  sp. nov.

Coquille inclinée, petite, quelque peu convexe, à configuration presque arrondie dont 
la largeur dépasse un peu la hauteur, avec crochet obtus, non saillant et modérément déplacé 
vers l’avaut. L’épaisseur de la paroi de la coquille n ’est pas grande. L’ornementation de la 
surface est très fine et se compose de stries radiales disposées d ’une manière serrée et régulière, 
semblables entre elles au point de vue de la petitesse, mais visibles et séparées les unes des 
autres par des sillons plus étroits que les stries. A la surface de la coquille, on observe aussi 
des plissements concentriques peu hauts et isolés, et de fines lignes de croissance, coupant 
les stries radiales, d ’où il se forme une sorte de filet mince qui n ’est visible seulement q u ’à 
la loupe. En général l’ornementation radiales domine sur l’ornementation conceiitrique.

Dimensions de l’holotype en mm : hauteur : 19
largeur : 19,5

On observe une certaine ressemblance chez l’espèce nouvelle et Lima (Plagiostoma) 
mysica B i t t n e r  (1891, p. 109, Taf.fi, fig.l) des terrains noriens de File de Bail et l’espèce 
bien répandue tan t au point de vue géographique qu ’au point de vue stratigraphique : 
L. (P) subpunctata O r b i g n  y (voir Bittner, 1895, p. 190, Taf. XX I, fig. 19-20). L ’espèce 
nouvelle se distingue de ces dernières par la configuration arrondie de la coquille et par son 
ornementation particulière.

Le nom de l’espèce est donné d ’après le nom de l’endroit où elle est trouvée.
Extension : dans la couche de Suoi-bang (T3n) à Nui То (province de Nghiado) et 

dans les schistes de Nam-hon (province de Lai-chau).

PI. 17. Fig. 1-2. Mytilus choboensỉs V U к h U c sp. nov.
Coquilles de grandes dimensions, convexes, allongées en hauteur, avec la partie supé­

rieure cunéiforme aigüe et à crochet terminal. Bord antérieur presque droit, bord de la char­
nière long (environ la moitié de la hauteur de la coquille), rencontrant le bord inférieur sous 
un angle très obtus. En avant, sous le crochet, on observe la fente du byssus. La coquille 
est à paroi épaisse avec épaisseur maxima de 3,8mm. Sur la surface ne se voient que des 
stries de croissance.

Dimensions de l ’holotype en mm : hauteur : 88
largeur : 40



L’espèce nouvelle possède assez clairement les traits caractéristiques du genre Mytilus, 
mais il fau t rem arquer que sa coquille est bien plus épaisse. Elle est près de Mytilus eduh- 
formis S c h 1 O t h e i m (voir Schmidt, 1928, s. 168, fig. 367) dans les terrains mésotriasi- 
ques de г  Allemagne, mais elle s’en distigue par les dimensions plus grandes de la coquille 
et par le champ arrière plus développé.

L ’espèce est nommée d ’après l’endroit ou elle est découverte près de Clio-bo.
Extension : dans la couche anthracifère de Suoi-bang (T3n), près de Cho-bo (province 

de Hoa-binh).

PI. 17. Fig. 3-6. Cardium vietnamicum V U к h U c sp. nov.
Coquilles de dimensions moyennes, assez convexes, à paroi relativem ent épaisse, à 

configuration ovale allongée, avec crochet large, légèrement recourbé et déplacé vers l’avant 
L’ornementation de la surface se compose de 30-31 stries radiales, grosses et simples, séparées 
les unes des autres par des sillons souvent plus étroites que les stries. La surface interne n ’est 
pas lisse et possède des sillons presque unis, correspondant aux stries externes et des stries 
très basses, correspondant aux sillons externes. Ces stries et sillons sont faiblement remarqués 
à la partie moyenne de la valve et ne deviennent plus nettes qu’au bord inférieur dentelé. 
En dehors des ornementations radiales on observe encore des stries concentriques de crois­
sance. Chez cette espèce nouvelle la longueur de la coquille varie beaucoup et les plus courtes 
d ’entre elles sont érigées en variété Gardium vietnamicum var. brevis sp. et var. 110V. (fig.5-6). 
Dimensions en mm de l’holotype, hauteur : 28. largeur : 40

L’espèce nouvelle se différencie de toutes les autres espèces triasiques du genre Cardium 
par des dimensions relativem ent grandes de la coquille et par des ornementations radiales 
assez grosses.

Extension ; dans la couche anthracifère de Suoi-bang (T3n), près de Cho-bo (province 
de Hoa-binh) et dans la région de Suoi-bang (province de Son-la).

PI. 17. Fig 7-8. Cassianella dovzhikovi V u k h u c  sp. nov.
Coquille petite, assez étroite, allongée suivant l’axe inclinée. La valve gauche est convexe, 

recourbée, à crochet développe, en forme de croc et retroussé sur une aire étroite. A la partie 
supérieure de la valve s’observent des oreillettes caractéristiques des Cassianelles, séparées 
de la partie centrale étroite de la valve par des sillons peu profonds ; l’oreillette antérieure 
est convexe, semiarrondie et dans les noyaux internes on observe aisément sur elle une trace 
profonde du septa. L ’oreillette postérieure est plate, de forme ailée, longeant la carène diago­
nale postérieure, à bord supérieur droit et à bord postérieur concave. La partie moyenne 
de la valve est limitée par deux carènes obtuses ; l’une d ’elles s’étire le long du sillon, s’épa- 
rant l ’oreillette antérieure ; la deuxième est diagonale et part du crochet jusqu’à l’angle 
inféro-postéricur, se courbant suivant une concavité vers le bas. La paroi de la coquille est 
relativem ent mince, à la surface on n ’observe seulement que des signes de croissance.

Dimensions de l’holotype en mm : hauteur : 25
largeur : 24

L’espèce nouvelle est voisine par la configuration externe de Hoernesia filosa H e a 1 e y 
(1908, p. 24, pl. IV, fig. 1-9) des couches de Napeng de Birmanie, mais chez cette dernière 
espèce, le septa se trouve plus près du crochet et possède une ornementation radiale.

Le nom de l ’espèce est donné en l ’honneur du géologue soviétique Dovgikov A. E.
Extension : dans la couche anthracifère de Suoi-bang (T3n) à Suoi-bang (province de 

Son-la).



Coquilles de dimensions relativement grandes, à paroi non épaisse, assez convexes, à 
configuration ovale allongée, ả grands crochets légèrement retroussés et déplacés vers l’avant, 
situés à une distance d ’environ 1/3 de la longueur à partir du bord antérieur. La partie 
antéro-supérieure de la coquille fortement concave, forme une profonde lunule en avant 
du crochet. Du crochet au bord postéro-inférieur s’étend la carène obtuse, lim itant la pente 
postéro-supérieure raide. Sur la surface on n ’observe que des stries de croissance.

Dimensions de l ’holotvpe en mm : hauteur : 39
largeur : 55

Ces coquilles sont rattachées au genre Pachycardia avec quelque doute par suite de leur 
configuration générale et par la présence de la lunule. Elles sont semblables aux coquilles 
de P . rugosa var. haueri ( M o j s i s o v i c s )  (voir Waagen, 1907, p. 12, Taf. XXV,fig. 1-8) 
provenant des terrains ladiniens des Alpes, mais elle s’en différencient par la partie posté­
rieure moins rétrécie et moins allongée, par la grande lunule et par le crochet moins recourbé 
vers l’avant. En outre ohez la variété susmentionnée, en avant et le long de la carène s’étend 
un large sillon peu profond qui ne s’observe pas chez la forme décrite ici. Le nom de l ’espèce 
est donné d ’après le voisinage avec l’espèce P. l'ugosa.

Extension : dans la couche anthracifère de Suoi-bang (T3n). près de Cho-bo (province 
de Hoa-binh.)

PI. 18. Fig. 3-5. Anodontophora griesbachi B i t t n e r
Coquille équivalve, assez convexe, il configuration presque ovalaire, crochet large, 

élevé et situé presque au milieu de la valve. A la surface externe on observe des stries de 
croissance concentriques fines et des plissements bas. Les valves qui sont plus courtes avec 
comme rapport entre la hauteur et la largeur atteignant le chiffre 0,86 (tandis que chez la 
forme 'typique de l ’espèce ce rapport n ’est que de 0,72), appartiennent sans doute à une 
variété nouvelle que nous désignous par le nom de A. qriesbachi var. brevis var. nov. (fig.5). 
Entre cette variété et la forme typique de l’espèce il existe des formes intermédiaires.

Extension : trouvées dans la couche anthracifère de Suoi-bang (T311) près de Cho-bo 
(province de Hoa-binh) et à Suoi-bang (province de Son-la).

PL 18. Fig.6-10. Anodontophora ? damdunens's V U к h 11 c sp. nov. -
Coquilles minces, de petites dimensions, de forme allongée, dont le crochet est déplacé 

vers l ’avan t et se situe à environ 1/3 de la largeur à partir du bord antérieur. Le bord an té­
rieur inférieur et postérieur sont des lignes doucement courbées et reliées entre elles par des 
angles arrondis. Une carène obtuse allant du crochet jusqu’à l’angle postéro-inférieur de la 
valve, lim ite une partie supérieure relativement plus abrupte. La surface de la coquille est 
lisse et sur laquelle ne se Voient que quelques signes de croissance espacées.

Dimensions de l’holotvpe en mm : hauteur : 4,5
largeur : 7,4

Cette espèce nouvelle est provisoirement classée dans le genre Anodontophora d ’après 
l ’aspect extérieur de la coquille. Elle est assez semblable ả l’espèce A. conuexa M a n s U y 
(1920, p. 39, ni. V ,  fig. 8),  mais s’en différencie par la configuration générale plus longue, 
par le crochet qui est plus déplacé vers l’avant et par la carène qui est moins nette. L’espèce 
nouvellem ent décrite a encore quelque ressemblance avec A. manmuensis R e e d  (1927, 
p. 235, pl. X IX , fig. 5-6), originaire des terrains noriens de la région de Yunnan, mais s’en



différencie par la configuration qui n ’est pas aussi ronde, par le crochet qui est plus déplacé 
vers l’avant et par la carène qui est relativement plus nette. Le nom de l ’espèce esl donné 
d ’après le nom de la localité où elle est trouvée, à Dam-dun.

Extension : dans la couche anthracifère de Suoi-bang (T311), près de Dam-dun (province 
de (Ninh-binh).

PI.19. Fig. 1-2. Aulacothyropsis bisinuata D a g V s sp. 110V.

Coquille épaisse, fusiforme chez les individus jeunes et de forme ovalaire ou pentagonale 
à angles arrondis chez les individus développés. Les valves sont différemment convexes 
et la valve ventrale est plus haute que la valve dorsale d ’environ 2 fois. La valve dorsale 
est légèrement aplatie, à sinus peu profond, net au bord antérieur et moins net à la moitié 
antérieure de la valve. La valve ventrale est haute, en forme de cloche, plus plissée dans 
le sens horizontal que dans le sens longitudinal ; à la moitié antérieure de la valve se trouve 
également un sinus étroit sous forme de fossé. Le crochet est bas, recourbé. Les bords latéraux 
sont arrondis, le bord antérieur est parfois aplati. La charnière est souvent concave vers 
la partie ventrale.

D ’après la forme extérieure, l’espèce nouvellement décrite est voisine de Aulacothyris 
reflexa (B i 1 1  n e r) et de Rhaetỉna complanata (M a n s U y), mais s’en différencie par la 
présence des 2 sinus aux deux valves.

Extension : trouvée dans les calcaires rouges de Pa-ma (T3r ?), près du village de Pac-ma 
(province de Son-la).

PI.19. Fig. 3-4. Holcorhynchia ? vỉetnamica D a g y s sp. nov.

Coquille ronde, dont la plus grande largeur est située près du bord antérieur et dont 
la plus grande convexité est près du bord de la charnière. La valve dorsale est aplatie, avan t un 
sinus peu profond, s’étendant jusqu’à la moitié postérieure de la valve. Le sinus passe douce­
m ent aux deux parties latérales de la valve. La selle n ’est pas développée vers le bord anté­
rieur. La valve ventrale est plus convexe et s’infléchit à la fois suivant le sens longitudinal 
et le sens horizontal. Le sinus n ’est pas développé à la valve ventrale. Les bords latéraux 
et antérieur sont de forme semilunaire, la charnière est rectiligne. Les stries sont au nombre 
de 10 à 12 et ne se développent qu ’à la lisière des valves. La partie postérieure de la coquille 
est lisse.

L ’espèce nouvellement décrite est voisine de Rhynchonella sinensis к  о к e n par sa 
forme extérieure et par la présence du petit sinus à la partie antérieure de la valve dorsale, 
mais s’en différencie par sa valve ventrale qui est plus aplatie, par la largeur de la coquille 
qui est plus grande, et par les stries qui sont plus petites et plus nombreuses.

Extension : trouvée dans les calcaires rouges de Pa-ma (Т3Г ?), près du village de Pac-ma 
(province de Son-la).

PI.19. Fig. 5-6. Guseriplia songdae D a g y s sp. nov.

Coquille en forme de fuseau arrondi, parfois presque ronde. La plus grande largeur se 
situe près de la charnière. La valve ventrale est plus haute que la valve dorsale d ’environ 
une fois et demie. Le bord de la charnière est long mais un peu plus petit que la largeur 
maxima de la valve. L’angle de la charnière est arrondi. Le crochet est un peu recourbé. 
Le sinus est étroit, nettem ent visible, s’étendant jusqu’au crochet. La selle correspondante



au sinus est basse, mais nettem ent marquée. La surface de la coquille est couverte par envi­
ron 13 à  17 stries aigues, V compris la selle et le sinus. Pour la slruct lire interne: voir la fig. 3, 
page 51.

L'espèce nouvellement décrite est, par sa forme extérieure, semblable à Spiriferina 
lipoldị Bittner, mais s’en différencie par la présence des plaques dentaires à la valve ventrale. 
Le nom de l ’espèce est donné d ’après le nom de la rivière Sông Da, l’endroit où elle est trouvée.

Extension: trouvée dans les calcaires rouges de Pa-ma (T:ir?) (province de Son-la).

PI. 19. Pi g. 9-10. Adygeỉỉa? hoangmaiensis D a g y s  sp. nov.

Coquille de forme ovalaire allongée, en général les valves sont également convexes, 
parfois la valve dorsale est un peu aplatie. La plus grande épaisseur et la plus grande largeur 
se situent au milieu de la valve. La valve dorsale est plus concave suivant le sens transversal 
que dans le sens longitudinal et à la moitié inférieure de la valve existe un sinus petit, passant 
régulièrement aux deux côtés. La valve ventrale se courbe aussi suivant le sens traversai. 
Le crochet est bas, recourbé, s’arrondissant. Les bords latéraux et Je bord antérieur sont 
arrondis. La charnière est en ligne droite. Q uant aux détails de la structure interne, on n ’a 
pu observer que le septa à la valve dorsale et les plaques dentaires à la valve ventrale, c’est 
pourquoi cette espèce est provisoirement classée dans le genre Adygella. En la com parant 
avec les autres espèces de ce genre, cette espèce nouvelle est différente par son bord antérieur 
non plissé, par la charnière qui est en ligne droite et par la présence du sinus à la partie infé­
rieure de la valve dorsale. Le nom de l’espèce est établi d ’après le nom de la localité, où elle 
est trouvée.

Extension : trouvée dans les calcaires supérieurs de Hoang-mai (T3r?), près du village 
de Hoang-mai (province de Nghe-an).

m



РЕЗЮМЕ

В 1960-1963 годах Главным геологическим управлением ДРВ, с помощью 
группы советских специалистов во главе с А. Е. Довжиковым, составлена геоло­
гическая карта Северного Вьетнама масштаба 1:500.000. При полевых исследова­
ниях было собрано большое количество палеонтологических остатков (фауны и 
флоры), определение которых произведено под прямым руководством и с 
помощью известных советских палеонтологов-биостратиграфов, работающих в 
ВСЕГЕИ, в Ленинграде.

В данном атласе авторами изложены главнейшие результаты изучения триа­
совых фауны и флоры со специальной целью: помочь геологам в изучении 
триасовых. отложений на территории Вьетнама, в атлас помещены наиболее 
широко распространенные формы, собранные в различных толщах триасового 
возраста.

Кроме кратких описаний и изображений видов, составляющих характерные 
комплексы фауны и флоры для каждой изученной толщи, атлас содержит страти­
графическую часть, сопровождающуюся схематическими биостратиграфическими 
разрезами триаса разных структурно-фациальных зон, составленными на основании 
результатов изучения геологии Северного Вьетнама А. Е. Довжиковым и его 
сотрудниками. Большая часть описанных в атласе видов представлена пелеципо- 
дами, которые присутствуют почти во всех толщах содержащих палеонтологиче­
ские остатки и имеют относительно хорошую сохранность, в меньшем количестве 
в атласе даны представители цефалопод и брахиопод, которые встречаются 
сравнительно редко. Для характеристики континентальной части разреза триасо­
вых отложений Северного Вьетнама в атласе помещен небольшой комплекс 
видов растений, характерных для угленосной толщи Хон-гай.

По палеонтологическим остаткам в триасовых отложениях Северного Вьет­
нама устанавливается присутствие всех ярусов системы. Из 9 описанных видов 8 
приходится на долю индского яруса, 7 — оленекского яруса, 7 — анизийского 
яруса, 22 — ладинско-карнийских отложений, 4— карнийского яруса, 36 —норий- 
ского яруса и наконец, 10 —рэтского (?) яруса. Как было известно и ранее, 
средне — и верхнетриасовые отложение Северного Вьетнама очень богаты пале­
онтологическими остатками. Наиболее богатыми являются толщи На-хуат и 
Куи-ланг — ладинско-карнийского возраста, угленосная толща Суой-банг и ее 
эквиваленты — норийского возраста, в норийских отложениях некоторых районов



комплексы фауны не похожи друг на друга: фауна района Дам-дун состоит как 
из пресноводных, так и из морских пелеципод, фауна района Чо-бо представлена 
в большинстве новыми видами, в том числе и видами донорийских родов ( Pachy -  

cardia, H em in a ja s )  и, наконец, фауна районов Суой-банг, На-санг состоит в 
своем большинстве из порийско - рэтских видов, известных в Напенг-слоях 
Бирмы и находящихся вместе с норийскими галобиями и аммонитами. Норийская 
угленосная толща Хон-гай содержит только растительные остатки. Атлас закан­
чивается описанием рэтских видов, но вопрос о существовании рэтского яруса в 
Северном Вьетнаме нуждается еще в дальнейшем изучении.

Инициатива по составлению данного атласа принадлежит доктору л. Д- 
Кипарисовой. Ею же отредактирована большая часть содержания Атласа. Страти­
графическая глава и пелециподы изучены и описаны Ву Хук при консультации 
Л. д . Кипарисовой; брахиоподы описады А. с . Дагисым, цефалоподы — Чыонг 
Кам Бао с помощью л . д .  Кипарисовой и остатки растений — и. н. Сребродоль­
ской и Нгуен Ба Нгуен. Ву Хук отвечает за общие работы составления атласа.

Авторы выражают свою искреннюю благодарность геологам: А. Е. Довжикову, 
Буй Фу Ми, Е. д .  Василевской, А. и. Жамойда, А. м . Мареичеву, Фам Динь 
Лонг, Фам Ван Куанг и Чан Дык Лыонг за их большую помощь при изучении 
стратиграфии.



СХЕМАТИЧЕСКИЕ БИОСТАТИГРАФИЧЕСКИЕ 
РАЗРЕЗЫ ТРИАСА НЕКОТОРЫХ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНЫХ 

ЗОН СЕВЕРНОГО ВЬЕТНАМА

При геологическо-съемочной работе, произведенной в последние годы, терри­
тория Северного Вьетнама подразделена на 20 структурно-фациальных зон, из 
них 8 зон содержат довольно широко распространенные триасовые отложения, а 
именно: зоны Зуен-хай, Ан-чау, Сонг Хйен, Фансипан — Нинь-бинь, Сонг Да, 
Сон-ла, Дйен-бйен и Сам-ныа. приведены ниже биостратиграфические разрезы 
триаса этих зон, составленные по геологическими данным А. Е. Довжикова и его 
сотрудников.(табл. В)
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X
X
S

О
saensis...

‘bằ С в и т а  Л а н г - с о н  с : С л а н ц е в а я  п а ч к а  В о ­

X
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phỉcevas sp .



BẢNG P H Â N  LOẠI CÁC LOÀI ĐÃ MÔ TẢ

P h n n  đ ộ n g  v ậ t

N G À N H  M O L L U S C A — T H Ẳ N  M Ề M  

L Ớ P  P E L E C Y P O D A  -  C H Â N  Rìư

B ộ  T a x o d o n ta
-ị- H ọ  ctenodơnta  :

— Palaeoneilo Ịibularis H e a l e y

B ộ  A n ie o m y a r ia
4- H ọ  Pterỉidae :

— Pteria cassiana  B i t t n e r
— P. tofanae  B i t t n e r
— Cassianella dovzhicovi V u k h u c  sp. nov.
— ? Langsonella elongata  ( M a n s u y )
— ? L. m inima Vukhuc  sp . nov ,

-ị- H ọ  Monơtỉdae :
— Eumorphotis spinicosta  W i t t e n b u r g
— E. venetiana  ( H a u e r )
— Claraia stachei B i t t n e r
— Cl. wangi P a t t e
— CL aurita  (H aue 'r )
— Cl. viètnatnica  V u k h u c
— CL kiparisovae  V u k h u c

4- H ọ  Halơbiiđae :
— Daonetla laluensis V u k h u c  sp. nov.
— D. bulogensis  K i t t l
— D. indica B i t t n e r
— Halobia styriaca  M o js i s o v ic s
—  H. custriaca  M o js i s o v i c s
—  H. cordillerana vietnamica  V u k h u c  subsp .  nov.
—  El. cf. distincia  M o j s i s o v i c s
—  H. cf. fa llax  M o j s i s o v i c s
—  H. sublaevis  V u k h u c  sp. nov.

+  H ọ  Bakewellidae  :
— Gervillia exporrecia  L e p s iu s
— G. cf. aibertii C r e d n e r
— Gervillia praecursor Q u e n s t e d t
— G. shaniorum  H e a l e y

4- H ọ  Rhombopteriidae :
— Posidonia aequilatera  V u k h u c  sp. nov .
— P. wengensis  W is s m a n n

+  H ọ  Aviculopectinidae :
— Aviculơpecten desmoornatus V u k h u c  sp. nov.

— A. subelegantulus  V u k h u c  sp. nov .

4- H ọ  Pectỉnidae :
— Entơlium subdem issum  M u n s t e r
— E. tridenlini B i t t n e r

4-  H ọ  Limidae  :
— Lima (Plagiostom a) subpunctata  O r b i g n y
— L, (PI.) nuitoensis  V u k h u c  sp. nov .
— M ysidioptera incurvostriata  B i t t n e r

4- H ọ  Prơspondylidae :
— Enanlùoslreon difforme G o ld fu s s

4- H ọ  Anơmiidae :
— Placunopsis plana G iebel

4-  H ọ  M ytilidae :
— M ytilus chobơensỉs V u k h u c  sp.  nov.

B ô S c h iz o d o n ta
4- H ọ  M yophoriidae :

— Neoschizodus ovatus  G o ld fu s s
— M yophoria goldfussi A lbe r t i
— NI. inaequicostata  K l ip s te in
— M. praenapengensis V u k h u c  sp. nov .
— M. paucicostata  V u k h u c  sp. n cv .
— M. napengensis  H e a le y
—  Ai. nuitoensis V u k h u c  sp.  nov.

+  H ọ  Cardiniidae :
— Trigonodus sandbergeri A lbe r t i
—  T. tonkinensis  (M a n s u y )
— T. zham oidai V u k h u c  sp. nov .
—  T. keuperinus B e r g e r
— Anodontophora fassaensis W is s m a n n
—  A. ? dam dunensis  V u k h u c  sp. nov .
—  A. griesbachi B i t t n e r
— Pachycardia subrugosa  V u k h u c  sp. no v .



B ộ  H e te r o đ o n la
4- Họ Carditiđae :

— Palaeocardita gỉobiỊormis B o e t tg e r

+  Họ Cyprinidae :
—  ỉsocyprỉna ewaldi B o r n e m a n n  

+  Họ Cơrbidae :
— Schafkautlia  gigantea  K ru m b e c k

+  Họ Cardiidae :
— Cardium nequam  H e a le y
—  c. vieínam icum  V u k h u c  sp. nov.
— c. cloũcinum  Q u e n s t e d t

B ộ  D e sm o d o n ta
4" Họ Laternulidae  :

— Laternula ? boulei ( P a t t e )

+  Họ Burmesiidae  :
— Burmesia lirata H e a l e v

L Ớ P  C E P H A L O P O Đ A  -  C H Â N  Đ Ầ U

T h ữ Ợ D g  bộ  A m m o n o ỉd a e

B ộ  C e r a t i t i d a
4~ Họ Ophiceratidae :

— Lytophiceras sp.
— Glypíophiceras sp.

4 - Họ Paranoritidae :
— Koninckites  sp.

4- Họ Beyrỉchitidae :
— Beyrichìtes sp.

+  Họ Balatữnitidae  :
— Bữlatonites sp.

Bûlatonites cf. balatonicus M o js i so v ic s  

4- Họ Ceratìdac :
— Thisbites ? sp.
—  Cuccoceras ? sp.

B ộ  A m m o u it id a
4" Họ Haioritidae :

— Juvavites  cf. m agnas  M a c  L ea rn  

4- Họ Tropitiđae :
— M argarites samneuaensùs ( M a n s u y )

NGÀNH BRACHIOPODA — TAY CUỘN 

LỚP ART1CULATA -  CÓ KHỚP

B ộ R h y n c h o n e lỉ id a
4- H ọ Rhychờnelíidae  :

—  Holcorhynchiũ ? bogumìlorum  (B i t tn e r )
— tì. ? vietnanùca  D a g y s  sp. nov.

B ộ  S p ỉr ỉ íe r id a
4- H ọ  SpiriỊerinỉdae :

— Metitzelia m entzeli (D u n k e r )
— Laballa cf. suessi (W in k le r )

Guseriplm songdae  Dargys sp.  nov.

B ộ T e r e b r a tu lid a
4-  H ọ  Terebratulidae :

— Rhaetina complanata  ( M a n s u y )  1
— R. bamaensis ( M a n s u y )
— Adygella ? hoangm aiensis  D a g y s  sp.  nov.

4- H ọ  Zeilleridae :
— Aưlacothyris angusta  (S c h lo th e im )
— Aulacothyropsis bisỉnuata  D a g y s  sp. nov.

Phần thực vật

NGẰNH ARTHROPSIDA — THÂN ĐỐT

B ộ  E q u ỉee ta le e
— Neocaíamỉtes hoeretisis (S c h im p e r )  H a l l  s. 1.

NGÀNH PT E R O PS ID A —
DẠNG XƯƠNG XỈ

LỚP FICILINAE -  DƯƠNG x ỉ

B ộ  F il ic a le s
4- H ọ  Dipteridaceae :

— Clathropteris meniscioides B r o n g n i a r t
— D ictyophyllum  nathorstii Z e i l le r
— Thaumatopteris remauryi (Z e i l le r)  O ish i  et 

Y a m a s i ta
— Goepperteíla memoria-watanabei O ish i  et H u z io k a
— G. micrơloba (S c h e n k )  O ish i  et Y a m a s i t a  

4- H ọ  Osmundaceae :
— Cladophíebis (Todìtes) shensiensis P ’an

B ộ M a ra ttỉa ĩe e
— Asterotheca cơttoni Z e i l le r

NGÀNH cY CADOPHYTA — TUẾ

LỚP GYMNOSPERMAE -  HẠT TRẦN 

PHỤ LỚP PHYLLOSPERM IDAE-HẠT LẤ
—  Taeniopteris ịourdyi Z e i l le r
— T. spathulata  M a c  C le l l a n d
—  Pterophylỉum  contiguum  S c h e n k
— p .  bavỉeri Z e i l le r
— Cycadites saỉadinii Z e i l le r



SÁCH THAM KHẢO

Phần động vật

1850. H a u e r  F. — ư e b e r  die  v o n  H e r r n  B e r g r a t  w. Fuch  in v e n e t i a n e r  A lp e n  g e s a m m e l t e n  Fo ss i l ie n .

1864. A lb e r t i  F. —  ư e b e r b l i c k  u b e r  die  T r ias .

1865. s t o p p a n i  A. —  G é o lo g ie  et  p a lé o n to lo g ie  des  co u ch e s  à A v ic u la  c o n to r t a .

1877. O b e r g  Р . - O m  T r ia s -o c h  J u r a f o r s t e n i n g a r  f r a n  S p i t s b e r g e n .

1882. M o j s i s o v i c s  E. —  D ie  c e p h a lo p o d e n  d e r  M e d i t e r r a n e n  T r ia s p ro v in z .

1892. B i t t n e r  A. —  B r a c h io p o d e n  d e r  A lp in en  T r ia s

1895. B i t t n e r  A. — R é v is io n  de r  L a m e l l ib r a n c h ia t e n  von S t  C a s s i a n .

1900. B i t t n e r  A . —  T r ia s  B ra c h io p o d a  an d  L a m e l l ib r a n c h ia ta  ( H i m a l a y a n  fo ss i l s ) .

1901. B i t t n e r  A. — U e b e r  P s e u d o m o n o t i s  Telleri  u n d ■ v e r w a n d t e  A l le n  d e r  u n t e r e n  T r ia s .

1901. B i t t n e r  A. —  L a m e l l ib r a n c h ia t e n  a u s  der  T r ia s  des  B a k o n y e rw a ld e s .

1902. B i t t n e r  A. —  B ra c h io p o d e n  u n d  L a m e l l ib r a n c h ia t e n  a u s  de r  T r ia s  von B o sn ie n ,  D a lm a t ie n  u n d
V e n e t ie n .

1907. W a a g e n  L. —  D ie  L am el l ib ra n c h ia r te n  de r  P a c h y c a r d ie n tu f f e  de r  S e i s e r  Alm.

1908. H e a l e y  M. —  T h e  f a u n a  of th e  N a p e n g - b e d s  o r  th e  R h e a t ic  b e d s  of u p p e r  B u r m a .

1908. M a n s u y  H. —  C o n t r ib u t io n  à la c a r t e  g é o lo g iq u e  de l’In d o c h in e .  P a lé o n to lo g ie .

1912. B ockh  J.  —  E in ig e  R h à t i s c h e  v e r te in e r u n g e n  a u s  d. g e g e n d  v o n  Rezi  im K o m i ta t  Z a la .

1912. K it t l  E. —  M a t e r i a l i e n  zu e in e r  m o n o g r a p h ie  de H a lo b i id a e  u n d  M o n o t i id a e  de r  T r ia s .

1912. M a n s u y  H. —  M is s io n  du  L aos .  C o n t r ib u t io n  à la g é o lo g ie  du  T on k in .

1913. M a n s u y  H . —  P a l é o n t o l o g ie  de  l ’A n n a m  et d u  T onkin .

1914. D e p r a t  J. —  L es  s é r ie s  s t r a t i g r a p h i q u e s  en In d o c h in e  et au  Y u n n a n .

1914. K ru m b e c k  L. —  O b é r é  T r ia s  v o n  S u m a t r a .

1914. M a n s u y  H . — E t u d e  des  f a u n e s  p a lé o z o ïq u e s  et m é s o z o ïq u e s  d e s  feu il les  de P h u - n h o - q u a n  et 
de  S o n - t a y  ( T o n k in ) .

1916. M a n s u y  H . —  E t u d e  c o m p lé m e n ta i r e  des  f a u n e s  p a lé o z o ïq u e s  et t r i a s iq u e s  d a n s  l’E s t  du  Tonkin .  

1919». M a n s u y  H .  —  F a u n e s  t r i a s iq u e s  et l ia s iq u e s  d e  N a c h a m  T on k in .

1920. M a n s u y  H. —  F o s s i l e s  des  t e r r a in s  m é s o z o ïq u e s  de  la r é g io n  de S a m -n e u a .

1921. M a n s u y  H . —  E t u d e  c o m p lé m e n ta i r e  d es  f a u n e s  t r i a s iq u e s  de la r é g io n  de T h a n h  hoa.

1922. P a t t e  E. —  E t u d e  d e  q u e lq u e s  fo ss i le s  p a lé o z o ïq u e s  et m é s o z o ïq u e s  recu e i l l ie s  en In d o c h in e  et
Y u n n a n .

1924. K ru m b e c k  L. —  D ie  B ra c h io p o d e n ,  L a m e l l ib r a n c h ia t e n  u n d  G a s t r o p o d e n  d e r  T r ia s  v on  T im o r  II.

1926. P a t t e  E. —  E tu d e s  p a lé o n to lo g iq u e s  re la t iv e s  à la g é o lo g ie  de  l ’E s t  du  T o n k in .

1927. R e ed  c. —  P a la e o z o ic  a n d  m es o zo ic  fo ss i l s  f ro m  Y u n n a n .

1927. S m i th  J .  — U p p e r  t r i  a SS ic m a r in e  i n v e r t e b r a t e  f a u n a s  of N o r th  A m er ica .



1928. S c h m id t  H. —  Die  L e b e w e l t  u n s e r e r  T r ia s .

1929. P a t t e  E. —  D e s c r ip t io n  des  fo ss i le s  p a lé o zo ïq u e s  et m és o zo ïq u es .

1930. S p a th  L. — The E o t r i a s s i c  i n v e r t e b ra t e  f a u n a s  of E a s t  G re e n la n d .

1935. L e o n a rd i  P. —  Ị1 T r ia s  in fe r io re  de)le Venez ie .

1935. P a t t e  E. — F o s s i l e s  p a lé o z o ïq u e s  et m és o z o ïq u e s  du S u d - O u e s t  de la Chine .

1935. S a u r in  E. — E tu d e s  g é o lo g iq u e s  s u r  г In d o c h in e  du  Su d  Est .

1941. S a u r i n  E . —  L a m e l l ib r a n c h e s  du T r ia s  s u p é r i e u r  de H o a  hu y n h .

1947. К и п а р и с о в а  л. д. — А т л а с  р у к о в о д я щ и х  ф о р м  и с к о п а е м ы х  ф а у н  СССР, т р и а с о в а я  с и ст е м а .
1948. K u C .W . — F a u n a  ữf the  la te  low er  t r ia s s ic  T ungkar i tzu  fo r m a t io n  of W e s te r n  C h in a .

1950. S a u r i n  E. E tu d e s  g é o lo g iq u e s  s u r  la p ro v in ce  de L u a n g - P r a 'b a n g  et  de  la d é lé g a t io n  de B u n ta i  
( H a u t  L a o s ) .

1952. F r o m a g e t  J .  —  E tu d e s  g é o lo g iq u e s  su r  le N o r d - O u e s t  du  T o n k in  et le N o rd  du  H a u t - L a o s .

1956. Kobayasih i  T. e t  I c h ik a w a  Ẹ . — O n  th e  u p p e rT r i a s s i c  K o c h ig a t a n i  s é r ié s  in th e  S a k a w a  b a s in ,  in 
th e  p ro v in c e  of T o sa ,  S h ik o k u  is lan d ,  J a p a n ,  a n d  its  P e l e c y p o d - f a u n a s .

1959. Д а г и с  A. с. — Н о в ы е  т р и а с о в ы е  Terebratellacea.
1962. Д а г и с  A. c. —  Н о в ы е  п о з д н е т р и а с о в ы е  spiriferinacea  С е в е р о - з а п а д н о г о  К а в к а з а .

Ỉ963. Vũ Khúc — Hóa thạch Claraia trong tràm tích điệp Lạng-sơn. (Tập san Sinh vật địa học, 
tập II, số 3).

1963. Vũ Khúc — Về loài Trigonodus tonkinensis (Mansuy) một dạng hóa thạch động vật định
tầng tìm thấy trong trầm tích Trias miền Bắc Việt-nam (Tập san Sinh vật địa học, 
tập II, số 4).

Phần thực vật

1882. Z e i l le r  R. —  E x a m e n  d e  la flore des  co u ch e s  de  c h a rb o n  du T on k in .

1886. Z e i l le r  R . —  N o te  s u r  les e m p re in t e s  v é g é t a l e s  recue il l ie s  p a r  M. J o u r d y  au T onk in .

1903. Zei l ’ler R . —  F lo r e  fo ss i le  des  g î te s  de c h a r b o n  du Tonk in .

1914. C o u n i l lo n  E. —  F ib re  fo ss i le  des  g î t e s  de  c h a r b o n  d e  l’A n n a m .

1936. O ish i  S. a n d  Y a m a s i t a  K- —  O n  th e  foss i l1 D ip te r id a c e a e .

1941. O ish i  S. a n d  H u z io k a  K . —  A n e w  spec ie s  of G o e p p e r t e l l a  f ro m  th e  H o n g a y  c o a l -m in e ,  T ọ n g k in g .



BẢNG CHỈ DẪN THEO THỨ T ự  CHỮ CẢI

Phần động v ậ t

N G À N H  M O L L U S C A  -  T H Â N  M Ề M

L Ớ P  P E L E C Y P O D A  -  C H Ầ N  Rìu
trang bản h ìn h

— A nodontophora? dam dunensis  V u k h u c  sp. nov. 49,65 18 6-10
— A.fassaensis  W i s s m a n n ........................................................................... 26 2 14-15
— A. griesbachi B i t t n e r  ............................................................................. 49,65 18 3-4
— Aviculơpecten desm oornatus  V u k h u c  sp.  n o v ............................ 27,57 3 1-3
— A. subelegantulus  V u k h u c  sp. n o v .................................................. 30,59 4 11-12
— Burmesia lirữta H e a l e y  ...................................................................... 43 14 6-7
— Cardium cloacinum  Q u e n s t e d t 52 19 17-19
— c. nequatn  H e a l e y  ..................................................................................... 43 14 8-9
— c. vietnatnicum  V u k h u c  sp.  n o v ....................................................... 48,64 17 7-8
— Cassianella dovzh ikovi V u k h u c  sp. n o v ................................ 48,64 17 3-4
— Claraia aurito  ( H a u e r )  ........................................................................... 23 1 7-10
— Cl. kiparisơvae  V u k h u c  ........................................................................ 24,57 1 17-18

— 2 1-4
— Cl. stachei B i t t n e r  .................................................................................. 23 1 1-3
— Cl. vietnam ica  V u k h u c  ........................................................................... 24,57 1 12-16
— Cl. w angi P a t t e  ......................................................................................... 23 1 4-6
— Daonella bulogensis  K i t t l  ................................................................. 36 7 7-9
—  A  indica B i t t n e r  ....................................................................................... 37 7 17
—  A  laluensis  V u k h u c  sp. n o v . ......................................................................... 27,58 3 7-9
—  Enantiostreon difform e  G o ld fu s s  ................................................... 29 4 3-7
—  Entolium  subdem issum  M u n s t e r  ..................................................... 32 5 10
—  E. tridentini B i t t n e r  ................................................................................ 32 5 14
—  Eumorphơtis spinicosía  W i t t e n b u r g  ........................................... 25 2 9-10
—  E. venetỉana  ( H a u e r )  ............................................................................. 25 2 11

Gervillia albertii C r e d n e r  ................................................................... 26 2 16-17
—  G. expơrrecta  L e p s iu s  ....................................................................................... 26 2 13
—  G. praecursor Q u e n s t e d t  .................................................................................. 42 14 1-5
—  G. shaniơrum  H e a l e y  ....................................................................................... 45 15 1-2
— Halơbia austriaca  M o js i s o v ic s  , ................................................................. 36 7 12
—  H. cordillerana vietnamica  V u k h u c  subsp .  n o v ........................ 37,61 7 16
—  H. cf. distincta  M o j s i s o v i c s  ; ......................................................................... 45 15 3

Я . cf. Ịallax  M o j s i s o v i c s  .................................................................................. 45 15 4-5
—  H. styriaca  M o j s i s o v i c s  ........................................................................ 36 7 12



t r a n g b ả n h ìn h

— H . sublaevis V u k h u c  sp.  n o v ........................................................................ 45,62 15 6-7
— îsocyprina ewaldi B o r n e m a n n  ................................................................... 52 19 12-16
— Langsonella elongata  (M a n s u y )  .............................................................. 34 6 5-7
—  L. m inima  V u k h u c  sp.  n o v .............................................................................. 34,61 6 8
— Laternula? boulei ( P a t t e )  ........................................................................... 44 14 15-17

— Lima (P lagiostom a) nuitoensis  V u k n u c  sp. n o v ................................. 46,63 16 3-4

— L. (PL) subpunctata  O r b ig n y  ................................................................... 32 5 7-9
— Myophơria goldfussi A lbe r t i  ...................................................................... 30 4 13-15
— M. inaequicostata  K l ip s te in  ........................................................................ 30 4 16-19
— M. napengensis  H e a l e y  ..................................................................................... 43 14 10-11
—  M. nuitoensis  V u k h u c  sp. n o v ....................................................................... 44,62 14 12-13
—  M. paucicostata  V u k h u c  sp.  n o v .................................................................. 31,59 5 5-6
—  M. praenapengensis V u k h u c  sp. n o v ....................................................... 31,59 5 1-4
— M ysidioptera incurvostriata  B i t t n e r  ....................................................... 34 6 11
—  M ytilus choboensis V u k h u c  sp. n o v ......................................................... 47,63 17 1-2
—  Neoschizodus ovatus  G o ld f u s s  ................................................................. 26 2 12
—  Pachycardia ? subrugosa  V u k h u c  sp.  n o v ............................................. 49,65 18 1-2
—  Palaeocardûta g lob if or mis B o e t tg e r  ....................................................... 46 15 8-10
—  Palaeoneilo fibularis H e a l e y  ...................................................................... 52 19 И
—  Placunopsis plana  G iebe l  ............................................................................. 29 4 3-7
—  Posidotlia aequilatera V u k h u c  sp.  n a v .................................................... 27,58 3 4-6
— P. wengensis  W is s m a n n  ................................................................................ 36 • 7 10-11
— Pteria cassiana  B i t t n e r  .................................................................................. 34 6 9-10
— P. tofanae B i t t n e r  .............................................................................................. 44 14 14
—  Schafautlia gigantea  K r u m b e c k ............................................................... 46 16 1-2
—  Trigonodus keuperinus B e r g e r  ................................................................. 33 6 3-4
— T. sandbergeri A lbe r t i  .................................................................................... 32 5 12-13
—  T. tonkinensis  (M a n s u y )  ................................................................................ 32,60 5 15-16
—  Trigonodus zham oidai V u k h u c  sp.  n o v .................................................... 33,61 6 1-2

L Ớ P  C E P H A L O P O D A  -  C H Ã N Đ Ằ U

— Balatonites balatonicus M o js i s o v ic s  ..................................................... 28 3 13
—  B. s p ............................................................................................................................... 28 3 12
—  Beyrichites s p ........................................................................................................... 28 3 10
— Cuccoceras s p ........................................................................................................... 28 3 И
—  Glyptophiceras s P........................................................................ 25 2 7
— Juvavites  e t  m agnus  M a c  L e a rn  ............................................................ 47 16 5
— Koninckites  s p ......................................................................................................... 25 2 8
—  Lytophiceras s p ....................................................................................................... 24 2 5-6
—  M argarites sam neuaensis  (M a n s u v )  ................................................ 35 7 1-6
—  Thisbites sp. ................................................................................................... 47 16 6

N G À N H  B R A C H I O P O D A  -  T A Y  C U Ộ N

L Ớ P  A R T I C U L A T A  -  C ổ  K H Ớ P

—  A dygella?  hoatigmaiensis D a g y s  sp.  n o v .............................................  52,67 19 9-10
—  Auỉacothyropsis bisìnuata  D a g y s  sp. n o v .............................................  50,66 19 1-2
—  Aulacothyrìs angusta  (S c h lo th e im )  ..................................................... 35 6 15



trang b ả n hình
— Guserỉpỉia songdae  D a g y s  sp. n o v . ....................................... ............... 51,66 19 5-6

— Holcorhynchia ? bogum ìỉorum  (B i t tn e r ) 29 4 1-2

—  H .?  vietnamica  D a g y s  sp.  n o v .................................................... ............... 51,66 19 3-4
— Laballa  cf. suessi (W in k le r )  ....................................................... ............... 51 19 7-8
— M entzelia m entzeli ( D u n k e r )  ..................................................... ............... 35 6 12-14
— Rhaetina bamaensis ( M a n s u y )  ................................................ ............... 50 18 11
—  R. complanata  ( M a n s u y )  ............................................................... ............... 50 18 12-13

Phần thực v ậ t

NGÀNH ARTHROPSIDA -  THÂN ĐỐT

LỚP EQUISETINAE

— Neocalamites hoerensis (S c h im p e r )  H a l l  s. 1......................................  37 8 1

NGÀNH PTEROPSID4 -  DẠNG DƯƠNG x ỉ

LỚP FILICINAE -  DƯƠNG x ỉ

— Asteroũieca cottoni Z e i l l e r ............................................................................
— Cladophlebis (Todiíes) shensietisis P ’a n  ...........................................
— Clathropteris meniscioides B r o n g n i a r t  ...................................................
—  D ictyophyllum  nathorstii Z e i l le r  «............................................................
— Goeppertella memoria-watanabei O ish i  et H u z io k a  ......................
— G. microíoba (S c h e n k )  O ish i  et Y a m a s i ta  .........................................
—  Thaưmatopieris remaurỵi (Z e i l le r)  O ishi  et Y a m a s i t a ..........

40 11 5-8
40 11 1-4
38 8 2-4
38 9 1-3
39 10 3-4
40 10 5-6
39 10 1-2

NGÀNH CYCADOPHYTA -  TUẾ

LỚP GYMNOSPERMAE -  HẠT TRÃN

— Cycadites saladinii Z e i l l e r ................................................ ........................... 42 13 4
—  Pterơphyllum  bavieri Z e i l le r  ......................................... ........................... 42 13 5-6
— p. contiguum  S c h e n k  .......................................................... ........................... 42 13 1-3
— Taeniơpterỉs ịourdyỉ Z e i l le r  .............................................. ........................... 41 12 1-4
— T. spathulata  M a c  C le l l a n d  ........................................... ........................... 41 12 5-6

ASSO G 2 .

n
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TRIAS HẠ. ĐIỆP L Ạ N G -S Ợ N -T i i

Hình 1-3 . Clnraia stacheỉ B i t t n e r  trang 23
Hình 1,2 : mảnh phải x l ; mẫu 49k (sưu tập của Trương Cam Bảo và Vũ Khúc,
1962), tây  nam thị xã Lạng-sơn 3 km. Hình 3 : mảnh trái x l ; mẫu 179 (sưu 
tập của ilamôiđa A.I., I960), tây thị xã Lạng sơn 1,5 km bờ sông Kv-cùng

Hình 4 - 6. Claraia wanqi P a t t e  trang 23
Hình 4 -5  : mảnh phải x l ; mẫu 1072k (sưu tập của Vũ Khúc, 1962), tây 
Bản Thí 2km. Hình 6 : mảnh trái x l ; cùng địa điềm trên-

Hình 7 - 10. Claraia aurita (H a u e r) trang 23
Hình 7 : mảnh phải x2 ; mẫu 1072k (sưu tập của Vũ Khúc, 1962) tây Bản Thí 
2km. Hình 8 : mảnh phải x l  ; mẫu 1104 (sưu tập của Cao Thế Long, 1961), bản 
Đông-quan, Lạng-sơn. Hình 9-10 : mảnh trái x l, mẫu 54 (sưu tập của 
Jamoida Л.1., 1960) đèo Sài-hồ.

Hình ìì.Cỉaraia auritavar. gervilliaeformis V u к h u  c trang 23
Ilolotip, mảnh trái x l ; mẫu 54g-3 (sưu tập của Nguyễn Văn Liêm, 1960), 
đèo Sài-hồ.

Hình 12 -16. Claraỉa vietnamica V U к h U c trang 24, 57
Iíình 12 : hôlôtip, mảnh trái x l ; mẫu 54g-l (sưu tập của Nguyễn Văn Liêm,
1960), đèo Sà-hồ. Hình 13-15 : mảnh trái x l, mẫu 1104, 1105 (sưu tập của 
Cao Thế Long 1961), bản Đông-quan, và Nà-tao, Lạng-sơn. Hình 16: mảnh 
phảix l ; mẫu 1071 (sưu tập của Nguyễn Đức Hinh, 1961), tây Bản Thí 3km-

Hình 17 -18. Cỉaraia kiparỉsouae V U к h U c trang 24,57
Hình 17 : hôlôtip, mảnh trái x l ; mẫu 54g-2, (sưu tập của Nguyễn Văn Liêm,
I960) đèo Sài-hồ. Hình 18 : mảnh phải x l, mẫu 1072k (sưu tập của Vũ Khúc,
1962) tây  Bản Thí 2km.
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TRIAS НА. ĐIỆP LẠNG SON -  Tji

H 'm li  1 - 2 .  C lara ia  k iparisovcie  V 11 к II 11 c I r a n  g 2 4 ;  57

M ả n h  I ra i  x i  : m a u  5 4 g  v a  1072 ( s im  l ạ p  c ủ a  N g u y e n  V ă n  L i è m .  1.960 v à  \  ù 
K h ú c  1062),  d è o  S à i - J io ,  v à  là  Y B a n  T h í  2 k m .

H ì n h  3 - 4 .  CAaraia k i p arisoư ac  v a r .  b r e v i s  \  Il к II U c t r a n g  2 4 . 5 7

H ì n h  3 : m à n h  t r á i  xL ; m a u  1071 ( s im  t ạ p  (Tl a N g u v è n  D i r e  l l i n l i .  1961) l à  y  
B ả n  1 h í  3 k m .  J l i n h  4 : h ò l ồ t i p  b ả n  đ ú c  tù  n i ò l  k l m ỏ n  m à n h  t r á i  x l .  c ù n g  (lịa  
đ i e m  t rò n  •

H ì n h  5 - 6 .  Lylop h ic e ra s  sp .  t r a n g  24

N h a n  n g o à i  n h ì n  l ừ  b è n  l i a i  x l .  m ả u  10681) ( sư u  t ạ p  c ủ a . I a m ò i d a  Л .  ĩ . .  196(0, 
g ắ n  b à n  ỉ . ó n g ,  L ạ n g - s ơ n .

H ì n h  7. G Ịụp to p h iccra s  sp .  t r a n g  25

D ấ u  in  n g o à i  vỏ  x l  ; m a u  10681) ( sư u  l ạ p  c ủ a  . l a m ò i d a  Л .1 . .  I9 6 0 ) ,  g a n  b ả n  
L ó n g ,  L ạ n g - s ơ u -

H ì n h  8.  K o n ỉn c k iỉe s  sp .  t r a n g  25

M ộ t  p h à n  c ủ a  v ỏ  n h ì n  l ừ  h ỏ n  p h ả i  x l  ; m a u  10861) ( s ư u  l ạ p  c ủ a  C a o  T h e  L o n g ,
1 9 6 1 ) ,  C h ợ  B ã i ,  L ụ n g - s ư n .

TRIAS HẠ. PHẦN DƯỚI HỆ TẰJN<; CÒ NÒI -  T ịuI

H ì n h  9 - 10. E u m o rp h o tis  sp ìn ico s ỉa  \ \  i l t с II 1) U r g  t r a n g  25

H ì n h  9 a  : m ả n l i  t r á i  x l .  H ì n h  91) : b ả n  ( lú c  t ừ  k h u ò n  n g o à i  c ù a  m à n h  t rò n ,  
n h ằ m  c h ỉ  rõ  l ò  ( l icn i  d ạ n g  g a i  hòn  I rcn  c á c  gò'. H ì n h  10 : m ọ t  p h a n  c ủ a  m ả n h  
t r á i ,  n h ằ m  c h ỉ  r õ  c a n  t ạ o  t a i  I r i rớ c  N I ; m a u  4 3 2 6 k  (sư u  t ạ p  c ủ a  \  ÌI K h ú c .  1961). 
n g ã  b a  C ò - n ò i ,  đ ư ờ n g  so 6-

H ì n h  11. E u m o rp h o tis  ư ene tiana  ( H a u e r )  I r a n g  25

m ả n h  t r á i  x 2  ; m a u  1 0 8 6  ( sư u  t ạ p  c ủ a  C a o  T h e  L o n g ,  I 9 6 J )  C h ợ  B à i ,  L ạ n g - s ư n .

H ì n h  12. X eo sc h izo d u s  OƯCIỈUS Ci о 1 d  f U s s t r a n g  26

M ả n h  p h ả i  X 1 ; m ẫ u  1 3 .3 2 8  (sư u  l à p  c ủ a  V ù  K h ú c .  1 9 6 2 ) .  g a n  n ú i  D í n h ,
N i n h - b ì n h .

H ì n h  13. G erư ilỉia  e x p o r r e c la  L c p s i u s  t r a n g  26

M ả n h  t r á i  x l  ; m à u  1 . 4 l 6 k - l  (sư u  t ạ p  c ủ a  Y lì K h ú c ,  1 962) ,  n g ã  b a  B ị a ,  X i n h - b ì n h

H ì n h  14 - 15. A n o d o n to p h o ra  fa ssa cn sïs  \ \  i s s m  a II n t r a n g  26

H ì n h  14a ,  15 : in .ảnli  Ị)hả i  x l  : l l ì n l i  141) : m ả n h  I4 a .  T ấ t  c ả  t h u ộ c  m a u  .1416 
( s ư u  t ạ p  c ủ a  N g u v c n  l ) ứ c  n i n h ,  1961). n g ã  b a  B ị a ,  N i n h - b ì n l i -

TRIAS HẠ. PHẦN TRÊN HỆ TẦNG TẨY CHANG -  Ti

H ì n h  16 - 17. G eru iỉlia  a ỉb e r tiì  с r c d  n  e r  I r a n g  26

H ì n h  16 : m ả n h  p h ủ i  X 1, m a u  14 .788  ( sư u  t ạ p  c ủ a  N g u  v e n  V ĩ n h ,  1962),  g a n  
b ả n  P ắ c - l ơ n ,  D i ệ n - b iò n .  H ì n h  17 : m ả n h  I ra i  X I. c ù n g  d ị a  đ i e m  t rò n .
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H ì n h  1 - 3 .  A v ic u ỉo p e c tc n  d esm o o rn a tu s  ^ U к  h  11 c sp .  n o v .  t r a n g  2 7 , 5 7

H ì n h  I. : b ả n  đ ú c  t ừ  m ộ t  k h u ô n  m ả n h  t r á i  X ỉ .  H ì n h  2 : p h a n  s a u  d ã  v ờ  c ủ a  
n h ầ u  t r o n g  m ẫ u  t r ò n  X 1. H ì n h  3 :  d ấ u  in  m ặ t  n g o à i  m ả n h  t r á i  X 1. T á t  c ả  
t h u ộ c  m ẫ u  1 7 5 5  ( s ư u  t ạ p  c ủ a  J a m o i d a  A . I . ,  1961)  K h o a - t r ư ừ n g ,  T h a n h - h ó a .

H ì n h  4 - (ì. P osid o n ia  a eq u ila lc ra  Y u k h u c  s p .  110 V. t r a n g  2 7 , 5 8

H ì n h  4 : h ô l ô t i p  X 1, m a u  1 3 .3 9 0  ( s ư u  t ạ p  c ủ a  V ũ  K h ú c ,  1962) ,  g a n  b à n  D b n g -  
n ỏ n g ,  T h a n h - h ó a .  H ì n h  5  : m ộ t  m ẫ u  đ á  t r ô n  d ỏ  t h á y  r a t  n h i ê u  d ấ u  v e t  l o à i  n à y .
H ì n h  6  : m ả n h  t r á i  X 1, m ầ u  1 7 3 9 a  ( s ư u  t ạ p  c ủ a  P h ạ m  .V ấ n  Q u a n g ,  1 9 6 0 ) ,  g ầ n  
l à n g  L a - l ũ ,  T h a n h - h ó a .

H ì n h  7 - 9 .  D aon ella  la lu en sìs  V U к  h  u  c sp .  n o v .  t r a n g  2 7 , 5 8

l l ì n l i  7 : h ỏ l ỏ t i p ,  m a n h  t r á i  X 1 ; h ì n h  7 v à  8  : m ả n h  t r á i  k l i ỏ n g  h o à n  t o à n  X 1.
T ấ t  c ả  t h u ộ c  m à u  L739b ( s ư u  t ạ p  c ủ a  P h ạ m  V ă n  Q u a n g ,  1 9 6 0 ) ,  g à n  l à n g  
L a - l ũ ,  T h a n h - h ỏ a .

H ì n h  10.  ĩ ìe y r ic h ite s  s p .  t r a n g  28

H ì n h  10  а  : n h à  11 t r o n g ,  n h ì n  t ừ  h ỏ n  p h a i  X 1, n h ằ m  c h í  r ỏ  d ư ừ n g  t l i ù y .  H ì n h  
1 0 b  : n h a n  n g o à i ,  n h ì n  t ừ  b o n  t r á i ,  n h ằ m  c h ỉ  r õ  g ừ  tò  d i c m  m ặ t  n g o à i  v ỏ .  
l l ì n h  1 0 c  : n h ì n  v à o  c ạ n h  b ụ n g .  M ẫ u  1 7 5 4  (sư u  t ạ p  c ủ a  N g u y e n  Đ ứ c  H i n h ,
1 9 6 1 ) ,  K h o a - t r ư ờ n g .

H ì n h  1 !. C uccocecras ? s p .  t r a n g  2 8

N h à n  t r o n g ,  n h ì n  t ử  b è n  t r á i  x i ,  m ẫ u  17391) (sư u  t ạ p  c ủ a  P h ạ m  V á n  O u a n g ,
19 6 0 ) ,  g â n  l à n g  L a - l ũ ,  T h a n h - h ó a .

H ì n h  12. ỉ ìa la to n ite s  sp .  t r a n g  2 8

N h ả n  n g o à i ,  n h ì n  t ử  b è n  p h ả i  X ỉ ,  m a u  Ỉ 7 3 9 b  ( s ư u  t ạ p  c ù a  P h ạ m  V ă n  Q u a n g ,
I9 6 0 ) ,  g ầ n  l à n g  L a - l ì í ,  T h a n h - h ó a .

H ì n h  14.  B a la to n ỉte s  c fb a ỉa to n ic u s  M O j s i s о V i c s t r a n g  28

N h â n  n g o à i ,  n h ì n  t ừ  b c n  t r á i  X 1 ; m ẫ u  1 7 3 9 b  ( s ư u  t ạ p  c ủ a  P h ạ m  V ă n  Q u a n g ,
1960) g a n  l à n g  L a - l ĩ i ,  T h a n h - h ó a .
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H ì n h  I - 2  H oleorhynch ic i ? bog iin iiloruni B i t t n e r  t r a n g  29

H ì n h  l a  : n h ì n  p h í a  m ả n h  b ụ n g .  H ì n h  11) : n h ì n  p h í a  m ả n h  l ư n g .  H ì n h  le  : n h ì n  
n g h i ê n g .  H ì n h  1(1 : n h ì n  p h í a  h ừ  t r ư ứ c .  I)ộ  p h ó n g  (lại  x 4  : m a u  số 12 .5 8 5  ( sư u  
t ạ p  e ủ a  N g u  y ễ n  T r í  V á t .  1901), (Vgìin líìng T h ọ - v i n h ,  T h a n h - h ỏ a .  H ì n h  2 : m a u  
t r o n g  t h ò i  k v  c ỏ n  n o n .  p h ó n g  (lại  \  4. c ù n g  (lịa d i ê m  Lrèn.

T2 - T 3. HỆ TẰNG NÀ-KHƯẤT- T21 - T 3C

H ì n h  3 - 7. E n a n lỉo s trco n  d iffo rm e  G o l d f u s s  t r a n g  29

I l ì n h  3 -6  : m ẫ u  t r o n g  th ờ i  k v  t r u ồ n g  t h à n h ,  p h ỏ n g  đ.ại X 1, m ả n h  t r á i  ; m ầ u  số 
1 6 3 6  ( s u u  t ạ p  c ủ a  C a o  T h ế  L o n g ,  I9 6 0 ) ,  p h í a  b ắ c  P h ỉ i - q u v ,  N g h ẹ -а п .  H ì n h  7 : 
m ẫ u  t r o n g  t h ờ i  k v  c ỏ n  n o n .  m a n h  t r á i  X j .  c ù n g  ( l ịa  d i e m  t r ê n .

H ì n h  8  - 10.  P la c u n cp s is  p la n a  G i e b e 1 t r a n g  29

H ì n h  8  : m ả n h  t r á i  X 1.5 : m a u  sò 5 9 0 0  l ( sư u  t ạ p  c ủ a  N g u y e n  \  ì n h ,  1 961) ,  su ố i  
N ạ i n - m ạ  n g a n g  n g ò i  T r à n ,  t r o n g  t a n g  (lá v ò i  B ả n - t a n g .  H ì n h  9  : m ả n h  t r á i  X 1 : 
h ì n h  10  : m ả u  t r o n g  t h ờ i  k v  c ỏ n  n o n :  cả  h a i  t h u ộ c  m a u  1 0 2 9 a  ( S ư u  t ạ p  
c ủ a  C a o  T h ế  L o n g .  I9 6 0 ) ,  v ù n g  L ò - t r a .  L ạ n g - s o n .

H ì n h  1 L-L2. A ư icu lo p ec ten  snbe lcg a n tiiliis  \  N к 11 11 c sp .  n o v .  t r a n g  3 0 , 5 9

M ả n h  t r á i  X 1,5 : m a u  1023 (sư u  l ạ p  c ù a  IMiạm V ã n  O u a n g .  1960),  g a n  N à -  
l a n g ,  L ạ n g - s ư n .  H ì n h  II  : h ò l ò l i p .

H ì n h  1 3 -  15.  M y o p h o r ia  q o ld fn ss i A I h e г t i t r a n g  3 0

H ì n h  13 : m ộ t  m a u  (lá t r c II (ló ta  I ha  V r a t  n h i ê u  v ỏ  loà i  n à v  n ằ m  c h u n g  vớ i  
H o ern e s ia  (?) Sị).. Ị í l ió n g  (lại  X 1; m a u  số K - 177 ( s ư u  t ạ p  c ủ a  K i t ỏ v a n i  S . K .  1960), 
L ạ n g - s ơ n .  H ì n h  .14 : n h à n  t r o n g  m ả n h  p h a i  X 1.5 : m a u  so 1 2 .5 8 6  (siỉii t ạ p  c ủ a  
N g u y e n  T r í  \ á l .  196  h .  g a n  I l o à n g - m a i .  N g h ẹ - а n. H ì n h  1 5 :  n h à n  n g o à i  m ả n h  
p h ả i  X ỉ  ; m a u  số 1062 (sư u  l ạ p  c ủ a  . i a m ò i d a  Л .1 . ,  I 9 6 0 ) ,  t ạ i  b ả n  l ) a v ,  L ạ n g - s ơ n .

l l ì n h  1 6 -  19. M y o p h o r ia  inaequ icosta ta  К  I i Ị) s I e i 11 t r a n g  3 0

H ì n h  16  : m à n h  t r á i  X 1 ; m a u  số ! 8 9 k  ( s u u  là[)  c ủ a  \  ĨI k h ú c .  1 9 6 2 ) ,  b à n  
T h à - c h ỏ ,  L ạ n g - s ơ n .  H ì n h  1 7 -1 9  : m ả n h  t r á i  X 1.5. m a u  sổ 2 7 0 a  ( sư u  t ạ p  c ủ a  
J a m o i d a  A . I .  I9 6 0 )  T h a n h - m ọ i ,  í . ạ n g - s ơ n -





H ì n h  1 - 4 .  M y o p h o r ia  p ra e n a p e n g e n s is  V  u  к  h u  c sp .  n o v .  t r a n g  3 1 , 5 9

H ì n h  1 : h ô l ô t i p ,  m ả n h  p h ả i  X 1,5  : m ẫ u  sổ 1 9 1 1  ( s ư u  t ạ p  c ủ a  J a m ô i c i a  A . L .
1 9 6 0 )  , g a n  b ả n  K h u o i - c ả i .  L ạ n g - s ơ n .  H ì n h  2 : m ả n h  p h ả i  X 1 .5  ; m í m  sỏ 7 4 4 0  
( s ư u  t ạ p  c ủ a  L o  D u y  B á c h ,  I960)  g a n  Q u y - l a n g ,  N g h ẹ - а п ,  H ì n h  3  : m a u  
t r o n g  t h ò i  k ỳ  c ỏ n  n o n  ; h ì n h  4 : m à n h  t r á i  X 1.5 : cả  liai t h u ộ c  m a u  so 191 .  
c ù n g  d ị a  d i e m  n h ư  m a u  t h u ộ c  h ì n h  I.

H ì n h  5 - 6 .  M y o p h o r ỉa  pauc ico sla ta  V U к li 11 c sp .  n o v .  t r a n g  3 1 , 5 9

H ì n h  5  : m a n h  p h ả i  X 1 ,5 .  H ì n h  6 : h ỏ l ỏ l i p .  m à n h  t r á i  X 1.5 : m a u  so 1 8 9 k - 2  
(sư u  l ạ p  c ủ a  V ũ  K h ú c ,  .1.962) íiả l ia i  t h a y  ử v ế t  lọ 189. g a n  b ả n  T h à - c h ỏ  L ạ n g - s o n

H ì n h  7 - 9 .  L im a  (P lư y io s to m a )  sub p unc ta  ta O  r  b  i g  n  y  t r a n g  3 2

H ì n h  7 : m ả n h  p h ả i  X 1 ; h ì n h  8  : m ả n h  I ra i  X 1. 5 : c ả  h a i  t h u ộ c  m a u  1026 (sim  
t ạ p  c ủ a  C a o  T h ế  L o n g ,  196 0 )  L ạ n g - s ư n .  H ì n h  9  : m ả n h  t r á i  X 1,5 ; m a u  số 
7 4 3 7  ( s ư u  l ạ p  c ủ a  Lí* D u v  B á c h ,  1 9 61) .  g i ìn  l à n g  C a u .  N g h ọ - a n -

H ì n h  10 - I I .  E n to lỉu m  subden iissum  M U n  s L e r t r a n g  3 2

H ì n h  10 : m a n h  t r á i  ( ? )  X l.  m à u  so 13 .3 7 3  ( sư u  l ạ p  c ủ a  V ù  K h ú c .  1 9 6 2 ) .  gi'm 
C h ợ - B ã i ,  L ạ n g - s ơ n .  H ì n h  l i  : n l u ìn  t r o n g  X I : m a u  số 1 2 .5 8 6  (sư u  l ạ p  c ủ a  
N g u y e n  T r í  V á l .  1961). I l o à n g - m a i .  N g h ẹ - a n .

H ì n h  12 - 1 3 .  T rig o n o d n s  sa n d b erg er i  л  1 h  e г [ L t r a n g  3 2

M ả n l i  p h ả i  ( h .1 2 )  v à  m ả n h  t r á i  (h .1 3 )  X 1 m a u  so 2 7 0  ( s ư u  t ạ p  c ủ a  .T a m ỏ id a  
Л .Т .,  I 9 6 0 ) ,  g a n  l à n g  L é m .  L ạ n g - s o n .

H ì n h  14 .  E n to liu m  tr id e n t ỉ n i в  i t  t n  Oi' t r a n g  3 2

P h ỏ n g  đ ạ i  X 1 ,5  ; m ẫ u  số 12 .5 8 6 -2  ( sư u  l ạ p  c ủ a  N g u y e n  T r í  V á t ,  1 9 6 1 ) ,  g ỉ \n  
H o à n g - m a i ,  N g h ệ - a n .

I l ì n l i  15 - 1 6 .  T rig o n o d iis  to n k in en s is  (M a  n  s U V ) t r a n g  3 2 ,  6 0

M ã n h  p h ả i  v à  m ả n h  t r á i  X 1 ; m ẫ u  sổ 1 2 2 9 0 a - 1 ( s ư u  t ạ p  c ủ a  J a m o i d a  A.T.,
1 9 6 1 )  . g a n  b ả n  C à u ,  N a - s ầ m ,  Lcạng-sơn •

H ì n h  17 - 2 0 .  T rig o n o d u s  to n k ỉn en s is  v a r .  tra p e zo id a lis  ( м a 11 s u y )  t r a n g  3 3 , 6 0

H ì n h  1 7 - 1 9  : m ả n h  p h ả i  X 1 ; m ẫ u  sổ :12290a-2  ( s ư u  t ạ p  c ủ a  J a m ô i d a  A .  ! ..
1 9 6 1 ) ,  g ằ n  b ả n  C a u ,  N a - s à m ,  L ạ n g - s ơ n .  H ì n h  18  : m ả n h  t r á i  X ỉ ,  m ẫ u  số 9 9 1  
( s ư u  t ạ p  c ủ a  J a m ô i d a  A . L ,  1 9 60) ,  g a n  b ả n  R ọ c ,  L ạ n g - s o n .  H ì n h  2 0  : m á n h  t r á i  
X 1 ; m a u  số  1 6 1 3  ( s ư u  t ạ p  c ủ a  C a o  T h ổ  L o n g ,  19 6 0 ) ,  g ầ n  l à n g  Đ ò n g .  N g h ệ - a n *

H ì n h  21  - 2 2 .  T r ig o n c d u s  to n k in cn s is  v a r .  m yo p h o r io ỉd cs  ( M a  il s U y  ) t r a n g  3 3 , 6 0

H ì n h  2 1  : m ả n h  p h ả i  X 1, m ẫ u  sổ 9 5 1  ( s ư u  t ậ p  c ủ a  . J a m ô i d a  A . I . ,  I9 6 0 ) ,  g a n  
M ẫ u - s ơ n ,  L ạ n g - s ơ n .  H ì n h  2 2  : m ả n h  t r á i ,  m ẫ u  so 1 2 4 8 8  '"sưu t ậ p  c ủ a  J a m ô i d a  
A .  I . ,  1 9 6 1 ) ,  g a n  T à - r i ề n .  L ạ n g - s o n .

H ì n h  2 3 - 2 4 .  T rig o n o d u s  to n k in c n s ỉs  v a r .  ro tu n d a  V U к h  U c t r a n g  3 3 ,  6 0

H ì n h  2 3  : m ả n h  p h ả i  X 1, m ẫ u  số L6161 ( s ư u  t ạ p  c ủ a  M a r c i c h e p  A .M . ,  1 9 6 1 ) ,  
g a n  Q u y - l ă n g ,  N g h ệ - a n , .  H ì n h  2 4  : h ô l ô t i p ,  n h â n  t r o n g  m ả n h  t r á i  X ỉ  ; m a u  sd 
1 2 2 9 0 a - 3  ( s ư u  t ậ p  c ủ a  J n m ô i d a  A . L .  I 9 6 D  g i ìn  b ả n  C a u ,  N a - s a m ,  L ạ n g - s ơ n .





l l ì n l i  1 - 2 .  T rig o iw d u s  zh a m o id a i  V  II к 11 II c sp .  ÎIOY. t r a n g  3 3 .  G1

H ì n h  1 : h ò l ỏ t i p ,  n h à n  t r o n g  m ả n h  t r á i  X l .  m a u  9 6 6 - L ( s ư u  t ạ p  c ủ a  J a m ô i .
( la  Л .1 . .  1960). g ì \n  t h ỏ n  K iê n g .  L ạ n g - s ư n .  H ì n h  2 :  n h à n  t r o n g  m ả n h  t r á i  x l ,  
m a u  1040 ( s ư u  l ạ p  c ủ a  ( ' a n  T h o  B o n g .  I960) ,  ử  L ù n g - n t v .  L ạ u g - s ơ n -

H ì n h  3 - 4 .  T r ig o n o d u s  k e u p e r ỉn iis  B e r g e r  t r a n g  92

N h â n  t r o n g  m ả n h  p h á i  v ả  m ả n h  t r á i  X 1. m a u  1728 ( s ư u  t ạ p  c ủ a  B h ạ m  V ã n  
Q u a n g .  1960). g a n  l l ò n - s i n h .  T h a n h - h ỏ a -

H ì n h  Г) - 7. L a n g so n e lla  e ỉonqa ta  ( M a n s u v )  t r a n g  34

H ì n h  5 : n h a n  t r o n g  m ả n h  t r á i  X 1. h ì n h  7 : d ấ u  in  m ạ t  n g o à i  m ả n h  t r a i  X i  : 
c ả  h a i  t h u ộ c  v ế t  lộ số 12289  ( s ư u  t ậ p  c ủ a  . l a m ò i đ a  A. ! . .  1961). g a n  N a - s à m  
L ạ n g - s ơ n .  H ì n h  6 :  d ấ u  in  m ậ t  n g o à i  m ả n h  p h ả i  x l  : m a u  13379  ( s ư u  t ậ p  
c ủ a  V ũ  K h ú c .  Ỉ 9 6 2 ) .  g á n  C h ợ - B à i  L ạ n g - s ư n -

H ì n h  8. L a n g so n c lla  m i n ì m a  V u  k h u  c sp .  n o v .  t r a n g  3 4 , 6 1

H ô l ô t i p .  n h â n  n g o à i  m ả n h  t r á i  x  1, m ầ u  12488  ( s ư u  t ạ p  c ủ a  J a m ô i d a  A .  I..
1961).  g ầ n  T à - r i ề n .  L ạ n g - s ơ n -

H ì n h  9  - 10. P te r ia  cassiana  B i t t n e r  t r a n g  34

H ì n h  9  : n h à n  n g o à i  m a n h  p h ả i  X l .  m a u  1G32 ( s ư u  t ạ p  c ủ a  C a o  T h ế  L o n g .
I9 6 0 ) ,  g a n  n ú i  D á - c h a i .  N g h ệ - a n .  H ì n h  1 0 :  n h a n  t r o n g  m ả n h  p h ả i  X 1.5 : 
m a u  7 1 2 3  ( s u n  t ạ p  c u a  N g u  v ẻ n  T r ọ n g  Y ỏ m .  1961).  g a n  l à n g  l l à - k h ò .  N g l ìệ -  
a n .  n h ặ t  t r o n g  t a n g  Q u v - l ã n g *

H ì n h  1 1. M y sid io p ỉe ra  in c iiru o str ia ta  \ \  h O r m  a n 11 et (1 U m 1) e 1 t r a n g  34

M ả n h  p h ả i  X I. m a u  1153 (sư u  t ạ p  c ủ a  . l a m ỏ i d a  Л . 1. 1960).  g a n  h à u  N à - m a n ,
L ạ n g - s ơ n  •

H ì n h  1 2 - 1 4 .  M en tze lia  m e n lz e li  ( D u  n k c r )  t r a n g  ЗГ)

H ì n h  12 .13  a  : n h ì n  p h í a  m a n h  h ụ n g .  H ì n h  121). 131): n h ì n  n g h i ê n g .  H ì n h  12c : 
n h ì n  t ừ  t r ò n  x u ố n g .  P h ó n g  d ạ i  X 2. m a u  số 1.1.55a ( s ư u  t ạ p  c ủ a  d a m ò i d a  Л . L ,
1960)  g a n  b ả n  С о -ca  L ạ n g - s o n .  H ì n h  14a : n h ì n  p h í a  m ả n h  l ư n g ;  h ì n h  141) : 
n h ì n  n g h i ê n g ,  p h ó n g  d ạ i  X I. m a u  12585 (s im  t ạ p  c ủ a  N g u  v e n  T r í  \«4t.
1961) H o à n g - m a i  ( N g h ẹ - a n ) -

H ì n h  15. A uU ico ỉhgris a n g u sla  s  c h I о t h e  i m  t r a n g  35

H ì n h  1 5 a  : n h ì n  p h í a  m ả n h  b ụ n g .  H ì n h  15b : n h ì n  p h í a  m ả n h  l u n g .  H ì n h  
15c : n h ì n  n g h i ê n g .  ( P h ó n g  d ạ i  X 3 : m a u  2 0 0 8 6  ( s ư u  t ạ p  c ủ a  N g u y ẻ n  T r í  
Ná t ,  Ị9 6 2 )  g i ìn  C h i c n g - l a v ,  H ả ị - n in h *
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T2 T3. HỆ TẦNG NÀ KHUẤT -  T21 - T 3C

I ỉ ì n h  1 - 0 .  Mavqavìtes samneuaensis ( M a n s i i  VI  t r a n g ’ 3 5

l l ì n l i  l : n h a n  t r o n g  n h ì n  t ử  h ò n  p h ả i  X 1. H ì n h  2 : chiu i n  m ặ t  n g o à i  v ỏ  n h ầ m  
c h ỉ  rũ lỏ  d i e m  ( l ạ n g  g a i  X 1. H ì n h  3 : n h à n  t r o n g ,  n h ì n  t ừ  h ỏ n  p h ả i  X 1.
H ì n h  4 : ( lấn  in  c ạ n h  b ụ n g  X 1. T ấ t  c ả  l l i n ộ c  m a n  102 7  ( s ư u  l ạ p  c h a  C a o  T h e  
L o n g .  IDG0). g à n  b ỉm  P ò - n i n .  L ạ n g - s ơ n .  I l ì n l i  Г) : n h ì n  c ạ n h  b ụ n g  X 2.
H ì n h  G : n h ì n  b è n  p h ả i  x 2 ,  m a u  101 к  ( s im  t ạ p  c ủ a  T n r ơ n g  C a m  B ả o .  1.901), 
t ạ i  K ỉ i u o i - c ả i .  L ạ n g - s ơ n .

Tr T;>. IIỆ TẦNG n ậ m  m u  -  T2I T3C

H ì n h  7 - 9 .  Daoneỉla buloqensis K i t  t l  t r a n g  3G

P h ó n g  d ạ i  x  l . m a u  7)870 (sm i  t ạ p  c ủ a  N g u  v e n  V ĩ n h .  I 9 0 1 ) g a n  h à n  B o n .  L a i - c h a u .

H ì n h  10 - I I .  Posỉdoniíí nwngensis \ v  i s s m  a n n t r a n g  3G

H ì n h  1 0 :  m ả n h  p h ả i  X 1,7) ; m ẫ u  5 8 0 7  ( sư u  l ạ p  c ủ a  N g u  v ỏ n  N i n h .  1961),  b(V 
N ạ m - M ạ ,  L a i - c ỉu u i .  H ì n h  IL : M ẫ u  d á  t rò n  (ló t h a y  n h i ề u  d ấ u  v ế t  lo à i  n à y  
x l ,  5 ; m a u  147)14 ( s ư u  t ạ p  (‘ủ a  ĩ v a n ô p  G .V . ,  .1902), g ì \n  M ư ừ n g - h i i n ,  L a i - c h à u -

H ì n h  12. Iỉalobỉa styriuca M o j s i s o v i c s  t r a n g  3G

M a n h  t r á i  x l  : m a u  5 L33 ( s ư u  l ạ p  c ù a  B ù i  P h ú  M v ,  1901) g a n  b ả n  l ĩ e - n ọ i ,
1 , a i - c h à u .

TRIAS THƯỢNG. HỆ TẦNG SÔNG BỎI -  Tac

H ì n h  13 - 15. Iỉalobia auslriaca M o j  s i s о V i c s t r a n g  3 0

H ì n h  13 : m ả n h  p h ả i  k h ô n g  t o à n  v ẹ n  c ủ a  m a u  ở  t h ờ i  kỳ  t r ư ở n g  t h à n h  x l  ; m ẫ u  
12344  ( s ư u  t ạ p  c ủ a  N g u y ê n  T r í  V á t .  190.1), g a n  B ã i - m r ơ n g ,  H ò a  l ) ìn h .  H ì n h  
14 : h a i  m ả n h  n ằ m  c h ạ p  n h a u  X 1. H ì n h  15 : m ả n h  p h ả i  x 2  ; c ả  h a i  t h u ộ c  
m a u  5 8 7 1  ( s ư u  t ạ p  c ủ a  N g u y ễ n  V ĩ n h .  1961) ,  g ầ n  b ả n  Y ạ n - h o  (L a i - c h â u ) *

H ì n h  16.  Halobỉa cordiỉlerana vieỉnamicũ. V u  к  h u  c s u b s p .  n o v .  t r a n g  3 7 , 6 1

H ô l ỏ t i p ,  m a n h  p h ả i  X !  ; m ẫ u  12338 ( sư u  l ạ p  c ủ a  N g u  v e n  T r í  V á t ,  196L), 
g a n  B a n g ’-g à .  H ỏ a - b ì n h .

H ì n h  17. Daonella indica B i t t n e r  t r a n g  37

M ả n h  p h ả i  x l  ; m a u  13319  (sưu  t ạ p  c ủ a  Yìí K h ú c .  l 9 G l j  g a n  l à n g  B ì n h - b ú l ,
T h a n h - h ó a ,



Bẩn 7

M argar i teố  samneuaensie

9
Daonel la  b u lo g e n s is

P o s id o n ia
wengensis

7

12
H alo b ìa
s t y r i a c a Halobia  a u s t r i a c a

H a lo b ia  
c o r d i l l e r a n a  v ie tnam ica

17
Daonella  in d ic a



TRIAS THƯỢNG. HỆ T Ằ N G  HÒNG GAI -  T3U

H ì n h  1. Xeocalamitcs hocrcnsis (8  (• h  i m  Ị) e r ) 11 a 1 1 s. I. t r a n g  37
P h à n  c ủ a  t h à n  c à v  ỊỊOII I 3 ( lố l .  m a u  S(') I K K .  X I. l ỉ n h  S u i ì - l a .  H ì ỏ  i h a n  
S u ó i - b à n g  ( s i m  t ạ p  c ủ a  B ù i  P h ú  M ỹ , 1960).

H ì n h  2-4 .  ( lla th ro p le r is  m cn isc ỉo id cs  B r  O n g n  i а г l I r a n g  3 8

H ì n h  2  : p h a n  g ố c  l á x l .  m a u  số Ỉ 0 2  15, l ỉ n h  Q u à n g - v ò n .  m ỏ  l l i a n  C à m - p h ả  
( s ư u  t ạ p  c ủ a  P h ạ m  \  ă n  Q u a n g .  1961). H ì n h  3 : m ộ i  p h à n  c ủ a  lá lỏ n g  c h i m  x l .  
n h ữ n g  g à n  lá  t ạ o  t h à n h  n h ữ n g  h ì n h  c h ừ  n h ạ t  r ấ t  rõ .  m ầ u  so 4 6 6 .  l ỉ n h  S ơ n - la ,  
m ỏ  t h a n  S u ố i - b à n g  ( s ư u  t ậ p  c ủ a  B ù i  P h ú  M ỹ ,  I 9 6 0 ) .  H ì n h  4 : M ộ l  p h à n  c ủ a  lá 
l ò n g  c h i m  có  k í c h  l l iư ứ c  lớn  x l .  m a u  sổ 2 3 8 .  t ỉ n h  Q u ả n g - v ò n .  m ỏ  t h a n  C ằ m -  
p h ả  ( s ư u  t ạ p  c ủ a  C a o  T h ế  L o n g .  1960).



Ban ô



M ìn h  i - 3 .  D ictyoph iỊ Ỉ lum  n a th o rs t i i  / c i l l e r  t r a n g  3 8

H ì n h  I  : p h ầ n  g ố c  l á ,  n o i  m à  c á c  p h i ế n  c u a  lá  lỏ n g  c h im  d í n h  l ien  v ớ i  n h a u  
X 1, m a u  sỗ 1 0 3 / 4 ,  l ỉ n h  Q u ả n g - v e n ,  m ỏ  l l u m  C a i n - p h ả  ( s ư u  l ạ p  c ủ a  P h ạ m  \  ã n  
Q u a n g ,  i 9 6 0 ) ,  l l ì n h  2 : m ộ l  p h a n  c ủ a  lá l ò n g  c h i m  X 1, m a u  sò 1 0 2 / L, c ù n g  
d ị a  d i ê m  t r c n .  H ì n h  3  : m ộ t  p h a n  lá  1Ứ11 X 1, m a u  so 0 3 8 ,  l ỉ n h  S ơ n - l a ,  1UỎ 
l l i a n  S u d i - b à n g  ( s ư u  l ạ p  c ủ a  B ù i  P h ú  M ỹ ,  1900).
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H ì n h  1-2. T ỉì iu in u i lo p ie r is  r c m a u r y i  (Z  0  i 1 1 lì г )  1) i s h i (‘l \  a m  a s i I a t r a n g  3 9

l l ì n h  I : m ọ t  p h a n  lá lỏ n g  c h i m  X 1, m a u  31 5.  l ỉ n h  Q u à n g - v ỏ n ,  m ỏ  i h a n  
l l à T à n ọ  lò k h o a n  sb 31  ( s ư u  l ạ p  c ủ a  C h è m è r ỏ v a  \  .Л . ,  1900) .  l l ì n h  2 : m ọ t  
p h à n  ( l o ạ n  lá l ò n g  c h i m  lớn .  g à n  r ấ l  rỏ r à n g  X l .  m a u  số 3911). l i n h  Q u ả n g - v e n .  
m o  i h a n  k è - b à o  ( s ư u  t ạ p  c ủ a  C a o  T h e  C o n g .  1900).

l l ì n h  3 -4 .  G o ep p er te l ld  m cm o r ia  W ütanabei  O  i s h i et H U Y. i о к a I r a n g  3 9

H ì n h  3  : m ộ l  p h i m  c ù a  lá lỏ n g  c h im  k é p  X 1, t r o n g  k h o á n g  g i ũ a  2 lá t rò n  s ố n g  
c h í n h ,  t r ỏ n g  l l i a v  n h ũ n g  lá c h é t ,  m ầ u  sd 5 3 4 4  2. l ỉ n h  L a i - c h à u .  m ỏ  t h a n  
O u Ỳ n l i - n h a i  ( s ư u  t ạ p  c ủ a  N g u y e n  T i r ừ n g  T r i .  1901) H ì n h  4 : m ọ t  p h à n  lá X í ,  
m a u  sd L C .0 0 3 ,  t i n h  T h á i - n g u y è n ,  111Ỏ t h a n  C à n g - c a m  (sư u  t ạ p  c ù a  N g u y e n  
B á  N g u y ê n .  1902).

H ì n h  5 -0 .  G o ep p er tc ỉ la  m icvo loba  (S  c h  c n  к  ) O  i s h  i e t  5  a m  a s i t a t r a n g  40

H ì n h  5  : m ộ !  p h à n  c ủ a  lá l ò n g  c h i m  k é p  X 1, m ầ u  0 8 1 ,  t ỉ n h  Q u ả n g - v ò n ,  111Ò l l i a n  
H à T ả m  ( s ư u  t ạ p  c u a  N g u y ê n  B á  N g u y ê n ,  1 900) .  H ì n h  Oa : m ọ t  p h i m  c ủ a  lá 
lò n g  c h i m  X 1. c ù n g  đ ị a  đ i ề m  t r ê n .  H ì n h  Ob : m à u  0 a  X 3.



G o e p p e r te l la  
memor ia -w a ta n a b e iT h au m ato p te ris  rem aury i

G o e p p e r te l la  m icro loba



H ì n h  м .  (dadophlcbis {TodiU’s) shcnsiensis I ’ a  n t r a i ì ị í  ' lO

l l ì n l i  I : m ộ t .  l á  k h ò i ) "  s i n h  s a n  11 ì n  11 Ì Ỏ I I "  c h i m  -V I .  m ầ u  s ố  l i n h

< h i a n " - Y Ò u . d ò o  ( ) - s ì ' u ‘- b ò n "  ( s u n  l ạ p  c u a  Г а о  T h e  L o i ) " ' .  ỉ VH > I ). H ì n h  2a  : m ộ i  

k h ú c  l á  s i n h  s ả n  X I .  m ầ u  s o  27)2 l i n h  Q u i ’m ^ - y è n .  n i ỏ  t h a n  B ù n g - d u n h  

( s m i  l ạ p  c u a  Г а о  T h e  Г о п " .  1002). I l ì n l i  21) : i n a u  2a  X 2. H ì n h  2 : m ọ l  p h i m  

l á  l ò m ;  c h i m  " О Ш  Г) l á  c h ó i ,  c á c  " A n  h è n  l à i  d à v  X 2. m a u  s d  2. ) l  .) : l ỉ n h  

( ) u a i ) " - Y Ò n  m ỏ  i h a u  Г а т - p h ả  ( s ư u  l ạ p  c ủ a  Г а о  T h e  L o i i " .  1000) H ì n h  'ì : m ộ  1 
| > h a n  l á  " d e  X I .  ÌIIÌIII  SI) |()2 : l i n l i  H u à i ì £ - v ò n .  m n  i h a n  Г а т - p h a .  ( s u n  t ậ p  

c u a  x p i v n i  B a  , \ i ; ' i i v n ) .  ị í HS 1 I.

H ì n h  7) : p h i m  11ЦСП1 l á  s i n h  s a n  h ì n h  l ò i i "  c h i m  X I .  m a u  s ố  I d . / i  : l i n h  

( h i a n ^ - v è n .  d à o  K c - b à o  ( s u n  l ạ p  c ủ a  N " ‘U Y Ò n  T r ọ n "  D e .  1002). M i n h  G a  : 

h a  l á  s i n h  s à n  h ì n h  ỈÒIIỊỊĨ c h i m  X I .  m a u  s ố  G G I  2 : l i n h  Q u ã n " - Y c n  m õ  i h a n  

l l à - l à m  ( s ư u  l ạ p  c u a  i N Ạ r u Y c n  B ú  N ị ĩ u v è n .  10GO) .  H ì n h  GI )  : m ộ l  p h à n  m ầ u  

G a  X 2. H ì n h  / a  : b a  l á  k h o i i " - s i n h  s a n  h ì n h  1Ỏ I1"  c h i m  X I .  m a u  s ố  Г м  L b  : 

l i n h  H u ả n " - Y Ò n .  n ú i  \  ũ - l  ư ó n "  ( s ư u  l ạ p  c ũ n  N " U V C U  B á  , \ " U Y Ò I I .  .1001}. H ì n h  

71) : m ộ l  p h à n  m ầ u  7 a  X 2. H ì n h  S : 11IỘI l á  k l i ỏ U "  s i n h  s ả n  h ì n h  l ò n " '  c h i m  X 1. 

m a u  22,V»  : t i n h  ( h ù m ^ - v r . i l . d à o  K ò - b à o  ( s ư u  t ạ p  c ủ a  N p u Y c n  T r ọ n g  D ç .  1002]

H ì n h  7) - S .  Asicroĩhoca ccttoỉìi X  c  i I I e  г I r a n " ;  ' lO
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H ì n l i  1-4. T a e n io p ỉe r i s  ịo u rd y i  Z e i I 1 o r  t r a n g  41

I l ì n h  1 : h ì n h  n g ọ n  (MÌa  2 lá hú. ( l ỉn h  n h ọ n  v à  h ọ I > \  I. m a n  Si'» 168 : l ỉ n h  S ơ n - l a ,  
m o  t h a n  S u ố i - h à n g  ( sư u  lạ|> r ù a  B ù i  P h ú  M ỹ .  1961). 111IIh 2 : p h i m  n g ọ n  c ủ a  
lá lớ n  đ i n h  t r ò n  X 1. m à u  số 6 8 1 ,1  : t ỉ n h  Q u a n g - v ò n .  m o  t h a n  ỉ l à - l i o n  (sư u  
t ạ p  c ủ a  N g u  v ò n  B á  N g u  vù n .  1960).  H ì n h  5 : p h a n  g i ữ a  c ù a  1I1Ộ1 lá ló n .  l i e n  
sono- lá cỏ  n ế p  n g a n g  X 1. m a u  số 6 8 1 :  (*('(no- (lịa (Гимн I rè n .  I l ì n h  4 : p h i m  g d c  
t r ò n  c ủ a  m ò l  lá lứn  c u d n g  d à v  x l .  m a u  so 2 54  2 :  l i n h  O i i i i n ơ - v ò ì .  m o  
t h a n l ỉ à - l u  ( sư u  l ạ p  c ủ a  P h ạ m  Y ã n  Q u a n g .  1960).

H ì n h  5 -6 .  ï a e m o p t e r i s  spa th i ỉ ìa la  м  а с г  1 с I I a n (l l iant» 41

l ỉ ì n h  5 : h a i  lá k h ỏ n g  l io à n  l o à n  X 1. m a u  số 2 5 2  5 ; l i n h  Q u ả n g - v e n ,  m õ  t h a n  
B à n g  d a n h  ( s ư u  l ạ p  c ủ a  C a o  T h e  L o n g ,  I960) .  H ì n h  Ba : m ộ l  p h a n  c ủ a  lá  
X I . m ẫ u  số 254  4 ; c ù n g  (l ịa  d i c m  l i e n ,  (sư u  l ạ p  c ủ a  P h ạ m  v ã n  Q u a n g ,  I960) .
I l ì n h  61) : m a u  6 a  X 5.



3

T a e n io p te r i s  óourdy i

6 b

T a e n io p te r i s
s p a t h u l a t a



H ì n h  1 - 3. P tc ro p h y ỉ ỉ i in i  coiìtigiìUin s c 11 e II к  t r a n g  4 2

H ì n h  1 : p h a n  g i ữ a  c ủ a  la X 1, m a u  su 1 0 2 / 1 4 ;  t ỉ n h  Q u ả n g - y e n .  m ỏ  t h a n  
C a m - p h ả  ( sư u  t ạ p  c ủ a  J a r n ô i d a  A . Ĩ . .  1 9 60) .  H ì n h  2 : m ộ t  ( l o ạ n  t ừ  g i ữ a  đ ế n  
n g ọ n  lá  X 1, m ẫ u  số 1 0 2 e  ; c ù n g  đ ị a  d i e m  t r ô n .  H ì n h  3  : p h ầ n  n g ọ n  1,4 X 1 ; 
c ù n g  đ ị a  đ i ề m  t i e n ,  m a u  102 .

H ì n h  4. Cycadỉtes saladinỉi Z e i 1 1 e r  t r a n g  4 2

P h a n  g i ữ a  lá  X 1, m a u  sd 3 1 4 / 5  ; t ỉ n h  Q u ả n g - y e n .  m ỏ  t h a n  H à - l a m .  lu 
k h o a n  3 1  s ư u  t ạ p  c ủ a  C h ê m ê r ô v a  V .A . .  1960) .

H ì n h  5 - 6. P te r o p h y l lu m  baưierỉ  Z  e i 1 1 e r  t r a n g  4 2

H ì n h  5  : m ộ t  đ o ạ n  t ử  g i ữ a  đ ế n  n g ọ n  X 1, m ẫ u  1 0 2  ; t ỉ n h  Q u ả n g - y ê n ,  m ỏ  t h a n  
C a m - p h ả  ( s ư u  t ạ p  c ủ a  J m o i d a  A . I . ,  1 9 60) .  H ì n h  6  : m ộ t  đ o ạ n  g i ữ a  l á  X ỉ ,  m ẫ u  
3 2 / 6  ; t ỉ n h  Q u ả n g - y e n .  m ỏ  t h a n  H à - l à m r lỗ  k b o a n  3 2  ( s ư u  t ạ p  c ủ a  J a m ô i d a  
А .Г .,  1 9 6 0 ) .



P t  e r  ophyllum 
contiguum

P terophy llum  b a v i e r iC y c ad ite s  s a l a d i n i i



M ì n h  1 - 5 • G crvil l ia  p ra e c u r so r  Q u e n s t e d t  t r a n g  4 2

H ì n h  La : n h a n  t r o n g  m ả n h  p h ả i  X 1. H ì n h  11) : p h ỏ n g  đ ạ i  X 2 n h ằ m  c h ỉ  rõ  
c ấ u  t ạ o  c h i  t i ế t  c ủ a  đ ư ờ n g  h ả n  le.  M a u  2 4 6 0 2  ( s ư u  t ạ p  c ủ a  N g u v ễ n  T h ể  
T h ô n .  19 6 1 )  v ù n g  N ú i  T ọ  (N g l ì ĩa - lộ ) .  H ì n h  2 : n h í ì n  n g o ả i  m ả n h  p h ả i  X 1, 
m a u  1 4 6 0 6  ( s ư u  t ạ p  c ủ a  I v a n ô p  G .V . ,  1 9 61) ,  b ả n  N ủ - s a n g ,  L a i - c h â u .  H ì n h  3  : 
n h â n  n g o à i  m ả n h  p h ả i  x l . ,  m a u  2 8 6 1 6  ( s ư u  t ạ p  c ủ a  L ê  Đ ì n h  H ừ u ,  1 9 61) ,  g ầ n  b ả n  
NTả - h i ,  L a i - c h á u .  H ì n h  4 : m ả n h  p h ả i  k h ô n g  t o à n  v ẹ n  X 1, m a u  16001. ( s ư u  t ậ p  
c ủ a  T r à n  D ứ c  [jU’O’n g ,  1 9 61) ,  C c ạ n h  q u ố c  lộ 1, g â n  H o à n g - m a i ,  N g h ộ - a n ,  t r o n g  
t à n g  ctá v ỏ i  H o à n g - m a i  t r ê n .  H ì n h  5 : n h â n  n g o à i  m ả n h  p h ả i  x  L, m a u  4 8 0 7  
( s ư u  t ạ p  c ủ a  B ù i  P h ú  M ỹ ,  1960) ,  g a n  đ è o  C h a m - c h i t ,  S ơ n - l a .

H ì n h  6  - 7. B u n n e s ia  l ỉra ta  I I  e a  1 e V t r a n g  4 3

H ì n h  6  : m ả n h  t r á i  X 1, m a u  4 7 2 5  ( s ư u  t ạ p  c ủ a  N g u y e n  B á  N g u  v ò n .  1 9 6  L), 
g à n  S u ố i - b à n g ,  S ơ n - l a .  H ì n h  7 : m ộ t  p h ầ n  d ấ u  in  m ạ t  v ỏ  n g O c à i ,  n h ằ m  
c h ỉ  r õ  c ấ u  t ạ o  v i  ti  ( l ạ n g  g a i  d ọ c  c á c  g ờ  v à  c á c  r ã n h  h i r ớ n g  t a m  X 2, m a u  
4 7 3 4  ; c ù n g  đ ị a  ( l ie ra  t r ẻ n .

H ì n h  8  - 9 .  C ard ium  Iìcquam  I I  e a 1 e y  t r a n g  4 3

H ì n h  8 : m ả n h  p h ả i  X 1. H ì n h  9  : m a u  ( lá  t r ê n  d ó  c h e n  c h ú c  c á c  d ấ u  v e t  c ủ a  
l o à i  n à y  ở  t h ò i  k ỷ  c ò n  n o n  X 1, t ấ t  c ả  t h u ộ c  m a u  4 4 2 0  ( s ư u  t ậ p  c ủ a  D o p j i k ô p  
Л . Е . ,  1 9 6 0 ) ,  g a n  C h ợ - B ờ ,  I l ò a - b ì n h .

H ì n h  1.0- I L .  M y o p h o r ia  n a p en g e n s ỉs  H e a l e y  t r a n g  4 3

H ì n h  10 : m ả n h  p h ả i  X I , v ỡ  m ấ t  p h à n  đ ỉ n h .  H ì n h  11 : n h ả n  t r o n g  m ả n h  I ra i  
X 1. T á t  c ả  t h u ộ c  v ế t  lộ 4 7 3 3  ( s ư u  t ạ p  c ủ a  N g u y e n  B á  N g u y ỏ n ,  1 9 6 1 ) ,  g ì \n  
S u ố i - b à n g ,  S ơ n - l a .

H ì n h  1 2 - 1 3 .  M yo p h o r ia  lu ii toensỉs  \  L ỉ k h u c  s p .  n o v .  I r a n g  4 4 , 6 2

H ì n h  12 : H ô l ô t i p ,  n h a n  t r o n g  m ả n h  p h ả i ,  v ỏ  c ò n  s ó t  lạ i  ( lỏi c h ú t  ờ  p h a n  ( l ỉn h  
v à  m é p  h ờ  d ư ứ i ,  X 1. m a u  2 4 6 0 2  ( s ư u  t ạ p  c ủ a  N g u  v e n  T h ế  T h ỏ n ,  196 П. 
v ù n g  n ú i  T ọ ,  N g h ĩ a - l ộ .  H ì n h  13 : n h a n  t r o n g  m ả n h  t r á i  X 1, m à u  2 4 5 7 3 ,  c ủ n g  
d ị a  d i ê m  t r è n .

H ì n h  14. P te r ỉa  to fa n a e  ( B i t t n e r )  t r a n g  4 i

M ả n h  t r á i  X 1, m a u  9 8 5 1 к ( s ư u  t ạ p  c ủ a  V ũ K h ú c .  1961).  g a n  l à n g  D a o ,  
H ò a - b ì n h .

H ì n h  15 - 17. L a te r n n ỉa  ? bouỉe i  ( P a t t e )  t r a n g  44

H ì n h  1 5 , 1 6 :  N h à n  t r o n g  m ả n h  t r á ỉ  x l .  H ì n h  17 : m ộ t  p h a n  d ấ u  in  m ạ t  n g o ả i  
m ả n h  t r á i  X 1, n h ằ m  c h ỉ  rõ  t ỏ  đ i ề m  v ỏ .  T ấ t  c ả  l l u i ộ c  v ế t  lộ  9 8 5 1 / k ,  s ư u  t ạ p  
c ủ a  V ũ  K h ú c ,  1 9 6 1 ,  g a n  l ả n g  D a o  H ò a - h ì n h .



G e r v i l l  la 
praecursor

Burmesia l i r a t a Myophoria napengensis

M yophoria n u i t o e n s is
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P te r ia  tofanae

1 5  1 6

Latern ula  ? boulei



Hình 1 - 2 Gerưillia shanionim  H e a 1 e y trang 45
Hình 1 : nhan trong mảnh phải không toàn vẹn X I. Các gồ nồi nằm tren area 
bản le là dấu của các hốc chửa giây chằng trong. Mảu 4733 (sưu tạp của 
Nguyen Bá Nguyen. 196Lì. vùng Suối-bàng, Son-la. Hình 2 : nhân trong 
mảnh trái vỡ mất phan tai X 1. mau 4734. cùng địa cliem tròn.

Hình 3. Haỉobia cl*, distinct a M O j s i s о V i c s trang 45
Hai mảnh khòng toàn vẹn X 1 ; mau 8479 (sưu tạp của lzok E.P.. 1961). gan bản 
Nong-hua, Lai-chàu.

Hình 4 - 5. Halobia cf. fallax  M oj s i s о V i c s trang 45
Hình 4 : mảnh phải khòng toàn vẹn X 1. Hình 5 : hai mảnh khỏng toàn vẹn 
X 1. rất cả thuộc vết lộ 24602 (sưu tạp của Ngu ven The Tliỏn, 196 lì, vùng Núi 
Tọ, Nghĩa-lộ.

Hình 6 -7 .  Hcilobia siỉbỉacvis V U к h u c sp. nov. trang 45, 62
Hình 6 : llỏlỏtip, mảnh trái khỏng toàn vẹn X 1 ; mau 4728 (sưu tạp của 
Ngu ven Bá Nguyên, 1961), vùng Suối-bàng, Sơn-la. llình 7 : hai mảnh X 1 ; 
mau 24612, (sưu tạp của Nguyễn Thể Thôn, 1961). vùng Núi Tọ, Nghĩa-lộ-

Hình 8 - 10. Pciỉaeocardilci qlobiformis B O e 11 g e r trang 46
Hình 8 : nhàn ngoài mảnh phải X 2. Hình 9 : nhàn ngoài mảnh phải xl.
Hình 10 : nhàn Irong mảnh trái X 1,5. Tất cả thuộc vết lộ 4005 (sưu tạp 
của Dôpjikop Л.Е., I960), gan Dá-mài. Sơn-la.
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G e r v i l l i a  shaniorum

H alo b ia  c f  
d i ô t i n c t a

Palaeocardita  globiXornũs
H alo b ia  su b la e v is



H ì n l i  1 - 2. Schafhautlia giqantea к  r  II m  b 0 í ' k  t r a n g  4 6

H ì n l i  l a  : m ả n h  ị )b ả i .  n l i í ìn  n g o à i  n h ì n  p h í a  b è n  X 1. H ì n h  Lb : n h ì n  p h í a  
t r ư ớ c  \ 1  ; m a u  0 2 4 2  (siru t ạ p  c u a  Lò D i n h  H ữ u ,  1061),  g h n  D i ç n - b i è n - p h u ,
L a i - c b à u .  M ìn h  2 : n h à n  n g o à i  m a n h  p h a i  x í ,  c ù n g  (Ija ( l i c m  t rò n .

l í ì n h  3 - 4 .  JJmci (P la g io s lo m a )  lUlitoensis  \  U k II II c sp .  n o v .  t r a n g  4 6 , 6 3

M ìn l i  З а  : M ỏ l ò t ip .  n h à n  n g o à i  m ả n h  p l ia i  X I. l ỉ ì n l i  .31) : m ọ t  p h i m  c ủ a  m ả n h ,  
p h ó n g  ( lạ i  X 5 .  n h ằ m  c h í  rò tò  ( l ic m  vi li c ù a  v ỏ .  m a u  4 2 0 0  ( sư u  t ạ p  c u a  
N g u y e n  X i i í ì n  B a o .  1061),  g i ìn  l \ a - h á ,  L a i - c h à u .  M ìn h  4 : m ả n h  p h ả i  h ơ i  
hị é p  X I : m a u  2 4 3 1 8  (s im  l ạ p  c u a  T ạ  T h à n h  T r u n g .  1062),  v ù n g  N ú i  T ụ ,

Nghĩa-lọ.

Mình 5. Jiwauites cf. i n a g n u s  M ac L e n r n  trang 47
Mình oa : nhìn phía hỏn trái X I . Mình 5b : nhìn phía hờ bụng X I ; mầu 0241 I 
(sưu tạp cua Lò Dinh Mừu. 1061) giui Diẹn-bièn-phủ. Lai-chàu •

Hình 6. T h i s b i t c s  sp. (?) trang 47
một (loạn của vòng vỏ nhìn phía hèn phải X I . mau 4725 (sưu tạp của Ngu vẻn 
Bá Nguyen, 1061), vùng Subi-bang, Sơn-la*



Bẩn 16

S c h a f h a u t l ia  g ig a n te a
Lima (Plagiostoma) 

nuitoen si s

5a 5b

J u v a v i t e s  c f .  magnus T h is b i t e $  ? sp



T R I A S  T Ĩ I Ư Ợ i N G. HỆ T Ằ N G SI ỔI BÀN G -  T 3r,

H ì n h  1 - 2.  M yti lu s  choboensis  V U к  h u c sp .  n o v .  t r a n g  47,  63

H ì n h  I : m ả n h  p h ả i  X I . H ì n h  2 : h o l ủ t i p ,  m à n h  t r á i  X I : h ì n h  2 a  : n h ì n  t h ắ n g  : 
h ì n h  2 b  : n h ì n  n g h i ê n g .  p h í a  h(V t r ư ó c  hí ri l i rợ n  l õ m  v à o  t r o n g .  (ló là  k h o  c h ứ a  
sợi b á m .  M a n  1 2 3 7 0  (sư u  l ạ p  c ủ a  T r ị n h  Í c h .  LỈM)I.). g ằ n  v e n  s u ố i  H o a .  n g a n g ’
Chọ-b(V. H ò a - b ì n h .

H ì n h  3 - 4.  Cíivdiuìĩì l ì ieh iam iciun  Y U к  h  u c sp .  1 1 0 V. t r a n g  48 ,  64

H ì n h  3  : H ô l ô t i p .  m à n h  p h a i ,  p h a n  s a u  b ị  võ’ đ e  lộ r a  n h à n  t r o n g  X ỉ  ; m a u  
1 2 364  ( s ư u  t ậ p  c ủ a  T r ị n h  í c h ,  1961) g à n  l à n g  C h á n .  H ò a - b ì n h -  H ì n h  4 : 
h a i  m ả n h  x l ,  m a u  4 7 2 5  ( sư u  t ạ p  c ủ a  N g u y ễ n  B á  N g u y ê n .  1961) v ù n g  S u ố i -  

b à n g .  S ơ n - l a .

H ì n h  5 - 6 .  ( lavd ium  v ie t i ia in icu m  v a r .  br-evis \  u k h u c  sp .  e t  v a r .  n o v .  t r a n g  4 8 . 6 4

H ì n h  5 : H ỏ l ỏ t i p ,  m ả n h  p h á i  X L : m a u  L 2364 /T  ( s ư u  t ạ p  c ủ a  T r ị n h  í c h .
L96L), g a n  l à n g  C h a n ,  H ò a - b ì n h .  H ì n h  6  : m a n h  t r á i  X L . m a u  4 4 2 0  ( s ư u  t ạ p  c ủ a  
X g u v e n  T ư ờ n g  T r i .  1960)  g a n  C h ơ - b ừ .  I l ò a - b ì n h -

H ì n h  7 - 8 .  Cassianella  d o v z h ik o iù  V u  k h u  c sp .  n o v .  t r a n g  4 8 . 6 4

H ì n h  7 : n h à n  t r o n g ’ m ả n h  t r á i  X I : H ì n h  7 a  : n h ì n  t h ẳ n g  h ì n h  7 b :  n h ì n  
n g h i ê n g  p h í a  ( l ỉ n h  : h ì n h  7c  : n h ì n  n g h i ê n g  p h í a  b ỏ ’ s a u ,  n h ằ m  c h ỉ  rõ  (lộ c o n g  
c ủ a  m ả n h  v ỏ  ; m a u  4 7 2 5  (sư u  t ạ p  c ủ a  N g u y e n  B á  N g u y ê n ,  1 9 6 l ì ,  v ù n g  
S u o i - b à n g ,  S ơ n - l a .  H ì n h  8  : n h â n  n g o à i  m ả n h  t r á i  k l i ỏ n g  t o à n  v ẹ n  x l ,  n h ằ m  clìi 
r õ  t ồ  ( t i e m  m ặ t  n g o à i  v ỏ ,  m a u  so 4 7 3 3 ,  c ù n g  ( lịa  đ i e n i  t r ô n .



Cardium
vietnamicum

Caesianell а 
do vzhicoviCardium vietnamicum v a r

S H T



H ì n h  1 - 2 .  P a c h y c a rd ỉa  ? subrngosa  V 11 к  li u  c sp .  1 1 0 V. t r a n g  49 ,  65

H ì n h  1 : n h à n  n g o ả i  m ả n h  p h ả i  X ỉ  : h ì n h  l a  : n h ì n  t h ẳ n g  ; h ì n h  l b  : 11I1Ì11 

n g h i ê n g  p h í a  h ừ  t r ư ớ c  n h ằ m  c h ỉ  rỏ  c ấ u  Lạo m ặ t  t r ă n g  lõ m  v à o  p h í a  ( lướ i  
( t ỉn h ,  m a u  1 2 .4 6 4 /2  ( s ư u  t ạ p  c u a  T r ị n h  í c h .  19 6 1 ) ,  g a n  l à n g  C h á n ,  H ỏ a - b ì n h .
H Ì 11I1 2 : h ò l ỏ l i p ,  n h a n  n g o à i  m a n h  p h ả i  X 1, c ù n g  đ ị a  ( t iê m  t r è n .

H ì n h  3 - 4. A n o d o n lo p h o ra  qriesbachỉ  B i t t n e r  I r a n g  4 9 ,6 5
H ì n h  3 : n h à n  n g o à i  m ả n h  t r á i  X 1 ; m a u  4 7 3 9  ( s ư u  t ạ p  c ú a  N g u y e n  B á  
N g u y ê n ,  1961) ,  v ù n g  S u ổ i - h à n g .  S ư n - la .  H ì n h  4 : n h à n  t r o n g  m ả n h  t r á i  X i ,  
m ầ u  4 7 3 4 ,  c ù n g  ( l ịa  ( t iem  t r è n .

H Ì 11I1 5. Ảtiodotứophora (Ịưiesbachi v a r .  breuis \ u k h u c  v a r .  n o v .  I r a n g  49 .  (>5

H ò l ỏ t i p ,  n h à n  t r o n g  m á n l i  I r a i  X 1 : m à u  S('í 4 7 3 4 / 2  ( sư u  l ạ p  c ủ a  N g u v c n  Bá 
N g u  y e n ,  J 9 6 1 ; v ù n g  S u ố i - h à n g .  S o n - l a  •

H ìn l i  6 -  to .  A n o d o n to p h o r a  ? da iììduncnsis  \  u k h u  c sp .  u o v .  I r a n g  4 9 , 6 5

H ì n h  7 : H ỏ l ò l i p ,  m a n h  t r á i  X 1,5 ; n u l u 2 0 2 2 3  I ( s ư u  t ạ p  c ũ a  N g u y ê n  T r í  \ á l ,
1962),  v ù n g  D à n i - đ ù n ,  N i n h - b ì n h .  H ì n l i  6 :  m ả n h  I ra i  X 1.5. I l ì n h  8  : m ả n h  
p h ả i  x l , 5 .  H ì n h  9 - 1 0 :  m à n h  Ị)hài  x 2  : t ấ t  c ả  c ù n g  (l ịa  ( l ie in  t r ò n .  •

T R I A S  T H Ư Ợ N G .  HỆ T Ầ N G  H O À N G  M AI  -  T^r (?)

H ì n h  11. H haetina  bam aensis  ( M a n s II y) t r a n g  ọO

P h ỏ n g  ( tạ i  X 2 ; h ì n h  11 a : n h ì n  p h í a  m á n h  b ụ n g  ; h ì n h  l l b :  n h ì n  p h í a  m a n h  
l ư n g ,  h ì n h  1-l.c : n h ì n  n g h i ê n g ;  m a u  1 4 1 2 5  T  ( s ư u  t ạ p  c ủ a  i ) ò p j i k ỏ p  A . E . .
1961).  g a n  b à n  P á c - m a ,  L a i - c h à u .

H ì n h  12 - 13. Rhaetinu complanala 1 M a 11 s u  y  ) t r a n g  5 0

H ì n h  12 : P h ó n g  ( tại  X \  : 11 ì 1111 l i a  : n h ì n  p h í a  m à n h  b ụ n g  ; h ì n h  I 2 b  : n h ì n  
n g h i ê n g ,  m à u  141.25/2 ( sư u  t ậ p  c u a  D ỏ p ị i k ỏ p  Л . Е . ,  1 9 6 1 ) ,  g a n  b ả n  P á c - i n a ,  L a i -  
c l ì à u .  H ì n h  13 : P h ó n g  ( lại X 4. p h a n  d i n h  bị m é  ; h ì n h  13a  : n h ì n  p h í a  m ả n h  

b ụ n g  : h ì n h  1 3 b  : n h ì n  n g h i ê n g ,  c ù n g  đ ị a  ( l ic m  t r è n .





H ì n h  1 - 2 .  A u ỉa c o th y ro p s is  bisinuala  D a g y s  sp .  n o v .  t r a n g  5 0 , 6 6
H ì n h  1 : h ô l ô t i p  X 2 ; h ì n h  l a  : n h ì n  p h í a  m ả n h  b ụ n g  ; h ì n h  ỉ b  : n h ì n  p h í a  m ả n h  
l ư n g ;  h ì n h  l c  : n h ì n  n g h i ê n g ;  m ầ u  số 1 4 1 2 5 / 3  ( s ư u  t ậ p  c ủ a  D ô p j i k ô p  A . E . ,
1 9 6 1 ) .  h ì n h  2 : p h ó n g  đ ạ i  X 1 ,5 ,  p h ầ n  đ ỉ n h  b ị  m ẻ ,  h ì n h  2 a  : n h ì n  p h í a  m ả n h  
b ụ n g  ; h ì n h 2 b  : n h ì n  n g h i ê n g ,  c ù n g  đ ị a  đ i ê m  t r ỏ n  : b ả n  P á c - m a ,  L a i - c h â u *

H ì n h  3 - 4. H olco r l i i jn ch ia ?  v ie ln a m ỉca  D  a  g  y  s sp .  n o v .  t r a n g  5 1 , 6 6
H ì n h  3 : h o l o t i p  X 4 ; h ì n h  З а  : n h ì n  p h í a  m ả n h  b ụ n g  ; h ì n h  3 b  : n h ì n  p h í a  
m ả n h  l ư n g  ; h ì n h  3 c  : n h ì n  n g h i ê n g  ; h ì n h  3cl : n h ì n  p h í a  b ừ  t r ư ớ c  : m ả u  
sổ 1 4 1 2 5 / 4  ( s ư u  t ậ p  c ù a  Đ ỏ p j i k ỏ p  Л . Е . ,  1 9 6 1 ) ,  g ằ n  b ả n  P á c - m a ,  L a i - c h à u .
I l ì n h  4 : m ẫ u  ỏ’ th ờ i  k ỳ  c ò n  n o n  X 4, n h ì n  p h í a  m ả n h  b ụ n g ,  c ù n g  ( l ịa  đ i o m  t r è n  •

H ì n h  5 - 6.  G user ip l ia  són g d a e  B  a g  y  s sp .  n o v .  t r a n g  5 1 .  6 6

H ì n h  5 : h ỏ l ô t i p  X 4 : h ì n h  5 a  : n h ì n  p h í a  m ả n h  b ụ n g  ; h ì n h  5 b  : n h ì n  p h í a  
m à n h  l ư n g ,  h ì n h  5 c  : n h ì n  n g h i ẻ n g  : h ì n h  5(1 : n h ì n  p h í a  b ờ  t r ư ớ c  ; m a u  

1 .4125/5 ( s ư u  t ạ p  c ú a  D o p j i k o p  A . E . ,  1 9 6 1 ) .  g a n  b ả n  P á c - m a ,  L a i - c h à u .
H ì n h  6  : p h ó n g  (lại x 4 ,  c ù n g  ( l ịa  (l ie rn  t r r n .

H ì n h  7 - 8 .  L a b a l la  c f.  suessi  ( \ v  i n к l c r  ) t r a n i i  51

H ì n h  7 ,8  : m ả n h  b ụ n g  X 4, m a u  1 4 1 2 5 / 0  ( sư u  l ậ p  c ủ a  D o p j i k ô p  Л . Е . ,  1961).  g a n  
b a n  P á c - m a ,  L a i - c h á u .

H ì n h  9 -  10. A d y g e l l a ? hoang  m a ic n s ừ  1) a g  y  s sp .  n o v .  traiiiT 5 2 , 6 7

H ì n h  9  : p h ỏ n g  đ ạ i  x 2 .  m à u  1 3 7 3 8  (sư u  t ạ p  c ủ a  N g u y ề n  T r í  V á t ,  1 9 62) ,  v e n  
q u o c  lộ sỏ 1. g a n  H o à i ì g - m a i ,  N g h ẹ -а п .  H ì n h  10 : H ô l ỏ t i p  X 1. c ù n g  đ ị a  đ iê ì ì i  t r e n .

H ì n h  11. P a ỉa eo n e i lo  I ib ỉ ì ln r is  l ỉ c a l o v  t r a n g  5 2

M à n h  p h ả i  X 2, m ả u  2 8 4 3 1  (sư u  t ạ p  c ủ a  L è  D i n h  H ữ u ,  1962)  g à n  B ả n - b e n ,  v ù n g  
D i ệ n  b i e n ,  L a i - e h à u .

H ì n h  12 - 16.  I s o c y p r in a  Cỉuaỉdi В о  r  )I e Ш a n n t r a n g  5 2
H ì n h  12 : m ả n h  t r á i  X 3. l l i n h  13  : m ả n h  t r á i  X 2. H ì n h  14  : r n ả n h  t r á i  X 1,5 .
T ấ t  c ả  t h u ộ c  m ẫ u  2 8 4 3 1  ( s ư u  t ạ p  c ủ a  L e - D ì n h  H ữ u ,  1 9 6 2 ) ,  g a n  B ả n - b e n ,  
v ù n g  D i ộ n - b i ê n ,  L a i - c h à u .  H ì n h  1 5 :  M ả n h  t r á i  X 1,5 .  H ì n h  1 6 :  n h â n  t r o n g  
m ả n h  t r á i  X 2 ; C ả  h a i  t h u ộ c  m ẫ u  so 1 5 8 2 2  ( sư u  t ạ p  c ủ a  Y II K h ú c .  1 962)  b ả n  
H u ô i - h ó c ,  g ả n  D i ệ n - b i c n ,  L a i - c h a u *

H ì n h  17 - 19. Ccirdium c lo a c in n m  Q 11 e 11 s t  с (1 t  t r a n g  5 2

H ì n h  1 7  : m à n h  p h ả i  X 2 ; m ẫ u  sổ 1 5 8 2 2 / 1 ,  ( s ư u  t ạ p  c ù a  Y lì K h ú c ,  19 6 2 )  g a n  
H u ò i -  h ó c .  v í i n g  Đ i ệ n - b i ỏ n ,  L a i - c b â u .  H ì n h  18  : m ộ t  m ả n h  k h ò n g  t o ỏ n  v ẹ n  X 2,  
m ẫ u  so  1 6 0 0 1 ,  t h u  t h ậ p  t r o n g  đ á  v ô i  H o à n g - m a i  t r ê n  ( s ư u  t ạ p  c ủ a  T r a n  Đ ứ c  
L ư ơ n g ,  1961)  v e n  q u ổ c  lộ  1, v ù n g  H o à n g - m a i ,  N g h ộ - a n .  H ì n h  19  : m ả n h  p h ả i  
x 2 ,  b ị  m ỏ  p h a n  đ ỉ n h  ; m ẫ u  2 8 4 1 3 / 1 ,  t h u  t l i ạ p  t r o n g  d i ệ p  t h ạ c h  P h u - n h ị  (sư u  
t ạ p  c ủ a  L è  D i n h  H ữ u ,  1962)  g à n  B ả n - b c n ,  v ù n g  Đ i ộ n - b i ề n ,  L a i - c h a u
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Ban hiệu Л inh : DƯƠNG XUẲX HẢO, u :; HtXG. NGUYỄN VAN MÈM, NGUYỀN Hức KIIOA, 
TỐNG DUY THANH, TRƯƠNG CAM BẢO, v ũ  KHÚC.

Trưởng han : TRỊ *ƠXG CAM BẢO

NíỊivờỉ sửa bản in:  vĩĩ KIIỨC.

In 1.000 cuốn, tại nhà in Tien bộ, 175, Nguyen Thái llục, Hà-nội — Khò : Ỉ9X^C,5 — Xong 
ngày 1-5-.1900. Giay phép sổ: 23/GPXT/XB, ngcày 30-7-1965. S o in  2378—Xộp lưu chicu tháng 5-1900.


